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Em xin chaân thaønh caûm ôn toaøn theå caùc thaày coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc 

Daân Laäp Haûi Phoøng ñaõ chaân tình höôùng daãn  - giuùp ñôõ em trong suoát quaù 

trình hoïc taäp taïi Tröôøng. Ñaëc bieät caùc Thaày Coâ Khoa Kyõ Thuaät Xaây 

Döïng, Boä Moân Thi Coâng ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc chuyeân moân, 

nhöõng kinh nghieäm heát söùc quyù giaù cho em. 

Trong thôøi gian laøm luaän aùn toát nghieäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ 

chæ baûo taän tình cuûa caùc Thaày höôùng daãn. 

Vôùi taát caû taám loøng bieát ôn saâu saéc, em xin chaân thaønh caûm ôn: 

               Thaày : ÑOAØN VAÊN DUAÅN : Giaùo vieân höôùng daãn keát caáu. 

               Thaày : TRAÀN TROÏNG BÍNH : Giaùo vieân höôùng daãn thi coâng. 

Sau cuøng toâi xin caûm ôn ngöôøi thaân, caûm ôn taát caû baïn beø ñaõ gaén boù 

vaø cuøng hoïc taäp, giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian qua, cuõng nhö trong quaù 

trình hoaøn thaønh luaän aùn toát nghieäp naøy. 

 Chaân thaønh caûm ôn. 
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PHẦN I 
 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ hoàn thành :  

1, Kiến Trúc 

Vẽ lại các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng 

- kích thƣớc thay đổi:  

 L = 4 -> 4,5m 

 B = 3,5 -> 3,6 m 

 H = 3-> 3,3 m 

   2, Kết Cấu 

a) Thiết kế sàn tầng 3 

b) Thiết kế khung trục 4 

c) Thiết kế móng trục 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 1: 

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC 
 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   3 

 I. MỞ ĐẦU : 

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề chỗ ở trong các thành phố lớn đã trở 

thành vấn đề rất bức xúc, nhất là các thành phố có dân số khá đông nhƣ Thành 

Phố Hải Phòng. Để tạo mỹ quan cho đô thị và nhất là sự phù hợp cho tình hình 

quy hoạch chung của Thành Phố.  

Vì vậy, cần phải giải tỏa một số khu vực trong nội ô, và đồng thời giải 

quyết vấn đề cấp bách nơi ở mới cho các hộ có thu nhập trung bình ( nhƣ Công 

chức Nhà nƣớc, ngƣời làm công ăn lƣơng,...) đây là hai việc phải thực hiện cùng 

một lúc. 

Khu chung cƣ trong luận văn nầy chính là một trong những giải pháp 

tốt nhất góp phần giải quyết đồng thời hai việc đã nói ở trên. 

 

II. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH : 

a. Vị trí xây dựng : 

Chung cƣ nằm về phía Nam Thành Phố Hải Phòng. 

b. Hiện trạng công trình : khu chung cƣ gồm 3 lô : A – B – C  

- Trong đồ án nầy đƣợc thực hiện cho lô C, khu đất sử dụng và 

mục đích chỗ ở cho số dân chuyển cƣ và tạo điều kiện quy hoạch khu ở trong nội 

ô Thành Phố. 

- Khu đất có đủ diện tích để quy hoạch cho hạ tầng cơ sở nhƣ 

giao thông nội bộ, điện, nƣớc, cây xanh, các dịch vụ khác ... 

 

III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH : 

- Công trình xây dựng gồm 5 tầng ( Tầng trệt và lầu 2,3,4,5) 

nhằm phục vụ chỗ ở cho các căn hộ. Từng căn hộ đƣợc bố trí tƣơng đối nhu cầu 

tối thiểu cho ăn ở khoãng 3-4 thành viên. 

- Công trình có tất cả bốn hồ nƣớc đƣợc đặt trên tầng mái.  

-   Toàn bộ công trình đƣợc dùng cho 4 thang bộ ở 2 đầu nhà 

nhằm phục vụ việc đi lại cho các căn hộ. Hộ xa nhất đến cầu thang là 24 mét     ( 

cầu thang bộ có bề rộng 1.8 m ) đảm bảo đủ khả năng thoát hiểm khi có sự cố 

hỏa hoạn. 

- Công trình nằm trong một khu qui hoạch dân cƣ với nhiều 

chung cƣ, vấn đề thiết kế và qui hoạch kiến trúc của công trình cũng đƣợc quan 

tâm. 

- Một số các thông số về kích thƣớc của công trình : 

+    Tổng chiều cao công trình là 18.7m ( tính từ mặt đất ). 

+    Tổng chiều dài công trình là 57.90m. 
+    Tổng chiều rộng là 24.4m. 

+    Tổng diện tích xây dựng S = 1412.8 m
2
. 

+    Tầng trệt cao 3.3m. Tầng này bao gồm : các căn hộ và nhà 

giữ xe, phòng bảo vệ. 

+    Các tầng lầu cao 3.3m, bao gồm các căn hộ. 
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 +    Phần mái che đƣợc lợp bằng tolle tráng kẽm. 

 

IV. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT : 

+    Hệ thống điện :  

 Nguồn điện đƣợc cung cấp từ nguồn điện chính của 

Thành Phố . 

 Hệ thống dây điện bao quanh công trình dƣới dạng lắp 

dựng trụ. 

 Toàn khu có chung một trạm hạ thế 3 pha và từng lô có 

một đồng hồ tổng có lắp đặt các dụng cụ báo quá tải, cầu dao tự 

động, hệ thống điều hoà điện. 

 hệ thống đƣờng dây điện đƣợc bố trí ngầm trong tƣờng 

và sàn , có hệ thống phát điện riêng phục vụ cho công trình khi 

cần thiết . 

+    Hệ thống cấp thoát nước :  

 Nƣớc trên mái và dƣới đất đƣợc dẫn trực tiếp tập trung 

tại hố chính dẫn ra ngoài hệ thống công trình. 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa từ mái đƣa về sênô mái thoát 

về các ống nhựa PVC đƣa thẳng xuống hố dẫn ra ngoài hệ 

thống công trình.  

 Hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt hoàn toàn khác biệt với 

hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mái. 

 Các thiết bị vệ sinh đƣợc nối nhau thành ống thoát nƣớc 

ra hệ thống cống thải chính của Thành Phố qua hệ thống lọc. 

 Trên mái đầu nhà trục 1 – 2 và 14 –15 theo phƣơng 

ngang và CD; EF theo phƣơng dọc nhà có 4 hồ nƣớc thể tích 

mỗi bể ( 4,2 x 3 x1,5) = 19
m3

 có thể cấp cho toàn bộ công trình 

và cấp nƣớc cho PCCC. ( 19
m3

 x 4 = 76
m3

) 

+    Hệ thống phòng cháy chửa cháy : 

 Hệ thống báo động : Đƣợc lắp đặt cho toàn bộ công 

trình. 

 Vị trí đặt bình chữa cháy và bảng nội quy PCCC nhƣ 

bình CO2, bình bột đƣợc đặt trên từng dãy nhà của mỗi tầng. 

 Hệ thống PCCC do đội PCCC Thành Phố lắp đặt. 

 

 
 

CHƢƠNG II : 

 TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN TẦNG 3 
 

I. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN: (Sàn toàn khối). 
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 1. Tĩnh tải: 

- Bản bê tông toàn khối có chiều dày sàn hs = 8cm 

- Hs =(1/40 ÷ 1/50)L1 

+    Cấu tạo bản : 
 

 
 

Lớp 1 : Gạch men Ceramic dày 0.8cm. 

  Lớp 2 : Vữa lát mác 50 dày 2 cm. 

  Lớp 3 : Bản BTCT, dày 8 cm. 

Lớp 4 : Vữa trát trần Mác 75, dày 1.5 cm. 

+    Trọng lƣợng bản thân bản bê tông cốt thép: 

       gbt = s .  . n = 0,08 x 2500 x 1,1 = 220 kg/m
2
. 

+    Trọng lƣợng các lớp cấu tạo: 

 gct =  .  .n. 

- Gạch men Ceramic dày 1 cm: 

g1 = 0,008 x 2000 x 1,1 = 17,6 kg/m
2
 

- Lớp vữa lót M 75 dày 3 cm: 

g2 = 0,03 x 2000 x 1,3 = 70kg/m
2
 

- Lớp vữa trát trần M75 dày 2 cm: 

g3 = 0,02 x 2000 x 1,3 = 52kg/m
2
 

    Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn: 

    g
s
 = gbt  + g1 + g2 +g3 

         = 220 + 147,6 = 367,6 kg/m
2 

 Các ô sàn có phòng vệ sinh, tải trọng của các vách tƣờng đƣợc qui về tải 

phân bố đều theo diện tích ô sàn . 

 Các vách ngăn là tƣờng gạch ống dày 110 có g
tc

t = 296 (KG/m
2
). 

 Trọng lƣợng bản thân tƣờng ngăn phòng vệ sinh: 
t

vs
g  = 2,5 x 3 x 296= 2220kg. 

Tải trọng phân bố đều trên mặt sàn nhà bếp có WC 

g
b
 = g

s
 + ( t

vs
g / D x R ) = 367,6+  2220:(4x3)  = 552,6 kg/m

2
 

2. Hoạt tải: (chọn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-95) 

- Căn hộ nhà ở, phòng ngủ : 150kg/m
2
 x 1,3 = 195kg/m

2
. 

- Hành lang, cầu thang : 300 x 1,2 = 360kg/m
2
. 
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 - Bep + wc : 200 x 1,2 = 240kg/m
2
. 

 

II. PHƢƠNG PHÁP TÍNH NỘI LỰC : 

Tính theo sơ đồ đàn hồi 
 

A

B

C

D

5 5

41

2

3

3

998

7

6

1 2 3
 

 

1. Bản kê 4 cạnh làm việc theo 2 phƣơng. 

(L2/L1  < 2) dùng phƣơng pháp tra bảng 

 = L2/L1   mi 1 , mi 2 , Ki 1 , Ki 2. 

Trong đó: i = 1  11 là chỉ số loại ô bản sàn ở đây quan niệm ngàm chu vi 

nên tính cho ô bản theo sơ đồ số 9. 

 - Moment dƣơng ở giữa nhịp: 

  M1 = m91  . P 

  M2
 
= m92 . P 

-Moment âm ở gối 

  MI = - K91 . P 

   MII = - K92 . P 

Với P = q.L1.L2 = (g + p) L1. L2 

L1; L2: chiều dài cạnh ngắn và cạnh dài của ô bản. 

Hệ số mi , Ki tra trong bảng “ sổ tay thực hành kết cấu công trình”. 
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BẢNG GIÁ TRỊ CÁC KÍCH THƢỚC VÀ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN Ô BẢN 

Tên ô 

bản 

Loại ô 

bản 

L1 

(m) 

L2 

(m) 
1

L

2
L

 
Tĩnh tải 

q(kg/m
2
) 

Hoạt tải 

p(kg/m
2
) 

q + p 

(kg/m
2
) 

P 

(kg) 

S1 9 3 4.2 1.4 301.3 195 496.3 6253 

S3 9 3.6 4.5 1.25 301.3 195 496.3 8040 

S4 9 3 4.5 1.5 437 195 632 8532 

S6 9 1.3 2.4 1.846 301.3 240 541.3 1688 

S8 9 1.3 1.85 1.423 301.3 240 541.3 1302 
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BẢNG GIÁ TRỊ CÁC HỆ SỐ VÀ GIÁ TRỊ MOMENT CÁC Ô BẢN   

Tên ô 

bản 
m91 m92 k91 k92 M1 M2 MI MII 

S1 0.021 0.0107 0.0473 0.024 131.3 66.9 295.7 150 

S3 0.02 0.015 0.0461 0.0349 160 120.6 370.6 280.5 

S4 0.021 0.0115 0.0474 0.0262 179.1 98.1 404.4 223.5 

S6 0.0195 0.006 0.0423 0.0131 32.9 10.1 71.4 22.1 

S8 0.021 0.0107 0.0473 0.024 27.34 13.93 61.58 31.24 

 

BẢNG KẾT QUẢ CỐT THÉP M1.       

  

Tên ô 

bản 

M1 

(kg.m) 
h0 αm1 1 

As1 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

A1 

chọn 
 

S1 131.3 6.5 0.0345 0.982 1.21 6 a200 1.42 0.215 

S3 160 6.5 0.042 0.978 1.48 6 a200 1.42 0.215 

S4 179.1 6.5 0.047 0.975 1.66 6 a200 1.42 0.215 

S6 32.1 6.5 0.008 0.995 0.291 6 a200 1.42 0.215 

S8 27.34 6.5 0.007 0.996 0.2483 6 a200 1.42 0.215 

 

 

BẢNG KẾT QUẢ CỐT THÉP M2. 

Tên ô 

bản 

M2 

(kg.m) 
h0 αm2 2 

As2 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

A2 

chọn 
 

S1 66.91 6.5 0.018 0.991 0.611 6 a200 1.4 0.215 

S3 104.2 6.5 0.027 0.986 0.956 6 a200 1.4 0.215 

S4 87.22 6.5 0.023 0.988 0.799 6 a200 1.4 0.215 

S6 9.922 6.5 0.003 0.999 0.09 6 a200 1.4 0.215 

S8 13.93 6.5 0.004 0.998 0.126 6 a200 1.4 0.215 
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 BẢNG KẾT QUẢ CỐT THÉP MI. 

 

Tên ô 

bản 

MI 

(kg.m) 
h0 αmI I 

AsI 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

AI 

chọn 
 

S1 295.8 6.5 0.078 0.959 2.79 8 a160 3.1 0.477 

S3 370.6 6.5 0.097 0.948 3.53 8 a140 3.6 0.554 

S4 404.4 6.5 0.1 0.947 3.86 8 a130 3.87 0.595 

S6 71.4 6.5 0.018 0.991 0.639 6 a200 1.4 0.215 

S8 61.58 6.5 0.016 0.992 0.562 6 a200 1.4 0.215 

 

BẢNG KẾT QUẢ CỐT THÉP MII. 

 

Tên ô 

bản 

MII 

(kg.m) 
h0 αII II 

AsII 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

AII 

chọn 
 

S1 150.1 6.5 0.039 0.98 1.386 6 a200 1.4 0.215 

S3 280.5 6.5 0.073 0.962 2.638 8 a200 2.5 0.385 

S4 223.5 6.5 0.058 0.96 2.1 8 a200 2.5 0.385 

S6 22.1 6.5 0.0058 0.997 0.2 6 a200 1.4 0.215 

S8 31.24 6.5 0.008 0.996 0.284 6 a200 1.4 0.215 

 

2. Bản sàn làm việc một phƣơng( L2 / L1 >2) : 

Sàn làm việc theo phƣơng cạnh ngắn. Khi đó với sơ đồ 2 đầu 

ngàm nội lực trong bản là: 

 

 
 

Ở giữa nhịp:  
24

2

1
l

qM  
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Ở gối tựa: 
12

2

1
l

qM  

Với ô bản số 2 : l1 = 1.2m ; l2 = 4.2m 

Tải trọng tác dụng : q = p + g = 301.3 + 195 = 496.3 kg/ m
2
. 

Moment ở giữa nhịp:  
24

215.1
3.496

24

2

1
l

qM = 29.77kgm 

Moment ở gối tựa:  
12

215.1
3.496

12

2

1
l

qM = 59.55kgm 

Tính toán cốt thép : 

 

Moment 

(kgm) 
h0 αm   

AS 

(cm
2
) 

Chọn thép 

(cm
2
) 

A 

chọn 
  

29.77 6.5 0.007 0.996 0.248 6 a200 1.4 0.215 

59.55 6.5 0.015 0.992 0.499 6 a200 1.4 0.215 

 

Với ô bản số 5 : l1 = 1.2m ; l2 = 4.2m 

Tải trọng tác dụng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m
2
. 

Moment ở giữa nhịp:  
24

22.1
3.661

24

2

1
l

qM = 39.678kgm 

Moment ở gối tựa:  
12

22.1
3.661

12

2

1
l

qM = 79.356kgm 

Tính toán cốt thép : 

 

Moment 

(kgm) 
h0 A    

AS 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

A 

chọn 
   

39.678 6.5 0.01 0.995 0.361 6 a200 1.4 0.215 

79.356 6.5 0.021 0.989 0.726 6 a200 1.4 0.215 

 

Với ô bản số 7 : l1 = 1.3m ; l2 = 3.6m 

Tải trọng tác dụng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m
2
. 

Moment ở giữa nhịp:  
24

23.1
3.661

24

2

1
l

qM = 46.6kgm 

Moment ở gối tựa:  
12

23.1
3.661

12

2

1
l

qM = 93.2kgm 
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 Tính toán cốt thép : 

Moment 

(kgm) 
h0 αm  

AS 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

A 

chọn 
   

46.6 6.5 0.012 0.994 0.424 6 a200 1.4 0.215 

93.2 6.5 0.025 0.988 0.854 6 a200 1.4 0.215 

 

Với ô bản số 9 : l1 = 1.85m ; l2 = 4.2m 

Tải trọng tác dụng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m
2
. 

Moment ở giữa nhịp:  
24

285.1
3.661

24

2

1
l

qM = 94.3kgm 

Moment ở gối tựa:  
12

285.1
3.661

12

2

1
l

qM = 188.6kgm 

Tính toán cốt thép : 

 

Moment 

(kgm) 
h0 αm   

AS 

(cm
2
) 

Chọn 

thép 

A 

chọn 
   

94.3 6.5 0.025 0.987 0.864 6 a200 1.4 0.215 

188.6 6.5 0.05 0.975 1.751      a200 2.5 0.385 

 

III. VẬT LIỆU: 

- Bê tông B20 có : Rn =115 kg/cm
2
, Rk = 7.5kg/cm

2
. 

- Thép tròn AI        có : Ra = 1800kg/cm
2
. 

 

IV. TÍNH TOÁN CỐT THÉP: 

- Chọn a = 1,5cm  h0 = h - a = 8 -1,5 = 6,5 cm 

αm =  

Với : h =  8cm chiều dày bản sàn 

     b = 100cm 

 2.A110.5γ  

 As=  ; 

0
b.h

a
F

%μ  

-  Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

Hàm lƣợng cốt thép hợp lý: 

0,3%    %   0.9% (đối với bản). 

- Kiểm tra độ võng sàn cơ bản : 

+    Đối với ô bản: 4,2 x 3m 

 Kiểm tra độ võng đối với tải trọng tiêu chuẩn: 
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150
1.1

437
p

1.1

s
g

q = 547.28 kg/m
2
. 

 Độ cứng của bản: 

2
0.3112

3
x0.08

9
2.4x10

2
112

3
E.h

D

υ
= 112528 

 Với : E Mođun đàn hồi của BT ( BT# 200 ) 

         h : chiều dày bản sàn 8cm 

                    : Hệ số poisson lấy = 0,3 

 Độ võng của bản sàn: 

112528

4
7.28x4.20.00126x54

D

4
0.00126p.a

f = 0.002m 

 Độ võng cho phép: 

200

2.4

200

L
f  = 0.021m 

f  [ f ] 

Vậy chọn chiều dày ô bản h = 8cm thỏa điều kiện về độ võng. 

 

Bố trí thép sàn : 
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A

C

B

D
6a200

6a200

6a200

6a200

6a200

6a200

6a200

8a200

6a200
6a200

6a200

6a200

6a200

6a200

6a200

8a200

8a130

6a200 8a200

8a130

6a200

8a200

8a130

8a2008a200

8a130

8a2008a200

6a200

8a130

8a200

8a200

8a130

8a200

8a200

8a200

8a200

 
 

Bố Trí Thép Sàn 
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 CHƢƠNG 3 

KẾT CẤU KHUNG NHÀ 

 
PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC CỦA NHÀ 

  Hệ chịu lực của nhà đƣợc tạo thành từ nhiều kết cấu chịu lực cơ bản. 

Nó là bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại tải trọng và truyền chúng 

xuống nền đất. Hệ chịu lực của nhà đƣợc quyết định bởi hình khối công trình và 

loại vật liệu chủ yếu để thi công các kết cấu chịu lực chính. 

 Hệ chịu lực của nhà thuộc hệ khung-Căn cứ vào hình dạng của nhà có 

chiều dài > 2 lần chiều rộng, vậy hệ chịu lực của nhà là hệ khung phẳng và khung 

ngang là hệ chịu lực chính. 
 

I. CẤU TẠO KHUNG. 

1. Mặt cắt ngang khung: 

Mặt cắt ngang khung giữa trục theo thiết kế gồm 2block độc lập nằm đối xứng 

qua tim dọc nhà, mỗi Block có 5 tầng 3 nhịp, tầng cao 3,3m,  

BOÀN HOA XAÂY GAÏCH

LAM BTCT 60 x 200

D

XAØ GOÀ 40 x 80

CAÙCH KHOAÛNG 800

LATI GO?30 x 50

CAÙCH KHOAÛNG 500

TAÁM NHÖÏA 1000x1000

NEÏP GO? 10x30

C

B

A

13.200

16.500

9.900

6.600

3.300

0.000

MAËT CAÉT I - I   TL : 1/50

A B C D

36003600

10200

200030001500

18.700
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 2. Sơ đồ tính: 
 

A B C D

D22X40

D22X40 D22X40 D22X40

D22X40 D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40 D22X40 D22X40

D22X40 D22X40 D22X40

D22X40 D22X40 D22X40

D22X40 D22X40 D22X40 D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

D22X40

 
 

 Quan niệm tính khung: 

1. Xem cột ngàm vào mặt móng ở cốt –1.6m. 

2. Liên kết cột với dầm là nút cứng (ngàm). 

3. Chuyển vị của nút trên cùng một xà ngang là nhƣ nhau. 

4. Sàn không tham gia chịu lực trong khung. 

5. Hoạt tải gió tác dụng xuống đến chân cột 

6. Sơ đồ truyền tải lên khung: Trên mặt bằng phạm vi 2 khung liền 

kề toàn bộ tải trọng đƣợc truyền về khung theo nguyên tắc: 

o Tƣờng ngăn tác dụng trực tiếp lên dầm khung của tầng đó. 

o Trong phạm vi 2 khung gần kề, khi truyền tải trọng về khung, 

dầm dọc đƣợc tính nhƣ dầm đơn kê trên 2 gối tựa 
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 II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƢỚC: 

1. Kích thƣớc dầm : 

H=(1/8÷1/12)l 

B=(1/2÷1/4)h 

- Dầm ngang 22x 40 cm
2
. 

- Dầm dọc 22 x 30 cm
2
. 

2. Xác định nội lực truyền xuống cột : 

 

MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI LÊN KHUNG: 

 

A

B

D

C

3 4 5
 

 

 Tĩnh tải :  

o Sàn các tầng  = 8cm  có gs = 367,6 kg/m
2
. 

o Các ô sàn có phòng vệ sinh đƣợc tính : g
b
 = 552,6 kg/m

2
. 

 Kích thƣớc tiết diện cột : 

Diện tích tiết diên cột xác định 

A = kN/Rb 

    Cột A5 (D5):  

 + Diện truyền tải của cột 
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   SA=(1,8+0,925).4,5=12,2 m
2 

 Lực dọc tải trọng sàn phòng 

  N1 =qS.SA = 562,6.(4,5 x1,8 )= 4557 (kg) 

 Lực dọc tải trọng sàn hành lanh 

  N2 =qS.SA = (367,6+360).(4,5 x1,8 )= 4583,8 (kg) 

 Lực dọc tải trọng dầm ngang 

  N3= 176.(1,8+0,925) = 444 (kg) 

 Lực dọc do dầm dọc  

  N4= 121 x 4,5 = 544,5 (kg) 

 Lực dọc do tƣờng ngăn  

  N2 =gt.lt.ht = 296.(1,8+4,5).3.3= 6153,8 (kg) 

 Nhà 5 tầng 

  N = ∑ni.Ni=(4557 + 4583,8 + 444 + 544,5 + 6153,8).5=89557 (kg) 

 

Xét đến ảnh momen:   k=1,1 

  A= kN/Rb 

   Ac = (87924 x 1,1): 115= 778 (cm
2
) 

 Chọn bc x hc =22 x 40 cm  A= 880 cm
2 

 

    Cột B5 : 

 + Diện truyền tải của cột 

  SB=3,6.4,5=16,2 (m
2
) 

 Lực dọc tải trọng sàn phòng 

  N1 =qS.SB = 562,6.(4,5 x 3,6)= 9114,1 (kg) 

 Lực dọc do tƣờng ngăn 

  N2 =gt.lt.ht = 296 x 3,6 x 3.3= 3516 (kg) 

 Lực dọc tải trọng dầm ngang 

  N3= 176.3,6= 633,6 (kg) 

 Lực dọc do dầm dọc  

  N4= 121 x 4,5 = 544,5 (kg) 

 Nhà 5 tầng 

  N = ∑ni.Ni=13808,2 x 5 = 69041 (kg) 

 

Xét đến ảnh momen:    k=1,1 

  A= kN/Rc 

   Ac = (91026 x 1,1): 115= 661(cm
2
) 

 Chọn bc x hc =22 x 40 cm  A= 880 cm  

 

    Cột C5 : 

 Lực dọc tải trọng sàn phòng 

  N1 =qS.SB = 562,6.(4,5 x 1,8)= 3544,4 (kg) 
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  Lực dọc tải trọng sàn phòng ăn + nhà WC 

  qvs = qs + g
t
vs = 367,6 + (296x2,3x3,3) :(4,5x3)    

  N2 =qvs.SA = 548,5(4,5 x1,5)= 3763 (kg) 

 Lực dọc do tƣờng ngăn 

  N3 =gt.lt.ht = 296.(4,5+3,3).3.3= 7619 (kg) 

 Lực dọc tải trọng dầm ngang 

  N4= 176.3,3= 580.8 (kg) 

 Lực dọc do dầm dọc  

  N5= 121 x 4,5 = 544,5 (kg) 

 Nhà 5 tầng 

  N = ∑ni.Ni=16061,7 x 5=80308,5 (kg) 

 

Xét đến ảnh momen:    k=1,1 

  A= kN/Rc 

   Ac = (91026 x 1,1): 115= 768 (cm
2
) 

 Chọn bc x hc =22 x 40 cm  A= 880 cm  

 

III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 

Tùy theo loại ô bản mà ta phân tải trọng về khung theo dạng hình thang 

hoặc tam giác. 

 Với tải trọng tam giác: gi = 
1

.l
si

g
8

5
 

 Với tải trọng hình thang:  gi = ( 1-2
2
 + 

3
). q.l1 với    = l1

 
/ 2l2. 

hoặc tra bảng: gi 
 
= k.gsi.l1. 
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 1. Tĩnh tải  

A B C D

1

2

3

 
Tĩnh tải 

 

Tĩnh tải phân bố 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 g1 = g3  

1 

 

2 

Do bản sàn ô 1 truyền vào: 

       g1 = l2 x gs1 x 
8

5
 = (3,6-0,22) x 367,6 x 

8

5
 = 776 kg/m. 

Do tƣờng truyền vào : 

         gt = 296 x (3,3 – 0,4) = 858,4 kg/m. 

 

 

1635 

 

1 

 

2 

g2 = g4 

Do bản sàn ô 2 truyền vào: 

        g2 = l3 x gs3 x 
8

5
 = 2,78 x 552,6 x 

8

5
 = 960 kg/m. 

Do tƣờng truyền vào : 

         gt = 296 x (3,3 – 0,4) = 858,4 kg/m. 

 

 

 

1818,4 

Tĩnh tải tập trung 

 

1 

Gconsol 

Do sàn truyền vào:  
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2 

 

3 

Gs = gs1 x x4

2

1.85
,5 = 367,6 x 4,16   = 1530 kg. 

Do trọng lƣợng dầm môi 22 x 30: 

    Gdm = 0.22 x (0.3- 0,08) x 1.1 x 2500 x 4,5  = 598,5 

kg/m  

Lan can : 296 x 0,9 x 4,5 = 1198.8 kg/m 

 

 

 

3327 

 

1 

 

2 

3 

4 

GA 

Do sàn phòng hình thang truyền vào: 

Gs = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3,6) x(3,6-0,22)/4  

     = 367,6 x 4,37 = 1609 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

      Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

             = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do tƣờng xây trên dầm dọc truyền vào: 

Gt = bt . ht . n . t . 4 = 296x(3,3-0,3) x 4,5x 0,7= 2797 kg. 

Do sàn hành lang truyền vào: 

        Gs = gs1 x x4

2

1.85
,5 = 367,6 x 4,16   = 1530 kg 

 

 

 

 

 

 

 

6534,5 

 

1 

2 

GB 

Do sàn hình thang truyền vào: 

          Gs = gs1 x 3,6 = 367,6 x 4,37 x2= 3218 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

   Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

         = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

 

 

 

3818 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

GC 

Do sàn bếp + WC  truyền vào 

       Gb = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3) x(3-0,22)/4  

                  = 552,6 x 4,5= 2486,7 kg. 

Do sàn phòng hình thang truyền vào: 

      Gs = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3,6) x(3,6-0,22)/4  

              = 367,6 x 4,37  = 1609 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

         Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

            = 0.2 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do tƣờng xây trên dầm dọc truyền vào: 

   Gt = bt . ht . n . t . 4   = 296 x 3 x 4,5 x 0,7 = 2797 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7491,7 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   21 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

GD 

Do sàn bếp + WC  truyền vào 

           Gb = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3) x(3-0,22)/4                     

                         = 548,5 x 4 = 2481,7 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

      Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

           = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do tƣờng xây trên dầm dọc truyền vào: 

     Gt = bt . ht . n . t . 4  = 296 x 3 x 4,5 x 0,7=2797 kg. 

Do sàn hành lang truyền vào: 

      Gs = gs1 x 
2

1
x 4,5 = 367,6 x 

2

1
x 4  = 827 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

6704,7 

 

1 

 

2 

3 

GConsol 

Do sàn truyền vào: 

         Gs = gs1 x 
2

1
x 4,5 =387,6 x 

2

1
x 4,5 =872 kg. 

Do tƣờng truyền vào: 

        Gt = bt . ht . n . t . 4 = 296x 3 x 4,5x0,7 = 2797 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc 

         Gd = 599 kg 

 

 

 

 

4268 

 

Tầng mái 

Tĩnh tải phân bố 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 g1 = g3  

1 

 

2 

Do bản sàn ô 1 truyền vào: 

       g1 = l2 x gs1 x 
8

5
 = (3,6-0,22) x 367,6 x 

8

5
 = 776 kg/m. 

Do tƣờng thành sân thƣợng truyền vào : 

        gt = bt x ht x n x t .bn  = 296x0,9 = 266 kg/m 

 

 

1042,5 

 

1 

 

2 

g2 = g4 

Do bản sàn ô 2 truyền vào: 

        g2 = l3 x gs3 x 
8

5
 = 2,78 x 552,6 x 

8

5
 = 960 kg/m. 

Do tƣờng thành sân thƣợng truyền vào : 

        gt = bt x ht x n x t .bn  = 296x0,9 = 266 kg/m 

 

 

 

 

1226 
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 Tĩnh tải tập trung 

 

1 

 

2 

 

3 

Gconsol 

Do sàn truyền vào: 

        Gs = gs1 x x4

2

1.85
,5 =367,6 x 3.7  = 1530 kg. 

Do trọng lƣợng dầm môi truyền vào: 

       Gdm = (hdm – hs). bdm . n . bt . 4 

              = (0.3 – 0.08)x 0.22 x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do tƣờng truyền vào: 

     Gt = bt . ht . n . t . 4 = 296x0,9 x 4,5 = 1198,8 kg. 

 

 

 

 

 

3327,8 

 

1 

 

2 

 

 

3 

GA 

Do sàn truyền vào: 

        Gs = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3,6) x(3,6-0,22)/4  

             = 367,6 x 4,37= 1609 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

      Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

           = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do sàn truyền vào: 

       Gs = gs1 x x4

2

1.85
,5 =367,6 x 3.7  = 1530 kg. 

 

 

 

 

 

 

6534,5 

 

1 

2 

GB 

Do sàn hình thang truyền vào: 

          Gs = gs1 x 3,6 = 367,6 x 4,37 x2= 3218 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

   Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

         = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

 

 

 

3818 

 

1 

 

2 

 

3 

GC 

Do sàn bếp + WC  truyền vào 

      Gb = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3) x(3-0,22)/4  

           = 552,6 x 4,5= 2481,7 kg. 

Do sàn truyền vào: 

      Gs = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3,6) x(3,6-0,22)/4  

           = 367,6 x 4,37= 1609 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào:   Gd = 599 kg. 

 

 

 

 

 

4689,7 

 

1 

GD 

  Do sàn bếp + WC  truyền vào 
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2 

 

3 

 

Gb = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3) x(3-0,22)/4   = 552,6 x 4,5 

           = 2481,7 kg. 

Do sàn truyền vào: 

Gs = gs1 x (4,5-0,22) + (4,5-3,6) x(3,6-0,22)/4  

     = 367,6 x 4,37= 1609 kg. 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

                      Gd = 599 kg. 

 

 

 

3907,7 

 

1 

 

2 

 

3 

GConsol 

Do trọng lƣợng dầm dọc truyền vào: 

         Gd = bd . (hd – hs). n . bt . 4 

            = 0.22 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4,5 = 599 kg. 

Do sàn ban công truyền vào: 

          Gs = gs1 x 
2

1
x 4 = 387,6 x 

2

1
x 4   = 872 kg. 

Do tƣờng truyền vào: 

         Gt = bt . ht . n . t . 4 = 296x 0,9 x 4,5 = 1198,8 kg. 

 

 

 

 

 

2670 
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 Sơ đồ tĩnh tải : 

A B C D

1818 1635 2661635858

522

6704,7 7491,7 3818,6 6534,5

3327

1818 1635 2661635858

522

6704,7 7491,7 3818,6 6534,5

3327

1818 1635 2661635858

522

6704,7 7491,7 3818,6 6534,5

3327

1818 1635 2661635858

522

6704,7 7491,7 3818,6 6534,5

3327

1226 1042,5 2661042,5226

 

1. Tĩnh tải chất đầy 

 

Xác định hoạt tải : 
1. Hoạt tải 1: 

A B D C

3

4

5

 
Sơ đồ phân hoạt tải tầng 2,4 
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 Tĩnh tải phân bố 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 p1   

1 Do bản sàn ô 1 bếp + WC truyền vào: 

P1 = l1 x ps1 x 
8

5
 =3 x 240 x 

8

5
 = 450 kg/m. 

 

450 

 

1 

p2  

Do bản sàn ô 2 sàn phòng truyền vào: 

P2 = l2 x ps2 x 
8

5
 = 3,6 x 195 x 

8

5
 = 438,7 kg/m. 

 

 

438,7 

Tĩnh tải tập trung 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 

1 

PA 

Ps = ps1 x 0,924 x 4,5 = 360 x 0,925 x 4,5 = 1498,5 kg. 

 

1498,5 

 

2 

PB 

Ps = (195 x 4,37) x 2 = 1704 kg. 

 

1704 

 

3 

PC 

Ps = (4,37+ 4)195 = 1632 kg. 

 

1632 

 

4 

PD 

Ps = (195 x 4) + (360 x 2) = 1500 kg. 

 

1500 
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A B C D

438,5

720 720 852 852 1498,5

816 816 1175 1175

450 450

438,5

816 816 1175 1175

450 450

438,5

390 390 852 852 811 811

 
2. Sơ đồ hoạt tải 1  

 

3. Hoạt tải 2 : 

A B D C

3

4

 

Sơ đồ phân hoạt tải tầng 1,3,mái 
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 Tĩnh tải phân bố 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 p1   

1 Do bản sàn ô 2 sàn phòng truyền vào: 

P1 = l2 x ps1 x 
8

5
 = 3,6 x 195 x 

8

5
 = 438,7 kg/m. 

 

438,7 

Tĩnh tải tập trung 

stt Loại tải trọng Kết quả 

 

1 

Pcontrol 

 Ps = ps1 x 0,924 x 4,5 = 360 x 0,925 x 4,5 = 1498,5 kg. 

 Ở sàn mái  ps1 = 195 kg/m
2
. 

 Ps = 195 x 0,925 x 4,5 = 811 kg. 

 

 

1 

PA 

  Ps  = 1498,5 + (4,37 x 195) = 2350,6 kg. 

   Ở sàn mái : 

  Ps = 811 + 852 = 1663 kg. 

 

 

1 

PB 

   Ps = (195 x 4,37) x 2 = 1704 kg. 

 

 

1 

PC 

  Ps = (4,37+ 4)195 = 1632 kg. 

 

 

   1 

PD 

Ps = (195 x 4) + (360 x 2) = 1500 kg. 

            Ở sàn mái : ps1 = 195 kg/m
2
. 

Ps = (195 x 4) + (195 x 2) = 1170 kg. 

 

 

 

1 

PControl 

Ps = ps1 x
2

1
x 4 = 240 x 2 = 540 kg. 

  Ở sàn mái ps1 = 195 kg/m
2
. 

Ps = 195 x 2 = 390 kg 
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A B C D

816 816 1175 1175

450 450

438,5

720 720 852 852 1498,5 1498,5

816 816 1175 1175

450 450

438,5

720 720 852 852 1498,5 1498,5

450 450

 
 

3.Sơ đồ hoạt tải 2 

 

 

3.Hoạt tải gió: 
Tải trọng gồm 2 thành phần tĩnh và động. Công trình có chiều cao 

dƣới 40m và tỉ số chiều cao trên nhịp nhỏ hơn 1.5 nên phần động của tải trọng 

gió không cần xét đến. 

 Gió đẩy : 

Cƣờng độ tính toán của gió đẩy đƣợc xác định theo công thức : 

 W = W0 . k . n . c . B 

 W0 = 83 daN/m
2 

: giá trị áp lực gió tiêu chuẩn theo bản đồ 

phân vùng trên lãnh thổ Việt Nam. 

 k : hệ số kể đến sự thay đổi áp lực giótheo độ cao so với móc 

chuẩn và dạng địa hình. 

 Công trình nằm ở địa hình B 
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  n = 1.2 : hệ số tin cậy 

 c =  + 0.8 : hs khí động học phụ thuộc vào dạng công trình. 

 B = 4,5 m : bề rộng đón gió của khung dang xét. 

 Gió hút : 

Cƣờng độ tính toán của gió hút đƣợc xác định theo công thức : 

W‟ = W0 . k . n . c‟. B 

c‟ = - 0.6  

 

Z k W0 c c' n B W W' 

3.3 1.011 83 0.8 -0.6 1.2 4,5 398 -298 

6.6 1.111 83 0.8 -0.6 1.2 4,5 398 -298 

9.9 1.177 83 0.8 -0.6 1.2 4,5 398 -298 

13.2 1.218 83 0.8 -0.6 1.2 4,5 448 -336 

16.5 1.255 83 0.8 -0.6 1.2 4,5 448 -336 

 Lấy k tầng 1,2,3 k= 1,17 

 Lấy k tầng 4,5    k= 1,25 

 

1. GIÓ TRÁI 

 

A B C D

39
8

44
8

33
6

29
8
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2. GIÓ PHẢI 

 

29
8

33
6

44
8

39
8
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CHƢƠNG 4                                                                                                :                                                              

TÍNH THÉP DẦM KHUNG TRỤC 4 

1.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN. 

1.1.1 Tính toán với tiết diện chịu mômen âm:  

Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bê tông B20 cú Rb= 11.5MPa. Cốt thép CII 

cú Rs=280MPa.  

Vỏ cánh nằm trong vùng kéo, bê tông khụng đƣợc tính cho chịu kéo nên về 

mặt cƣờng độ ta chỉ tính toán với tiết diện chữ nhật cú tiết diện bxh: 

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính đƣợc h0 = h – a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thƣớc vùng chịu momen âm 

 

Tính R: 

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

        (4-1) 

(1 0.5 )R R R                                                                     (4-2) 

Tính giá trị:   αm = 
2

0. .b

M

R b h
. =0,439                                                        (4-3) 

- Nếu   R thỡ tra hệ số  theo phụ lục hoặc tính toán:  

                           = 0,5.(1+ 1 2. m
)                                          (4-4)                           

Diện tích cốt thép cần thiết:  As =
0.

M

Rs h
                                   (4-5) 

 
  

b 

Fa’ 

 

  

x
 

h
0
 

a
 

h
 

Fa 
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :  
0

% .100%
.

sA

b h
 (%)                 (4-6) 

      min= 0,15%< %< max= 0.Rb/Rs= 0,58 x14.5/280= 3 % 

Nếu < min thì giảm kích thƣớc tiết diện rồi tính lại.  

Nếu > max  thì tăng kích thƣớc tiết diện rồi tính lại.  

Nếu   R thi nên tăng kích thƣớc tiết diện để tính lại. Nếu khụng tăng kích 

thƣớc tiết diện thì phải đặt cốt thép chịu mônen  As‟ và tính toán theo tiết 

diện đặt cốt kép.  

1.1.2 Tính toán với tiết diện chịu momen dương:  

Khi tính toán tiết diện chịu mômen dƣơng. Cánh nằm trong vùng nén, do bản 

sàn đổ liền khối với dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với sƣờn.Diện tích 

vùng bê tông chịu nén tăng thêm so với tiết diện chữ nhật. Vì vậy khi tính toán 

với mômen dƣơng ta phải tính theo tiết diện chữ T. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: ' 2f cb b S    

Trong đó Sc khung vƣợt quá 1/6 nhịp dầm và khụng đƣợc lớn hơn các giá trị 

sau: 

  

 + Khi cú dầm ngang hoặc khi bề dày của cỏnh hf‟≥0.1h thì Sc khụng quá nửa 

khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thƣớc vựng chịu momen dƣơng 

 + Khi khụng cú dầm ngang, hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng 

cách giữa 2 dầm dọc, và khi hf‟< 0.1h thỡ Sc ≤6hf‟.  

 + Khi cánh các dạng cùng xụn (Dầm độc lập): 

            Sc ≤6.h‟f  khi   h‟f >0,1.h . 

            Sc ≤3.h‟f  khi   0.05h<h‟f <0,1.h . 

 

  

Fa 

b Sc 

b’f 

Sc 

h
’ f 

h
0
 

a
 

h
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   Bỏ qua Sc trong tính toán khi h‟f <0,05.h 

             h‟f - Chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản.                                  

Xác định vị trí trục trung hoà: 

     Mf = Rb.b‟f.h‟f.(h0-0,5.h‟f)             

- Nếu M Mf trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán nhƣ đối với tiết diện 

chữ nhật kích thƣớc b‟f.h.  

- Nếu M>Mf trục trung hoà qua sƣờn, cần tính cốt thộp theo trƣờng hợp vùng 

nén chữ T. 

1.2  ÁP DỤNG TÍNH TOÁN: 

1.2.1 Tính thép dầm D28 nhịp AB : 

Mg
- 
= -112,7kNm, Mg

+ 
=  100kNm, Mg

- 
= -124,7kNm 

1.2.1.1 Tính thép chịu mômen dƣơng: 

Kích thƣớc dầm D28: bxh = 22x40 cm. 

+ Mômen giữa nhịp: M=100KNm. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bộ nhất trong các giá trị sau: 

Sc ≤l/6 = 3,6/6 = 0,6cm  

hf‟=10cm ≥0.1h = 7cm  Sc≤0,5.(4,5–0,22)=2,14 = 214cm. 

Sc ≤ 
6

1
.40 = 24cm 

Vậy lấy Sc=116cm  b‟f =22+2x=142cm 

Giả thiết  a=3cm   h0=40–3 = 37cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f)                                                (4-7) 

     =14.5x142x10(37-0,5x10)=658,88 (KNm). 

Ta có M = 100 KNm<Mf =658,88KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật bxh=22x40cm. 

 (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

 αm = = 0,035<αR 

 =0,5.(1+ 1 2. m
)=           

   =0.5(1 1 2 0.0061) 0.997                                                        

Diện tích cốt thộp cần thiết:   

As= = 9,8 cm
2 
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 Chọn thép: 2 25 cú AS= 9,81cm
2
 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.38%

. 30 67

sA

b h x
> min=0,15 % 

1.2.1.2 Tính thép chịu mômen âm:   

  Do đầu trỏi và đầu phải cú gia trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta 

chọn giá trị mômen lớn hơn trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. 

Trong trƣờng hợp này cánh của cấu kiện nằm trong  

 vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện 

 chữ nhật 22x40cm. M= -112,78KNm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0=40–3= 37 cm. 

Ta cú:  

(1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

αm = =0,24<αR 

   = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.116) 0.938                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

As=  =12,6 cm
2 
 

Chọn thép: 4 20 cú AS= 12.56cm
2
 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

15.2
.100% .100% 0.76%

. 30 67

sA

b h
> min=0,15 % 

 

1.2.1.3  Tinh toán cốt đai cho dầm. 

    Để đơn giản trong thi cụng, ta tính toán cốt đai cho dầm cú lực cắt lớn nhất và 

bố trớ tƣơng tự cho cỏc dầm cũn lại. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong cỏc dầm:  Qm=124,8KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nộn chớnh : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0     

(4-8) 

Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuụng gúc với trục cấu kiện, 

xỏc  

                          định theo cụng thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3.                                     

(4-9) 
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                             Ở đây:  s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
.                                                       (4-

10) 

                        Asw- Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                                phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện 

nghiờng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhật. 

                        s- khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bê tông 

khác  

                        nhau: 

                                                  b1= 1- Rb.                                                                                               

(4-11) 

                                           =0.01 đối với bê tông nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 8, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2x50.3= 

100.6mm
2
 

      Cú khoảng cách S=100mm. 

                                   
2 50.3

0.00335
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  Do chƣa bố trí thép đai : w1. b1=1 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 22x37 =  

                                                 = 354,09KN > Qmax = 124,8KN. 

Bỏ qua ảnh hƣởng lực dọc  n=0 

 Qbmin= b3(1+ n)Rbt bh0= 0,6x1x9 x  22x37 =4395<Q 

Đặt cốt đai chịu cắt 

    Tính Mb theo công thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
                          (4-12) 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vỏ khung chịu lực nên và lực nộn. 

                       b2 = 2- Đối với bê tông nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 1.05 x 22,37
2
 = 522124 daNcm 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 
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max u b swQ Q Q Q                                                 (4-13) 

          Trong đó: 

bQ  - Lực cắt do bê tông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               
2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
            (4-14) 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
                              (4-15) 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhỏánh cốt đai đặt 

trong mặt 

                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa cỏc nhỏnh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ có thể viết: 

                        
2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
              (4-16) 

Theo cụng thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện 

c tăng lờn thỡ Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện cú 

một giỏ trị cực tiểu tƣơng ứng với một giỏ trị c nào đó goi là tiết diện nghiờng 

nguy hiểm nhất c0. Để tỡm giỏ trị c0 ta chỉ cần triệt tiờu đạo hàm Qu  với biến số c 

ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
 

              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trỡnh ta cỳ :   

          0 03 4

3

282.81
1.27 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.503 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dựng 8 S100mm. 

+ Phần còn lại dựng 8 S200mm. 

1.2.2 Tính thép dầm D29 

Mt
- 
= -64,75kNm; Mt

+ 
= 96kNm; Mt

- 
= -92,6kNm; 

                            

1.2.2.1 Tính thép chịu mômen dương: 

Kớch thƣớc dầm B50: bxh = 22x40 cm. 
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 + Vì nhịp dầm bộ nhƣng mômen dƣơng hai đầu dầm lại có gía trị lớn hơn giữa 

dầm nên ta tính tóan thép theo mômen dƣơng lớn nhất và bố trí cho cả dầm. M
+
 

lớn nhất là: M
+
=79KNm. 

Bề rộng cỏnh đƣa vào tính tóan: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bộ nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 300/6 = 50cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 4cm  Sc≤0.5x(4,5–0.22)=m = 50cm. 

 Sc ≤ 
6

1
.300 = 50cm 

Vậy lấy Sc=40cm  b‟f =22+2x40 =102 cm 

Giả thiết  a=3cm   h0= 40–3 = 37 cm 

Xác định vị tris trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

      =145.102.10.(37-0,5.10)=575.36 (KNm). 

Ta cú M = 79 KNm<Mf = 593.34KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán 

theo tiết diện chữ nhật bxh=22x40cm. 

    (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

    αm = = 0,22 

      = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.0067) 0.997                                                        

 Diện tích cốt thép cần thiết:   

   As =  = 8,6 

Chọn thộp: 2 22 cú AS= 7,82cm
2
 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

       %=
0

4.02
.100% .100% 0.36%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

1.2.2.2 Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trỏi và đầu phải cú giá trị mômen ừm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giỏ 

trị mômen lớn hơn trong hai giỏ trị ở hai đầu dầm để tớnh toỏn cốt thộp. Trong 

trƣờng hợp này cỏnh của cấu kiện nằm trong vựng 

 kộo nờn tớnh toỏn cốt thộp theo tiết diện chữ 

 nhật 22x40cm. M= -94,7KNm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0= 40–3=47 cm. 

Ta cú:  
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    (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

 αm =  = 0,27 

   

 = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.068) 0.965                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:  

 As= = 10,8 

Chọn thộp: 2 25 cú AS= 9,8cm
2
 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thộp:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.6%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

1.2.2.3  Tính toán cốt đai cho dầm. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong 

 cỏc dầm nhịp 3m:   

                                                         Qmax= 62,3KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nộn chớnh : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0 

Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuụng gúc với trục cấu kiện, 

xỏc  

                          định theo cụng thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3. 

                             Ở đây:  s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
. 

                        Asw- Diện tớch tiết diện ngang của cỏc nhỏnh đai đặt trong một 

mặt  

                                phẳng vuụng gúc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện 

nghiờng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhừt. 

                        s- khoảng cỏch giữa cỏc cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phừn phối lại nội lực của cỏc cấu kiện bờtụng 

khỏc  

                        nhau: 

                                                  b1= 1- Rb. 

                                           =0.01 đối với bờtụng nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 6, 2 nhỏnh, diện tớch một lớp cốt đai là: Asw= 2x 28.3= 

56.6mm
2
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       Cú khoảng cỏch S=100mm. 

          
2 28.3

0.00188
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  w1 = 1 + 5 w  = 1+5x7x0.00126=1.044<1.3 

                  b1 = 1- Rb = 1-0.01x14.5=0.855 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 22x40 =  

                                                  = 27324daN> Qmax = 62.3KN. 

    Tớnh Mb theo cụng thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vỡ khụng cỳ lực nộn và lực nộn. 

                       b2 = 2- Đối với bờtụng nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 9 x 22 x 37
2
 = 14652 DaNcm. 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

max u b swQ Q Q Q  

          Trong đó: 

                     bQ  - Lực cắt do bêtông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               
2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhánh cốt đai đặt 

trong mặt 

                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa các nhánh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ cụ thể viết: 

                        
2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
 

Theo công thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện 

c tăng lờn thỡ Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện cú 

một giỏ trị cực tiểu tƣơng ứng với một giỏ trị c nào đó goi là tiết diện nghiêng 
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 nguy hiểm nhất c0. Để tìm giá trị c0 ta chỉ cần triệt tiêu đạo hàm Qu  với biến số c 

ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
 

              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trình ta cỳ :   

          0 03 4

3

86.247
0.933 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.283 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dựng 8 S100mm. 

+ Phần cũn lại dựng 8 S200mm. 

 

Kí 

hiêụ 

Phần 

tử 

dần 

 

Tiết diện 

 

M 

(kNm) 

 

bxh 

 

αm 

 

 

 

As 

 

µ 

 

Dầm

26 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

-103 

 

62 

 

22x40 

0,035 

 

0,015 

0,98 

 

0,99 

9,8 

 

7,6 

1,1% 

 

0.9% 

 

Dầm

27 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

96 

 

96 

 

   

22x40 

 

0,016 

 

0,99 

 

9 

 

1% 

 

Dầm

28 

 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

-36,6 

 

39,5 

 

22x40 

0,035 

 

0,015 

0,98 

 

0,99 

9,8 

 

7,6 

1,1% 

 

0.9% 

 

Dầm

29 

 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

  

22x40 

 

0,016 

 

0,99 

 

9 

 

1% 

 

 

Dầm30 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

-69,2 

 

62 

 

22x40 

0,035 

 

0,015 

0,98 

 

0,99 

9,8 

 

7,6 

1,1% 

 

0.9% 

 

Dầm31 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

-32 

 

16 

 

   

22x40 

 

0,016 

 

0,99 

 

9 

 

1% 

 

Dầm32 

 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

-36,6 

 

13 

 

22x40 

0,035 

 

0,015 

0,98 

 

0,99 

9,8 

 

7,6 

1,1% 

 

0.9% 

 

Dầm33 

 

Gối A,B 

 

Nhịp AB 

  

22x40 

 

0,016 

 

0,99 

 

9 

 

1% 
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 Chƣơng 5 

Tính toán cột 
5.1   Vật liệu:  

 - Bê tông cấp độ bền B20: Rb =11,5 MPa= =1150T/m
2  

      Rbt = 0,9 MPa=90T/m
2 

 - Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 MPa,Rsw = 175 MPa. 

 - Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 MPa,Rsw = 225 MPa. 

  - Tra bảng phụ lục với bê tông B20,γb2 = 1;  

   Thép CI :   R = 0,645; αR = 0,437 

   Thép CII :   R = 0,623; αR = 0,429 

5.2  Tính toán cốt thép cột :  

     Ta tính cốt thép cột tầng 1 bố trí cho tầng 1,2,3; tính cốt thép cột tầng 4 bố trí 

cho tầng 4,5. Với cột tầng 1, tầng5: ta chỉ cần tính cốt thép cột trục A, B còn lại 

lấy cốt thép cột trục A bố trí cho cột trục D, lấy cốt thép cột trục B bố trí cho cột 

trục D. 

5.2.1 Tính cột trục A(phần tử 1) tầng 1, (kích thƣớc22x40 cm) : 

- Cột có tiết diện b h = (22 40)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,31m 

- Độ mảnh 
322

5,36
60

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

460

600
;

60

30
)  = 2 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M = 137(KNm); N = -611(KN). 

 + Cặp 2 ( N max):  M =129,2(KNm); N = -792,2(KN).  

          + Cặp 3 (emax):    M =27,7 (KMm); N = -781,2(KN). 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 
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   - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 40 - 4 = 36 cm ; Za = ho - a = 36 - 4 = 32 cm. 

*Tính với cặp 1: M = 137(KNm); N = -611(KN). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

22,644
0,117

193,445
m = 22  cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(8,8 ; 2) = 8,8cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x11,7+ 0,5x60 - 4 = 37,7 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3193,445 10

56,07
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x56 = 34,888 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=56,07 cm> Rxh0 =34,888    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x56= -146,888(cm)  -1,469 m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x193,445x0,377

1150x0,3
 + 2x0,623x0,56

2
 +(1-0,623)x0,56x0,52=0,923m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
193,445 2 0,377 0,623 (1 0,623)0,52 0,56

1150 0,3

x x

x
= -0,209 m

3 

 x
3
 -1,469x

2 
+ 0,923x -0,209=0 

 -> x = 0,45(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

193,445 0,377 1150 0,3 0,45 0,56 0,5 0,45

28000 (0,56 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=14,37.10
-4

=14,37(cm
2
). 

*Tính với cặp 2: M = -21,187(Tm); N = -221,623(T). 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   43 

 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

21,187

221,623
= 0,095 m = 9,5 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(9,5 ; 2) =9,5 cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a =1x9,5+ 0,5x60 - 4 = 35,5(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
221,623

0,642
. 1150 0,3b

N
x

R b
 (m)=64,2cm 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x56 = 34,888 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn x> Rxh0 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x56= -120,658(cm)  -1,469 m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x221,623x0,355

1150x0,3
 + 2x0,623x0,56

2
 +(1-0,623)x0,56x0,52=0,956 m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
221,623 2 0,355 0,623 (1 0,623)0,52 0,56

1150 0,3

x x

x
= -0,229m

3 

 x
3
 -1,469x

2 
+ 0,956x -0,229=0 

 -> x = 0,47(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

221,623 0,355 1150 0,3 0,47 0,56 0,5 0,47

28000 (0,56 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=9,27.10
-4

=9,27(cm
2
). 

*Tính với cặp 3: M = 19,539 (Tm); N = -102,964(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

19,539

102,964
= 0,189m = 18,9 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(18,9; 2) = 18,9 cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x18,9+ 0,5x60 - 4 = 44,9(cm). 
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+ Chiều cao vùng nén: 
102,964

0,298
. 1150 0,3b

N
x

R b
 (m)= 29,8 (cm) 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x46 = 28,658 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn x> Rxh0 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x56= -146,9(cm)  -1,469 m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x102,64x0,449

1150x0,3
 + 2x0,623x0,56

2
 +(1-0,623)x0,56x0,52=0,767 m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
102,964 2 0,449 0,623 (1 0,623)0,52 0,56

1150 0,3

x x

x
= -0,126m

3 

 x
3
 -1,469x

2 
+ 0,767x -0,126=0 

 -> x = 0,307(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

102,964 0,449 1150 0,3 0,307 0,56 0,5 0,307

28000 (0,56 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=2,18.10
-4

=2,18(cm
2
). 

=> Ta thấy cặp nội lực 1 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 1 

As= As‟=14,37.10
-4

=14,37(cm
2
). 

Chọn bố trí là 5 22AS  = 19,055cm
2 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= min

2 2 19,055
.100% .100 2,26% 0,2%

30 56

s

o

A x

bh x  

                     max2,26% 3%t

 
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 19,055 (cm

2
)  
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 5.2.2 Tính cột trục A (phần tử 4) tầng 4, (kích thƣớc 220x40x360 cm) : 

- Cột có tiết diện b h = (22 40)cm với chiều cao là : 3,6m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,6 = 2,52 m 

- Độ mảnh 
252

5,04
50

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

360

600
;

50

30
)  = 1,667 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M = 48,9(Tm); N = 589(T). 

 + Cặp 2 ( N max):  M =-27Tm); N = -634(T).  

          + Cặp 3 (emax):    M =-48,7 (Tm); N = -502(T). 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

  - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 50 - 4 = 46 cm ; Za = ho - a = 46- 4 = 42 cm. 

*Tính với cặp 1: M = 48,9(Tm); N = -589(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

15,098
0,112

134,006
m = 11,2  cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(11,2 ; 1,667) = 11,2cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x11,2+ 0,5x50 - 4 = 32.2 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3134,006 10

38,84
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x46 = 28,658 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=38,84 cm> Rxh0 =28,658    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623)x56= -120,658(cm)  -1,206m 
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 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x134,006x0,322

1150x0,3
 + 2x0,623x0,46

2
 +(1-0,623)x0,46x0,42=0,586m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
134,006 2 0,322 0,623 (1 0,623)0,42 0,46

1150 0,3

x x

x
= -0,0999 m

3 

 x
3
 -1,206x

2 
+ 0,586x -0,0999=0 

 -> x = 0,346(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

134,006 0,322 1150 0,3 0,346 0,46 0,5 0,346

28000 (0,46 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=7,56.10
-4

=7,56(cm
2
). 

*Tính với cặp 2: M =-27(Tm); N = -634(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 
14,786

0,109
135,56

m = 10,9 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(10,9 ; 1,667) =10,9cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x10,9+ 0,5x50 - 4 = 31,9 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3135,56 10

39,292
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x46 = 28,658 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=39,293cm> Rxh0 =28,658    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x46= -120,658(cm)  -1,206m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2vRh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x135,56x0,319

1150x0,3
 + 2x0,623x0,46

2
 +(1-0,623)x0,46x0,42=0,587m

2
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 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
135,56 2 0,319 0,623 (1 0,623)0,42 0,46

1150 0,3

x x

x
= -0,1 m

3 

 x
3
 -1,206x

2 
+ 0,587x -0,1=0 

 -> x = 0,345(m) > ξRxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

135,56 0,319 1150 0,3 0,345 0,46 0,5 0,345

28000 (0,46 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=7,67.10
-4

=7,67(cm
2
). 

*Tính với cặp 3: M =48,7 (Tm); N = -502(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

14,709
0,128

115.068
m = 12,8 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(12,8 ; 1,667) = 12,8cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x12,8+ 0,5x50 - 4 = 33,8 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3133,56 10

38,713
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x46 = 28,568 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=38,713cm> Rxh0 =28,658    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R ) h0= -(2+0,623)x56= -120,658(cm)  -1,206m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x135,56x0,338

1150x0,3
 + 2x0,623x0,46

2
 +(1-0,623)x0,46x0,52=0,619m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
135,56 2 0,338 0,623 (1 0,623)0,42 0,46

1150 0,3

x x

x
= -0,105m

3 
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  x
3
 -1,206x

2 
+ 0,619x -0,105=0 

 -> x = 0,305(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

135,56 0,338 1150 0,3 0,305 0,46 0,5 0,305

28000 (0,46 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=11,447.10
-4

 m
2
=11,447(cm

2
). 

=> Ta thấy cặp nội lực 3 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 2  

As= As‟=11,447.10
-4

 m
2
=11,447(cm

2
). 

Chọn bố trí là 5 20AS  = 15,7cm
2 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= min

2 2 15,7
.100% .100 2,27% 0,2%

30 46

s

o

A x

bh x  

max2,27% 3%t

 
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 15,7(cm

2
) 

5.2.3. Tính cột trục A (phần tử 7) 

- Cột có tiết diện b h = (30 44)cm với chiều cao là : 3,6m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,6 = 2,52 m =252 cm. 

- Độ mảnh 
252

6,3
40

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

330

600
;

40

30
)  = 1,333 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M = -8,632(Tm); N = -57,78(T). 

 + Cặp 2 ( N max):  M =-8,027(Tm); N = -56,7(T).  

         + Cặp 3 (emax)  :   M =-7,731(Tm); N = -48,927(T). 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

  - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 40 – 4 = 36 cm ; Za = ho - a = 36– 4 = 32 cm. 
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 *Tính với cặp 1: M = -8,632(Tm); N = -57,78(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

8,632

57,78
= 0,149m = 14,9 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(14,9; 1,333) = 14,9 cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x14,9+ 0,5x40 - 4 = 30,9(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
357,78 10

16,747
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x36 = 22,428 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn x < ξRxh0 

+ Ta không phải xác định lại x: x=16,747 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

57,78 0,309 1150 0,3 0,167 0,36 0,5 0,167

28000 (0,36 0,04)

xx x x

x
 

As= As‟=2,146.10
-4

 (m
2
).=2,146(cm

2
) 

 

*Tính với cặp 2: M =-8,027(Tm); N = -56,7(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

8,027

56,7
= 0,141m = 14,1 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(14,1 ; 1,333) =14,1 cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x14,1+ 0,5x40 - 4 = 23,1 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
356,7 10

16,435
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x36 = 22,428 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn : x < Rxh0 

+ Ta không phải xác định lại x: x=16,435 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

56,7 0,301 1150 0,3 0,164 0,36 0,5 0,164

28000 (0,36 0,04)

xx x x

x
 

As= As‟=1,493.10
-4

(m
2
).=1,493 cm

2 

*Tính với cặp 3: M =-7,731(Tm); N = -48,927(T) 
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 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

7,731

48,927
= 0,158m = 15,8 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(15,8 ; 1,333) =15,8cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x15,8 + 0,5x40 - 4 = 31,8 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
37,731 10

2,24
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x36 = 22,428 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn: x < Rxh0 

+ Ta không phải xác định lại x:  x=2,24 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

7,731 0,318 1150 0,3 0,0224 0,36 0,5 0,0224

28000 (0,36 0,04)

xx x x

x
 

As= As‟=-0.479.10
-4

(m
2
).=-0.479 cm

2 

=> Ta thấy cặp nội lực 1 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 1  

As= As‟=2,146.10
-4

 m
2
=2,146(cm

2
). 

Vì  cạnh b của tiết diện,b=300 > 200mm thì ta nên chọn As 4,02 (cm
2
) 

(2 16).Vậy ta chọn 3 20 có As=9,42 (cm
2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= max

2 2 9,42
.100% .100 1,74%

30 36
3%s

o

A x

bh x  

Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 9,42(cm
2
)  

 5.2.4  Tính cột trục B (phần tử 10) tầng 1,  

- Cột có tiết diện b h = (30 40)cm với chiều cao là : 4,6m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 4,6 = 3,22 m 

- Độ mảnh 
322

4,025
80

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

460

600
;

80

30
)  = 2,667 (cm).
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 - Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M =43,730(Tm); N = -215,838 (T). 

 + Cặp 2 ( N max):        M =40,115(Tm); N =-270,090(T). 

 + Cặp 3 (emax):       M =-40,191 (Tm); N = -177,467 (T). 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

  - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 80 - 4 = 76 cm ; Za = ho - a = 76- 4 = 72 cm. 

*Tính với cặp 1: M = 43,730(Tm); N = -215,838(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

43,730
0,202

215,838
m = 20,2 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(20,2 ; 2,667) = 20,2cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x20,2+ 0,5x80 - 4 = 41,2 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3215,838 10

62,56
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x76 = 47,348 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=62,56 cm> Rxh0 =47,348    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x76= -199,348(cm)  -1,993m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x215,838x0,412

1150x0,3
 + 2x0,623x0,76

2
 +(1-0,623)x0,76x0,72=1,44m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
215,838 2 0,412 0,623 (1 0,623)0,72 0,76

1150 0,3

x x

x
= -0,373 m

3 

 x
3
 -1,993x

2 
+ 1,44x -0,373=0 
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  -> x = 0,68(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

215,838 0,412 1150 0,3 0,68 0,76 0,5 0,68

28000 (0,76 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=-4,765.10
-4

=-4,765(cm
2
). 

*Tính với cặp 2: M = 40,115(Tm); N = -270,09(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

40,115
0,148

270,09
m = 14,8 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(14,8 ; 2,667) = 14,8cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x14,8+ 0,5x80 - 4 = 50,8 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3270,09 10

78,28
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x76 = 47,348 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=78,38 cm> Rxh0 =47,348    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x76= -199,348(cm)  -1,993m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x270,09x0,508

1150x0,3
 + 2x0,623x0,76

2
 +(1-0,623)x0,76x0,72=1,721m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
270,09 2 0,508 0,623 (1 0,623)0,72 0,76

1150 0,3

x x

x
= -0,538 m

3 

 x
3
 -1,993x

2 
+ 1,721x -0,538=0 

 -> x = 0,617(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

270,09 0,508 1150 0,3 0,617 0,76 0,5 0,617

28000 (0,76 0,04)

x x x x

x
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 As= As‟=20,38.10
-4

=20,38(cm
2
). 

*Tính với cặp 3: M = -40,191(Tm); N = -177,467(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

40,191
0,226

177,467
m = 22,6 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(22,6 ; 2,667) = 11,6cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x22,6+ 0,5x80 - 4 = 58,6 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3177,467 10

51,439
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x76 = 47,348 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=51,439cm> Rxh0 =47,348    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x56= -199,348(cm)  -1,993m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x177,467x0,586

1150x0,3
 + 2x0,623x0,76

2
 +(1-0,623)x0,76x0,72=1,528m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
177,467 2 0,586 0,623 (1 0,623)0,72 0,76

1150 0,3

x x

x
= -0,391m

3 

 x
3
 -1,993x

2 
+ 1,528x -0,391=0 

 -> x = 0,5(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

177,467 0,586 1150 0,3 0,5 0,76 0,5 0,5

28000 (0,76 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=7,946.10
-4

=7,946(cm
2
). 

=> Ta thấy cặp nội lực 2 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 2  

As= As‟=20,38.10
-4

=20,38(cm
2
). 
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 Chọn bố trí là 5 28AS  = 30,79cm
2 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= min

2 2 30,79
.100% .100 2,7% 0,2%

30 76

s

o

A x

bh x  

max2,7% 3%t

 
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 30,79(cm

2
)  

                               

 5.2.5 Tính cột trục B (phần tử 13) tầng 4,: 

    - Cột có tiết diện b h = (30 70)cm với chiều cao là : 3,6m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,6 = 2,52 m 

- Độ mảnh 
252

3,6
70

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

460

600
;

70

30
)  = 2,333 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M = -22,00(Tm); N = -133,691(T). 

 + Cặp 2 ( N max):  M = 18,983 (Tm); N = -170,994(T).  

         + Cặp 3 (emax)  :  M = -21,896(Tm); N = -151,3 (T). 

          - Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

  - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 70 - 4 = 66 cm ; Za = ho - a = 66- 4 = 62 cm. 

*Tính với cặp 1: M = -22,00(Tm); N = -133,691(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

22
0,1645

133,691
m = 16,45 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(16,45 ; 2,333) = 16,45cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x16,45+ 0,5x70 - 4 = 47,45 (cm). 
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+ Chiều cao vùng nén: 
3133,691 10

38,75
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x66 = 41,118 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn  x=38,75 cm< ξRxh0 =41,118    

+ Ta không phải xác định lại x:  x=38,75 

As‟=
0,5 )(

.
O

sc a

xN e h

R Z
=

133,691(0,474 0,66 0,5.0,3875

28000 (0,66 0,04)x
 

As= As‟=0,59.10
-4

(m
2
).=0,59cm

 

  *Tính với cặp 2: M = 18,983 (Tm); N = -170,994(T).
 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

18,983
0,111

170,994
m = 11,1 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(11,1 ; 2,333) =11,1cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x11,1+ 0,5x70 - 4 = 42,1(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3170,994 10

49,563
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623x66 = 41,118 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé  x=49,563 cm> ξRxh0 =41,118    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x66= -173,118(cm)  -1,731m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x170,994x0,421

1150x0,3
 + 2x0,623x0,66

2
 +(1-0,623)x0,66x0,62=1,14m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
170,994 2 0,421 0,623 (1 0,623)0,62 0,66

1150 0,3

x x

x
= -0,48m

3 

 x
3
 -1,731x

2 
+ 1,14x -0,48=0 
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  -> x = 1,088(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

170,994 0,421 1150 0,3 1,088 0,66 0,5 1,088

28000 (0,66 0,04)

x x x x

x
 

As= As‟=16,38.10
-4

=16,38(cm
2
). 

*Tính với cặp 3: M = -21,896(Tm); N = -151,3 (T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

21,896
0,1447

151,3
m = 14,47 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(14,47; 2,333) =14,47cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x14,47+ 0,5x70 - 4 = 45,57(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3151,3 10

43,855
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x66 = 41,118 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé  x=45,57 cm> ξRxh0 =41,118    

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

 x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ R) h0= -(2+0,623)x66= -173,118(cm)  -1,731m 

 a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2 Rh0

2
+(1- R)h0Za 

      = 
2x151,3x0,455

1150x0,3
 + 2x0,623x0,66

2
 +(1-0,623)x0,66x0,62=1,096m

2
 

 a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

     = 
151,3 2 0,455 0,623 (1 0,623)0,62 0,66

1150 0,3

x x

x
= -0,232m

3 

 x
3
 -1,731x

2 
+ 1,096x -0,232=0 

 -> x = 0,43(m) > Rxh0 

As‟=
0. .

')

0,5

.(

b

osc

b x

a

Ne R h x

R h
=

151,3 0,445 1150 0,3 0,43 0,66 0,5 0,43

28000 (0,66 0,04)

x x x x

x
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 As= As‟=0,756.10
-4

=0,756(cm
2
). 

=> Ta thấy cặp nội lực 2 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 2  

As= As‟=16,38.10
-4

=16,38(cm
2
). 

Chọn bố trí là 5 25AS  = 24,545cm
2 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= min

2 2 24,545
.100% .100 2,47% 0,2%

30 66

s

o

A x

bh x  

max2,47% 3%t

 
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 24,545(cm

2
                      

 

5.2.6  Tính cột trục B(phần tử 16)  (kích thƣớc 30x40x360 cm) : 

- Cột có tiết diện b h = (30 60)cm với chiều cao là : 3,6m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,6 = 2,52 m 

- Độ mảnh 
252

4,2
60

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

460

600
;

60

30
)  = 2 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

 + Cặp 1 ( M max): M = -14,531(Tm); N = -68,802(T). 

 + Cặp 2 ( N max):  M =-5,304(Tm); N = -80,106(T).  

          + Cặp 3 (emax):    M =-13,974 (Tm); N = -60,305(T). 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

  - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm 

    h0 = h - a = 60 - 4 = 56 cm ; Za = ho - a = 56 - 4 = 52 cm. 

*Tính với cặp 1: M = -14,531(Tm); N = -68,802(T). 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

14,531
0,211

68,802
m = 21,1  cm . 
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  + e0 = max(e1,ea)=max(8,8 ; 2) = 8,8cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e1 + 0,5.h - a = 1x21,1+ 0,5x60 - 4 = 47,1 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
368,802 10

19,942
. 115 30b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x56 = 34,888 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn  x=19,942cm < Rxh0 =34,888    

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn: x < Rxh0 

+ Ta không phải xác định lại x:  x=19,942 

As‟=
0,5 )(

.
O

sc a

xN e h

R Z
=

68,802(0,471 0,56 0,5.0,199

28000 (0,56 0,04)x
 

As= As‟=0,49.10
-4

(m
2
).=0,49 cm

2 

*Tính với cặp 2: M =-5,304(Tm); N = -80,106(T).
 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

5,304

80,106
= 0,066 m = 6,6 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(6,6 ; 2) =6,6 cm. 

 + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a =1x6,6+ 0,5x60 - 4 = 32,6(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
80,106

0,232
. 1150 0,3b

N
x

R b
(m)=23,2cm 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x56 = 34,888 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn  x=23,2cm < ξRxh0 =34,888    

+ Ta không phải xác định lại x:  x=23,2 

As‟=
0,5 )(

.
O

sc a

xN e h

R Z
=

80,106(0,326 0,56 0,5.0,232)

28000 (0,56 0,04)x
 

 

As= As‟=-6,49.10
-4

(m
2
).=-6,49 cm

2 

*Tính với cặp 3: M =-13,974 (Tm); N = -60,305(T).
 

 + Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

13,974

60,305
= 0,231m = 23,1 cm . 

 + e0 = max(e1,ea)=max(23,1; 2) = 23,1 cm. 
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  + Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x23,1+ 0,5x60 - 4 = 49,1(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
60,305

0,175
. 1150 0,3b

N
x

R b
 (m)= 17,5(cm) 

+ Bê tông B20, thép CII -> R= 0,623=> Rxh0 =0,623x46 = 28,658 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn x< Rxh0 

+ Ta không phải xác định lại x:  x=17,5 

As‟=
0,5 )(

.
O

sc a

xN e h

R Z
=

60,305(0,491 0,56 0,5.0,175)

28000 (0,56 0,04)x
 

As= As‟=0,766.10
-4

(m
2
).=0,766 cm

2 

=> Ta thấy cặp nội lực 3 cần lƣợng thép lớn nhất vậy ta bố trí thép theo cặp 3 

As= As‟=0.766.10
-4

=0,766(cm
2
). 

Vì  cạnh b của tiết diện,b=300 > 200mm thì ta nên chọn As 4,02 (cm
2
) 

(2 16).Vậy ta chọn 3 20 có As=9,42 (cm
2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 
 

t= max

2 2 9,42
.100% .100 1,74%

30 36
3%s

o

A x

bh x  

5.2.7. Tính toán cốt thép đai cho cột : 

  Cốt đai ngang chỉ đặt cấu tạo nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt thép dọc, tạo 

thành khung và giữ vị trí của thép dọc khi đổ bê tông: 

 + Đƣờng kính cốt đai lấy nhƣ sau: 

đ max(
4

1
max ; 5 mm) = max(

4

1
x22 ; 5 mm) =max(5,5 ; 5)mm.  

Chọn cốt đai có đƣờng kính 6. 

 + Khoảng cách giữa các cốt đai đƣợc bố trí theo cấu tạo :  

- Trên chiều dài cột: 

      ađ ≤ min(15 min, b,500) = min(300; 300;500)=300 mm.  

      Chọn ađ = 200 mm. 

- Trong đoạn nối cốt thép dọc bố trí cốt đai:  

      ađ ≤ 10 min = 200 mm. 
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      Chọn ađ = 150 mm. 

CHƢƠNG IV 

TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG 

 

XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

 
A. TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH : 

I. Mở đầu: 

Khảo sát địa chất công trình ở đây nhằm những mục đích cụ thể nhƣ sau : 

 Xác định rõ mặt cắt địa chất công trình dựa trên cơ sở đặc điểm địa 

chất cơ lý của đất đá tại công trình khảo sát. 

 Xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất cấu tạo nên mặt cắt điạ chất 

công trình. 

 Xác định chiều sâu và tính chất ăn mòn của nƣớc ngầm đối với BT. 

 Trên cơ sở các số liệu khảo sát và thí nghiệm, bản báo cáo nầy đƣa ra 

một số nhận xét về điều kiện địa chất công trình và cung cấp số liệu cần thiết 

phục vụ cho công tác tính toán nền và móng trình. 

II. Lý thuyết tổng hợp số liệu địa chất : 

 Từ kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất ở các hố khoan , dùng 

phƣơng pháp bình phƣơng cực tiểu trong thống kê toán học để xác định các đặc 

trƣng tiêu chuẩn và đặc trƣng tính toán của các lớp đất. 

Với : Nếu số mẫu thí nghiệm nhỏ hơn (6) mẫu: trị số tiêu chuẩn và tính 

toán của tất cả các đặc trƣng cơ lý của đất đƣợc tính bằng trung bình số học 

những trị số riêng.  

n

1n
i

An

1ct
A

tt
A  

Trong đó : Ai : Giá trị riêng lẻ của các đặc trƣng  

                   n  : Số lần thí nghiệm của các đặc trƣng. 

Với : Số mẫu thí nghiệm không nhỏ hơn (6) mẫu: 

 Trị số tiêu chuẩn  A
tc
 của tất cả các đặc trƣng của đất ( trừ góc 

ma sát trong   và lực dính c) vẫn lấy trung bình số học những trị số riêng. 

 Trị số tiêu chuẩn c
tc
 và góc ma sát trong 

tc
 đƣợc xác định theo 

công thức sau: 

Ti = Pi tg
tc
 + c

tc
  

 Với Ti : Sức chống cắt của mẫu đất ứng với áp lực nén Pi truyền lên mẫu 

đất. 
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  Trong mỗi thí nghiệm, ở từng cấp áp lực nén Pi , ta xác định đƣợc trị số 

sức chống cắt của đất là Ti , xây dựng mối quan hệ giữa 
tc
 và c

tc
 ta tính đƣợc: 

n

1n

n

1n

n

1n

n

1n
i

P
i

T
i

P
ì

i
P

i
TΔ

1ct
C  

 

n

1n

n

1n

n

1n
i

P
i

T
i

P
i

TΔ

1
tg  

 

Trong đó : 

2
n

1n
i

P

n

1n

ì

i
PnΔ  

 Xác định các chỉ tiêu tính toán : Trong mọi tính toán nền móng 

mọi chỉ tiêu đều phải dùng chỉ tiêu tính toán. 

 Với trọng lƣợng thể tích  và các thông số cƣờng độ c ,  thì chỉ tiêu tính 

toán đƣợc xác định theo các công thức sau: 

  + Với        : 
tt
  = 

tc
   t  .  

  + Với c ,  : A
tt
 = A

tc
  t  .  

Trong đó : A
tc
    : giá trị tiêu chuẩn của đặc trƣng đang xét  

          t   : hệ số phụ thuộc xác xuất tin cậy  đã chọn và phụ thuộc 

vào số bậc tự do của tập hợp thống kê ( bằng n-1 cho  và bằng n-2 cho c ,  ) ; t 

 đƣợc tra bảng 1-1 sách “ thiết kế và tính toán móng nông “ của Vũ Công Ngữ . 

 Khi tính toán mónh theo trạng thái giới hạn 1 ( giới hạn về cƣờng độ ) 

chọn   = 0,96 . 

o Khi tính toán móng theo trạng thái giới hạn 2 ( giới hạn về cƣờng độ ) 

chọn   = 0,85 . 

  n  : là số lƣợng mẫu ( số liệu ) đƣa vào tập hợp thống kê . 

   : độ lệch quân phƣơng của tập đối với  cũng nhƣ các đại lƣợng 

ngẫu nhiên độc lập khác . 

n

1i

2

i
AA1n

1

A
σ  

 Đối với c ,  thì độ lệch tâm của chúng đƣợc tính qua độ lệch tâm của T 

theo biểu thức: 

n

1i

ì

i
PΔ

1

T
σ

c
σ   

n

1i

2

i
T

tc
c

tc
tg

i
P2n

1
σ  ; 

Δ

n

Atg
σ  

III. Báo cáo địa chất công trình : 
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    Tài liệu địa chất công trình của chung cƣ nam sơn đƣợc dùng tài 

liệu của công trình nhà  

B- TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG CỌC : 

 

CÁC SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT CHO CÔNG TRÌNH  

 

 Quy mô công trình: Nhà  5 tầng  

 Cấp công trình: Cấp II 

 Mặt bằng công trình: ( có bản vẽ đính kèm ) 

 Mặt cắt dọc địa chất công trình: (có bản vẽ đính kèm trong phần tài liệu 

địa chất công trình). 

 Các số liệu thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất (trong phần tài liệu địa 

chất công trình). 

 Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng: Đƣợc lấy từ kết quả tổ hợp giải khung 

bằng chƣơng trình sap 2000 

 - Lớp số 2 : Sét pha cát có                   0 = 0,79     ; B = 0,62 

   = 0,5  E0 = 1200 T/m
2
   = 0,35 

 - Lớp số 3 : Sét pha cát lẫn Laterit có  0 =  0,644  ; B = 0,23 

   = 0,5  E0 = 2200 T/m
2
    = 0,35 

 - Lớp số 4 : cát pha sét có                     0 = 0,687    ; B  =  0,62 

   = 0,7  E0 = 1600 T/m
2
    = 0,3 

 - Lớp số 5 : Cát hạt nhỏ có                    0 = 0,736   

   = 0,8  E0 = 1800 T/m
2
    = 0,2 

 

PHƢƠNG ÁN  

THIẾT KẾ MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP  
 

I)- MÓNG TẠI CHÂN CỘT A  ( TRỤC 4 ) : 

  ( Ký hiệu trên bản vẽ :  M 1 ) 

1- Tải trọng : 

 N0
tt
 = - 84.12 T 

 M0
tt
 = - 8.26 Tm  

 Qmax =  2.972 T 

2- Chọn loại cọc và kích thƣớc móng cọc : 

 - Căn cứ vào mặt cắt địa chất tại nơi xây dựng; dùng móng cọc cắm sâu 

vào lớp cát ở trạng thái chặt vừa. 

 - Căn cứ vào điều kiện thi công và biện pháp thi công cọc. 

 - Chọn loại cọc bê tông cốt thép C5-25 Mác 200. 

 Đoạn ở mũi cọc : dài 5 m ; đoạn cọc nối dài 5 m. 

 Trọng lƣợng cọc : loại 5m là 0.51 T.  

 Thép dọc chịu lực gồm 4 12; loại thép A-I  
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  Vì móng chịu moment khá lớn nên ta ngàm đầu cọc vào đài bằng cách hàn 

vào mặt bích đầu cọc 4 đoạn thép 12, mỗi đoạn dài 0.3m và chôn đầu cọc vào 

đài 0.1m. 

3- Lựa chọn chiều sâu đặt đài cọc : 

 Ta có : tại độ sâu từ 0.8 đến 2.1 m  dƣới mặt đất thiên nhiên có lớp sét pha 

cát ở trạng thái dẻo mềm ; B = 0.62. 

 Ta chọn chiều sâu đặt đài cọc h = 1.6 m; đáy đài nằm ngang mực nƣớc 

ngầm ổn định; đài cọc đƣợc cấu tạo bằng bê tông Mác 200. 

4- Xác định sức chịu tải của cọc : 

 Áp dụng công thức 5-2 , trang 258 [ 1 ]  - để tính toán sức chịu tải của cọc 

theo khả năng chịu lực của vật liệu: 

  P = kv . m.( Rn.F + mct.Rct.Fct ) 

  Trong đó:  

  kv =  0.9 ; m = 0.7  

  Rn = 90 kg/cm
2
. 

  F =  25 x 25 = 625 cm
2
. 

  mct Rct = 2100 kg/cm
2
. 

  Fct = 4.52 cm
2
. 

Vậy : P = 0.9 x 0.7 x ( 90 x 625 + 2100 x 4.52 ) = 41417.5 KG  41.42 T 

 Sức chịu tải của cọc theo khả năng chịu lực của đất nền: 

  P = k.m.( R
tc
.F + u fi

tc
.Li ) 

  Trong đó:  

  k = 0.7 ;  m = 1   

  u : chu vi tiết diện cọc  u = 4 x 0.25 = 1 m 

  F = 0.25
2
  = 0.0625 m

2
 

 Đối với mũi cọc ngập trong cát vừa - nhỏ và với chiều sâu cọc  

L = ( 5 + 5 ) + 1.6 – 0.1 = 11.5 m kể từ mặt đất ; tra bảng và nội suy:  

 R
tc
 = 410 T/m

2
 

 Khi cọc xuyên qua các lớp ( tra bảng 5-6 , trang 261 [ 1 ] ) cho ta : 

 Lớp số 2 : sét pha cát  Z1
 
 = 2.25 m   f1

tc
  = 0.70 T/m

2 

 Lớp số 3 : sét pha cát  Z2
 
 = 3.80 m   f1

tc
  = 5.00 T/m

2 

 Lớp số 4 :cát pha sét  Z3
 
 = 6.05 m   f1

tc
  = 1.05 T/m

2
 

 Lớp số 5 : cát vừa  Z4
 
 = 9.20 m   f1

tc
  = 6.05 T/m

2
 

Vậy :   

P = 0.7[ 410 x 0.0625 + 1 (0.7 x1.3 + 5.0 x1.8 +1.05 x 2.7 + 6.05 x 3.6)]       

    = 42.11 T 

 Để đảm bảo thiết kế cọc an toàn , ở đây ta chọn trị số nhỏ hơn, tức là 

lấy Pđ
’
 = P

đ
 / 1.4 = 41.42 / 1.4 = 30T để đƣa vào tính toán. 

5- Xác định sơ bộ kích thƣớc đài cọc : 

 Khi khoảng cách giữa các cọc là 3d, thì áp lƣc tính toán giả định tác 

dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra:  
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2

3x0.25

30

2
3d

'

ñ
P

tt
P = 53.4T/m

2
. 

 Diện tích sơ bộ đế đài:  

  
2x1.6x1.153.4

84.12

.h.n
tb

γttP

tt
0

N
ttF = 1.686 m

2
. 

  Chọn Fđ  = 1.3 x 1.3  = 1.69 m
2
. 

 Trọng lƣợng của đài và đất phủ trên đài: 

  Nđ
tt
 =n . Fđ . h . tb  = 1.1 x 1.69 x 1.6 x 2  = 5.95 T 

 Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  N
tt
 = N0

tt
 + Nđ

tt
 = 84.12 + 5.95 = 90.07 T 

 Số lƣợng cọc đƣợc xác định sơ bộ:  

  
30

90.07

'

ñ
P

tt
N

coïc
n = 3 cọc. Chọn   nc

’
  = 4 cọc . 

 

 Cấu tạo cọc :  

 Cọc bố trí nhƣ hình vẽ; khoảng cách giữa các cọc (3 – 6) x d; chọn 3d: C = 

3d = 3 x 0.25 = 0.75m; chọn chiều cọc ngàm vào đài h1 = 10 cm. 

 Chiều cao đài chọn : hđ =  60 cm 

 Vì đầu cọc nằm trong phạm vi hình tháp ép lõm , cho nên không cần phải 

kiểm tra các điều kiện ép lõm. 

 Bố trí cọc trong mặt bằng nhƣ hình vẽ: 

275

275

750

7
5
0

1 2

34

2
7
5

1300

1
3
0
0
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 Moment tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích tiết 

diện các cọc tại đế đài: 

  M
tt
  = M0

tt
 + Q

tt
 . h  = 8.26 + 2.972 x 0.6  = 10 Tm 

 Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

  
2

4x0.375

10x0.375

4

90.07

n

1i

i1

i
x

max
x

tt

y
M

'

c
n

tt
Ntt

min

max
P  

  Pmax
tt
  = 22.52  + 5.02   = 32.22 T 

  Pmin
tt
  = 22.52  - 5.02   =  15.82 T 

 Ta thấy : Pmax
tt
  = 32.22 T  < Pđ

’
 = 30 T , nhƣ vậy thỏa điều kiện lực max 

truyền xuống cọc của dãy biên ; và Pmin
tt
 = 15.82 T > 0 nên không cần phải 

kiểm tra theo điều kiện chống nhổ. 

6)-Kiểm tra nền móng cọc ma sát theo điều kiện biến dạng : Độ lún của nền 

móng cọc đƣợc tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc có mặt cắt ở tại mặt 

phẳng đáy móng khối quy ƣớc 

Trong đó :   
4

tc

tbα  

Ta có : 

5
h

4
h

3
h

2
h

5
.h

54
.h

43
.h

32
.h

2tc

tb
 

 

6.7.8.3.

3028201315143011 '0'0'0'0

3211

x3.6x2.7x1.8x1.3
tc

tb
= 19

0
. 

Vậy :  = 19
0
 / 4 = 4.75

0
  = 4

0
 45

’
 

 Xác định đáy móng khối quy ƣớc: 

  Lm
 
 = Bm

 
 = b + 2(0.25/2) + 2L.tg    

      = 0.75 + 0.25 + 2 x 9.9 tg4
0
45

‟ 
 = 2.65 m. 

  Chọn Lm = Bm
 
 = 2.65 m.       ;      Fm = 2.65 x 2.65 = 7.023 m

2
. 

 Chiều cao khối móng quy ƣớc:  

  Hmqu = 9.9 + 1.6  = 11.5 m. 

 Xác định trọng lƣợng khối móng quy ƣớc  
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3
.6

6
.3

0
.1

9
.9

0
.1

0
.6

1

4.75°

 
 

 -Trong phạm vi từ đáy đài trở lên có thể xác định theo công thức: 

 N1
tc
  = Fm x h1 x tb  = 7.023 x 1.6 x 2  = 22.5 T 

 - Trọng lƣợng các lớp đất trong phạm vi từ đế đài đến đáy của mỗi lớp (trừ 

đi phần thể tích do cọc choán chỗ có kể đến đẩy nổi )  

N2
tc
 = (Fm

 
 x h2

 
-h2 x Fc x nc

‟
) 2  = (7.84 x 1.3 – 1.3 x 0.0625 x 5)0.79 = 7.73 T 

N3
tc
 = (Fm

 
 x h3

 
-h3 x Fc x nc

‟
) 3  = (7.84 x 1.8 – 1.8 x 0.0625 x 5)1.02 = 13.82 T 

N4
tc
 = (Fm

 
 x h4

 
-h4 x Fc x nc

‟
) 4  = (7.84 x 2.7 – 2.7 x 0.0625 x 5)0.99 = 20.12 T 

N5
tc
 = (Fm

 
 x h5

 
-h5 x Fc x nc

‟
) 5  = (7.84 x 3.6 – 3.6 x 0.0625 x 5)0.95 = 25.75 T 

 -Trọng lƣợng các cọc trong phạm vi từ đế đài đến đáy của mỗi lớp: 

 Q2 = Q0 x h2 x nc
‟
 = 0.51/5 x 1.3 x 5 = 0.66 T 

 Q3 = Q0 x h3 x nc
‟
 = 0.51/5 x 1.8 x 5 = 0.92 T 

 Q4 = Q0 x h4 x nc
‟
 = 0.51/5 x 2.7 x 5 = 1.38 T 

 Q5 = Q0 x h5 x nc
‟
 = 0.51/5 x 3.6 x 5 = 1.84 T 

  Tổng trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

Nqƣ
tc
 = 22.5 + 7.73 + 13.82 + 20.12 + 25.75 + 0.66 + 0.92 + 1.38 + 1.84  

              = 94.72 T 

 Lực dọc tiêu chuẩn do cột truyền xuống: 

  
1.15

84.12

n

tt
Ntc

N  = 73.15T. 

 Moment tƣơng ứng với trọng tâm đáy khối móng quy ƣớc: 

  10.
15.1

972.2

15.1

26.8
c

.L

tc
k

tt
Q

tc
k

tt
Mtc

M = 33.05m. 
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  Độ lệch tâm e :  

  
87.167

05.33

94.7273.15

33.05

tc

qu
NNtc

tc
M

e  = 0.197 m. 

 Áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối móng quy ƣớc :  

 
2.65

6x0.197
1

7.023

167.87

m
L

6e
1

m
F

tc

qu
N

tc
N

tc

min

max
P = 23.9(1  0.446) 

  Pmax
tc
  = 34.56 T/m

2
. 

  Pmin
tc
  = 13.24 T/m

2
. 

  
2

13.2434.56

2

tc

min
P

tc

max
P

tc

tb
P  = 23.9 T/m

2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ƣớc :  

  Rm
tc
  = m [(A.bm  +  B.hm). tb + D.c

tc
] 

 

Trong đó : 

  m  =  1 

  Với: 
tc
  =  28

0
 30

‟
 ;  c

tc
  =  0.27 t/m

2
  ; tra bảng 3-2 , trang 97 [ 1 ] 

nội suy : A  =  1.023  ;  B  =  5.095  ;  D  =  7.58 

 + Xác định trọng lƣợng thể tích trung bình của các lớp đất kể từ mặt phẳng 

mũi cọc trở lên: 

5
L

4
L

3
L

'

2
L

1
L

LLLLL
1

L

tb

5

ñn

54

ñn

43

ñn

32

ñn

2

'

2

2
L

W

 baànxaø

W
γγγγγ

γ

γ

 

 

    
3.62.71.81.30.40.8

0.96x3.60.99x2.71.024x1.80.79x1.31.85x0.42x0.8

tb
γ = 1.07 T/m

3
. 

Vậy:  

Rm
tc
=1[ (1.023 x 2.5 + 5.095 x11 )x1.07 +7.58 x 0.27] 

       = 64.97 T/m
2
. 

  1.2 Rm
tc
 = 1.2 x 64.97 = 77.96  T/m

2
. 

Thỏa điều kiện: 

  Pmax
tc
  =  34.56  T/m

2
   < 1,2 Rm

tc
  =  77.96  T/m

2
. 

  Ptb
tc
    =  23.9  T/m

2
   < Rm

tc
  =  64.97  T/m

2
. 

 

7)- Tính toán độ lún của nền (theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính) 

 Áp lực bản thân đáy khối móng quy ƣớc  
bt

 = W
xa bần

 L1 + W
L2

 L2
‟
 + 2

đn
 L2 + 3

đn
 L3 + 4

đn
 L4 + 5

đn
 L5

 
  

      = 11.34 T/m
2
.  

 Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc : 
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  Z=0
gl

 = Ptb
tc
 - 

bt
  = 23.9 – 11.34  = 12.56  T/m

2
. 

Ta chia phần đất nền thành những lớp phân tố có chiều dày hi (quy phạm 45-78) 

   hi    0.4 Bm
 
  

Với Bm  = 2.8 m 

       5
đn

 = 0.96 T/m
3
. 

Ta có : hi    0.4 x 2.8 = 1.12 m   

Chọn  hi = 0.5 m 

 

BẢNG GIÁ TRỊ TÍNH ỨNG SUẤT TỪ ĐÁY MÓNG  

KHỐI QUY ƢỚC 
 

Lớp Điểm 
Z 

(m) 
m

B

2Z
 

m
B

m
L

 K0 
Zi

gl
 

(T/m
2
) 

Zi
gl
 

(T/m
2
) 

Zi
bt

 

(T/m
2
) 

Zi
gl
 

(T/m
2
) 

  1 0 0 1 1 12.56   11.34   

1             12.31   11.58 

  2 0.5 0.4 1 0.96 12.06   11.82   

2             11.05   12.06 

  3 1 0.8 1 0.8 10.05   12.3   

3             8.83   12.54 

  4 1.5 1.2 1 0.606 7.611   12.78   

4             6.625   13.02 

  5 2 1.6 1 0.449 5.639   13.26   

5             4.93   13.5 

  6 2.5 2 1 0.336 4.22   13.74   

6             3.724   13.98 

  7 3 2.4 1 0.257 3.228   14.22   

7             2.876   14.46 

  8 3.5 2.8 1 0.201 2.525   14.7   
 

Chấm dứt gây lún tại lớp 8 ( điểm giữa 7 - 8 ) có :  
gl

 = 2,876 T/m
2
 < 0,2 

bt
 = 0,2 x 14,46 T/m

2
 = 2,982 T/m

2
 

Ở độ sâu – 14.25 m kể từ mặt đất thiên nhiên ; tức là ở độ sâu – 3.25 m kể từ đáy 

móng khối quy ƣớc. 
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BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT GÂY LÚN   

 

2.876

3.724

4.93

6.625

8.83

9.214

11.051

2

3

4

5

6

714.46

13.98

13.5

13.02

12.54

12.06

11.58

x

 
 

 

 Độ lún của nền ( theo công thức 4-179, trang 201 [1] )  

  
n

1i
0i

E

β
i

.h
Zi

PS  

Trong đó : 

 n  : Số lớp đất lấy để tính toán  

 Pzi =  tbi
gl

  : trung bình cộng các ứng suất pháp PZ tác dụng lên mặt trên và 

mặt dƣới lớp đất thứ i. 

 hi  : chiều dày của lớp đất thứ i. 

   : Hệ số không thứ nguyên ; đối với cát nhỏ   = 0.8 

 E0i  : Modul tổng biến dạng đƣợc lấy bằng 1800 T/m
2
  

2

2.876
3.7244.936.6258.839.214

2

11.05

1800

0.5
0.8xS  

   = 0.009 m 

Vậy :  S  =  0.9  cm  <  Sgh  =  8  cm  . Thỏa yêu cầu về độ lún 
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 8)- Tính toán cốt thép cho đài cọc : 

275

275

750

1
3
0
0

7
5
0

1300

1 2

34

I

I

II II
400

175
3
0
0

2
0
0

 
 

 Tính toán moment và bố trí thép  cho đài cọc : 

o Moment tƣơng ứng với mặt ngàm I - I : 

MI  = r1 (P2  +  P3 ) 

Với P2 =P3 = Pmax  = 32.22 T 

MI = 0.175 x (32.22 + 32.22) = 11.277Tm. 

o Moment tƣơng ứng với mặt ngàm II  -  II : 

MII  = r2  ( P1  +  P4  )  

Với  P1 = Pmin = 15.82T ; P4 = Pmax = 32.22 T 

MII  = 0.2 (15.82 + 32.22) = 9.61 Tm. 

 Cốt thép :  

  
50.9x2100x4

1127700

0
xh

a
0.9xR

I
M

a1
F = 13.26 cm

2
. 

  Chọn  : 9 14 ; có Fa = 13.85 cm
2
. 

  Khoảng cách tim 2 cốt thép cạnh nhau:  

     
13.85

1.539x130

a
F

.b
a

f

U  = 14.5cm ;  chọn a = 15 cm. 

  Chiều dài mỗi thanh là : l =1.45m = 145 cm. 

50.9x2100x4

961000

0
xh

a
0.9xR

II
M

a2
F = 11.3 cm

2
. 
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   Chọn  : 8 14; có Fa = 12.31 cm
2
 . 

  Khoảng cách tim 2 cốt thép cạnh nhau :  

  
12.31

1.539x130

a
F

.b
a

f

U  = 16.2cm  ;  chọn a = 16 cm. 

  Chiều dài mỗi thanh là : l =1.45m = 145 cm. 

9)- Cấu tạo cọc bê tông: 

 Toàn bộ công trình sử dụng một loại cọc có kích thƣớc: 

 Tổng chiều dài một cọc là 10 m, cấu tạo gồm hai đoạn: đoạn cọc dẫn dài 

5m và đoạn cọc nối dài 5 m; tiết diện cọc (25 x 25)cm. 

 Với tiết diện cọc, chiều dài cọc, trọng lƣợng cọc đƣợc lấy theo thiết kế 

định hình ( tra bảng 5-1; trang 251 [1] và các tài liệu tham khảo về thiết kế cọc 

BTCT). 

 Cốt dọc của mỗi đoạn cọc là 4 12 ; thép đai  đƣợc lấy theo cấu tạo. 

 Bê tông đúc cọc có cƣờng độ Rbt  = 200 kg/cm
2
 ( loại B# 200 ). 

10)- Kiểm tra thép móc cẩu khi vận chuyển - lắp dựng và dùng móc cẩu đƣa 

vào giá ép cọc  đƣợc tính toán: 

 Ta có :   q  = n x q
‟
 = 1.2 x 

bt
 x Fc = 1.2 x 2.5 x 0.0625 = 0.1875 T/m 

 Cƣờng độ cọc khi vận chuyển: 

100030001000

q

5000

 
 Ta có : M = 0.043 x q x Lc

2
 = 0.043 x 0.1875 x 5

2
 = 0.202Tm. 

  +  
2

90x25x21

20200

2

0
xbxh

n
R

M
A  = 0.02   = 0.99 

  +  
210.99x2100x

20200

0
xh

a
xR

M

a
F

γ
 = 0.463cm

2 
< 3.08 cm

2 
(2 14) 

 Cƣờng độ khi lắp dựng : 
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100030001000

q

5000

 
 Ta có :  M = 0.086q.Lc

2
 = 0.086 x 0.1875 x 5

2
 = 0.40313 Tm. 

  +  
2

90x25x21

40313

2

0
xbxh

n
R

M
A  = 0.041   = 0.98 

   +  
210.98x2100x

40313

0
xh

a
xR

M

a
F

γ
 = 0.933cm

2 
< 3.08 cm

2 
(2 14)  

 Kiểm tra khả năng chịu moment của cốt thép trong cọc: 

  [ M ] = Ra
  
Fa h0   

  Chọn a = 4 cm ; h0 = h - a = 25 - 4 = 21 cm 

  [ M ] = 2100 x (4.52 / 2) x 21  = 99666 kgcm  > M = 40313 kgcm 

  Thép bố trí cho cọc thừa khả năng chịu moment uốn. 

 Kiểm tra lực cẩu:  

  Ta có : Lực do một nhánh móc treo chịu khi cẩu lắp : 

  N = (¼).n.q.Lc = (¼) x 1.2 x 0.1875 x 5 = 0.28125 T. 

  Diện tích thép theo yêu cầu :  

   
2100

281.25

a
R

N

a
F = 0.134 cm

2
. 

 Chọn móc cẩu có đƣờng kính  12 (Fa = 1.13 cm
2
 )  

 Điều kiện để móc không trƣợt ( neo thép ): 

  
3.74x7.5

281.25

k
u.R

N

n
L  = 10.03cm. 

  Chọn : Ln = 10 cm. 

 Trong đó :   N = 281.25kg. 

   u =  D  = 3.14 x 1.2 = 3.74 cm 

   Rk  = 7.5cm
2
. 

 

II)- MÓNG TẠI CHÂN CỘT B  ( TRỤC 4 ) : 

 

1- Tải trọng : 

 N0
tt
 = - 58.3 T 
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  M0
tt
 = - 6.824 Tm  

 Qmax =  2.4 T 

2- Chọn loại cọc và kích thƣớc móng cọc : 

 - Căn cứ vào mặt cắt địa chất tại nơi xây dựng; dùng móng cọc cắm sâu 

vào lớp cát ở trạng thái chặt vừa. 

 - Căn cứ vào điều kiện thi công và biện pháp thi công cọc. 

 - Chọn loại cọc bê tông cốt thép C5-25 Mac 200. 

 Đoạn ở mũi cọc : dài 5 m ; đoạn ở phần cọc nối dài 5 m. 

 Trọng lƣợng cọc : loại 5m là 0.51 T.  

 Thép dọc chịu lực gồm 4 12; loại thép A-I  

 Vì móng chịu moment khá lớn nên ta ngàm đầu cọc vào đài bằng cách hàn 

vào mặt bích đầu cọc 4 đoạn thép 12, mỗi đoạn dài 0.3m và chôn đầu cọc vào 

đài 0.1m. 

3- Lựa chọn chiều sâu đặt đài cọc : 

 Ta có : tại độ sâu từ 0.8 đến 2.1 m  dƣới mặt đất thiên nhiên có lớp sét pha 

cát ở trạng thái dẻo mềm ; B = 0.62. 

 Ta chọn chiều sâu đặt đài cọc h = 1.6 m; đáy đài nằm ngang mực nƣớc 

ngầm ổn định; đài cọc đƣợc cấu tạo bằng bê tông Mac 200. 

4- Xác định sức chịu tải của cọc : 

 Áp dụng công thức 5-2 , trang 258 [ 1 ]  - để tính toán sức chịu tải của cọc 

theo khả năng chịu lực của vật liệu: 

  P = kv . m.( Rn.F + mct.Rct.Fct ) 

  Trong đó:  

  kv =  0.9 ; m = 0.7  

  Rn = 90 kg/cm
2
. 

  F =  25 x 25 = 625 cm
2
. 

  mct Rct = 2100 kg/cm
2
. 

  Fct = 4.52 cm
2
. 

Vậy : P = 0.9 x 0.7 x ( 90 x 625 + 2100 x 4.52 ) = 41417.5 KG  41.42 T 

 Sức chịu tải của cọc theo khả năng chịu lực của đất nền: 

  P = k.m.( R
tc
.F + u fi

tc
.Li ) 

  Trong đó:  

  k = 0.7 ;  m = 1   

  u : chu vi tiết diện cọc  u = 4 x 0.25 = 1 m 

  F = 0.25
2
  = 0.0625 m

2
. 

 Đối với mũi cọc ngập trong cát vừa - nhỏ và với chiều sâu cọc  

L = ( 5 + 5 ) + 1.6 – 0.1 = 11.5 m kể từ mặt đất ; tra bảng và nội suy: 

   R
tc
 = 410 T/m

2
. 

 Khi cọc xuyên qua các lớp ( tra bảng 5-6 , trang 261 [ 1 ] ) cho ta : 

 Lớp số 2 : sét pha cát  Z1
 
 = 2.25 m   f1

tc
  = 0.70 T/m

2
. 

 Lớp số 3 : sét pha cát  Z2
 
 = 3.80 m   f1

tc
  = 5.00 T/m

2
. 
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  Lớp số 4 :cát pha sét  Z3
 
 = 6.05 m   f1

tc
  = 1.05 T/m

2
. 

 Lớp số 5 : cát vừa  Z4
 
 = 9.20 m   f1

tc
  = 6.05 T/m

2
. 

Vậy :   

P = 0.7[ 410 x 0.0625 + 1 (0.7 x1.3 + 5.0 x1.8 +1.05 x 2.7 + 6.05 x 3.6)]       

    = 42.11 T 

 Để đảm bảo thiết kế cọc an toàn , ở đây ta chọn trị số nhỏ hơn, tức là 

lấy Pđ
’
 = P

đ
 / 1.4 = 41.42 / 1.4 = 30T để đƣa vào tính toán 

 

5- Xác định sơ bộ kích thƣớc đài cọc : 

 Khi khoảng cách giữa các cọc là 3d, thì áp lƣc tính toán giả định tác 

dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra:  

   
2

3x0.25

30

2
3d

'

ñ
P

tt
P = 53.4T/m

2
. 

 Diện tích sơ bộ đế đài:  

  
2x1.6x1.153.4

58.3

.h.n
tb

tt
P

tt

0
N

tt
F

γ
= 1.17 m

2
. 

  Chọn Fđ  = 1.2 x 1.2  = 1.44 m
2
. 

 Trọng lƣợng của đài và đất phủ trên đài: 

  Nđ
tt
 =n . Fđ . h . tb  = 1.1 x 1.44 x 1.6 x 2  = 5.07 T. 

 Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  N
tt
 = N0

tt
 + Nđ

tt
 = 58.3 + 5.07 = 63.37 T. 

 Số lƣợng cọc đƣợc xác định sơ bộ:  

  
30

63.37

'

ñ
P

tt
N

coïc
n = 2.112 cọc. Chọn   nc

’
  = 4 cọc. 

 

 Cấu tạo cọc :  

 Cọc bố trí nhƣ hình vẽ; khoảng cách giữa các cọc (3 – 6) x d; chọn 3d: C = 

3d = 3 x 0.25 = 0.75m; chọn chiều cọc ngàm vào đài h1 = 10 cm. Chiều cao đài 

chọn hđ = 50 cm. 

 Vì đầu cọc nằm trong phạm vi hình tháp ép lõm , cho nên không cần phải 

kiểm tra các điều kiện ép lõm. 

 Bố trí cọc trong mặt bằng nhƣ hình vẽ: 
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225

225

750

1
2
0
0

7
5
0

1200

1 2

34

2
2
5

 
 Moment tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích tiết diện 

các cọc tại đế đài: 

  M
tt
  = M0

tt
 + Q

tt
 . h  = 6.842 + 2.4 x 0.5  = 8.042 Tm. 

 Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

  
2

4x0.375

58.042x0.37

4

63.37

n

1i

i1

i
x

max
x

tt

y
M

'

c
n

tt
Ntt

min

max
P  

  Pmax
tt
  = 15.84  + 5.36   = 21.2 T. 

  Pmin
tt
  =  15.84  - 5.36   =  10.48 T. 

 Ta thấy : Pmax
tt
  = 21.2 T  < Pđ

’
 = 30.08 T , nhƣ vậy thỏa điều kiện lực 

max truyền xuống cọc của dãy biên ; và Pmin
tt
 = 10.48 T > 0 nên không cần 

phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ. 

 

6)-Kiểm tra nền móng cọc ma sát theo điều kiện biến dạng : Độ lún của nền 

móng cọc đƣợc tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc có mặt cắt ở tại mặt 

phẳng đáy móng khối quy ƣớc. 

Trong đó :   
4

tc

tbα  

Ta có : 

5
h

4
h

3
h

2
h

5
.h

54
.h

43
.h

32
.h

2tc

tb
 

 

6.7.8.3.

3028201315143011 '0'0'0'0

3211

x3.6x2.7x1.8x1.3
tc

tb
= 19

0
. 
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 Vậy :  = 19
0
 / 4 = 4.75

0
  = 4

0
 45

’
 

 Xác định đáy móng khối quy ƣớc: 

  Lm
 
 = Bm

 
 = b + 2(0.25/2) + 2L.tg    

      = 0.75 + 0.25 + 2 x 9.9 tg 4
0
45

‟ 
 = 2.6 m. 

  Chọn Lm = Bm
 
 = 2.6 m.       ;      Fm = 2.6 x 2.6 = 6.76 m

2
. 

 Chiều cao khối móng quy ƣớc: 

  Hmqu = 9.9 + 1.6  = 11.5 m. 

 Xác định trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

 

3
.6

6
.3

0
.1

9
.9

0
.1

0
.5

1
.1

4.75°

 
 

 -Trong phạm vi từ đáy đài trở lên có thể xác định theo công thức: 

 N1
tc
  = Fm x h1 x tb  = 6.76 x 1.6 x 2  = 21.632 T. 

 - Trọng lƣợng các lớp đất trong phạm vi từ đế đài đến đáy của mỗi lớp (trừ 

đi phần thể tích do cọc choán chỗ có kể đến đẩy nổi )  

N2
tc
 = (Fm

 
 x h2

 
-h2 x Fc x nc

‟
) 2  = (7.84 x 1.3 – 1.3 x 0.0625 x 5)0.79 = 7.73 T 

N3
tc
 = (Fm

 
 x h3

 
-h3 x Fc x nc

‟
) 3  = (7.84 x 1.8 – 1.8 x 0.0625 x 5)1.02 = 13.82 T 

N4
tc
 = (Fm

 
 x h4

 
-h4 x Fc x nc

‟
) 4  = (7.84 x 2.7 – 2.7 x 0.0625 x 5)0.99 = 20.12 T 

N5
tc
 = (Fm

 
 x h5

 
-h5 x Fc x nc

‟
) 5  = (7.84 x 3.6 – 3.6 x 0.0625 x 5)0.95 = 25.75 T 

 -Trọng lƣợng các cọc trong phạm vi từ đế đài đến đáy của mỗi lớp  

 Q2 = Q0 x h2 x nc
‟
 = 0.51/5 x 1.3 x 5 = 0.66 T. 
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  Q3 = Q0 x h3 x nc
‟
 = 0.51/5 x 1.8 x 5 = 0.92 T. 

 Q4 = Q0 x h4 x nc
‟
 = 0.51/5 x 2.7 x 5 = 1.38 T. 

 Q5 = Q0 x h5 x nc
‟
 = 0.51/5 x 3.6 x 5 = 1.84 T. 

  Tổng trọng lƣợng khối móng quy ƣớc: 

       Nqƣ
tc
 = 21.632 + 7.73 + 13.82 + 20.12 + 25.75 + 0.66 + 0.92 + 1.38 + 1.84  

          = 93.852 T. 

 Lực dọc tiêu chuẩn do cột truyền xuống: 

  
1.15

58.3

n

tt
Ntc

N  = 50.7T. 

 Moment tƣơng ứng với trọng tâm đáy khối móng quy ƣớc: 

  10.
15.1

4.2

15.1

842.6
c

.L

tc
k

tt
Q

tc
k

tt
Mtc

M = 26.82Tm. 

 Độ lệch tâm e :  

  
552.144

82.26

93.85250.07

26.82

tc

qu
NNtc

tc
M

e  = 0.19m. 

 Áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối móng quy ƣớc:  

 
2.6

6x0.19
1

6.76

144.552

m
L

6.e
1

m
F

tc

qu
N

tc
N

tc

min

max
P = 21.38(1  0.44) 

  Pmax
tc
  = 30.79 T/m

2
. 

  Pmin
tc
  = 11.973 T/m

2
. 

  
2

11.97330.79

2

tc

min
P

tc

max
P

tc

tb
P  = 21.38 T/m

2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ƣớc :  

  Rm
tc
  = m [(A.bm  +  B.hm). tb + D.c

tc
] 

 

Trong đó : 

  m  =  1 

  với 
tc
  =  28

0
 30

‟
 ;  c

tc
  =  0.27 t/m

2
  ; tra bảng 3-2 , trang 97 [ 1 ] nội 

suy : A  =  1.023  ;  B  =  5.095  ;  D  =  7.58 

 + Xác định trọng lƣợng thể tích trung bình của các lớp đất kể từ mặt phẳng 

mũi cọc trở lên: 

5
L

4
L

3
L

'

2
L

1
L

LLLLL
1

L

tb

5

ñn

54

ñn

43

ñn

32

ñn

2

'

2

2
L

W

 baànxaø

W
γγγγγ

γ

γ

 

 

    
3.62.71.81.30.40.8

0.96x3.60.99x2.71.024x1.80.79x1.31.85x0.42x0.8

tb
γ = 1.07 T/m

3
. 
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 Vậy:  

Rm
tc
=1[ (1.023 x 2.5 + 5.095 x11 )x1.07 +7.58 x 0.27] 

       = 64.97 T/m
2
. 

 1.2 Rm
tc
 = 1.2 x 64.97 = 77.96  T/m

2
. 

Thỏa điều kiện: 

 Pmax
tc
  =  30.79  T/m

2
   < 1,2 Rm

tc
  =  77.96  T/m

2
. 

 Ptb
tc
    =  21.38  T/m

2
   < Rm

tc
  =  64.97  T/m

2
. 

7)- Tính toán độ lún của nền (theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính) 

 Áp lực bản thân đáy khối móng quy ƣớc: 
bt

 = W
xa bần

 L1 + W
L2

 L2
‟
 + 2

đn
 L2 + 3

đn
 L3 + 4

đn
 L4 + 5

đn
 L5

 
 = 11.34 T/m

2
.  

 Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc: 

 Z=0
gl

 = Ptb
tc
 - 

bt
  = 21.38 – 11.34  = 10.4  T/m

2
. 

Ta chia phần đất nền thành những lớp phân tố có chiều dày hi ( quy phạm 45-78 ) 

   hi    0.4 bm
 
  

Với bm  = 2.6 m 

      5
đn

 = 0.96 T/m
3
. 

Ta có : hi    0.4 x 2.6 = 1.04 m    

Chọn  hi = 0.5 m. 

BẢNG GIÁ TRỊ TÍNH ỨNG SUẤT TỪ ĐÁY KHỐI 

 MÓNG QUY ƢỚC 
 

Lớp Điểm 
Z 

(m) 
m

B

2Z
 

m
B

m
L

 K0 
Zi

gl
 

(T/m
2
) 

Zi
gl
 

(T/m
2
) 

Zi
bt

 

(T/m
2
) 

Zi
gl
 

(T/m
2
) 

  1 0 0 1 1 10.4   11.34   

1             10.19   11.58 

  2 0.5 0.4 1 0.96 9.984   11.82   

2             9.152   12.06 

  3 1 0.8 1 0.8 8.32   12.3   

3             7.311   12.54 

  4 1.5 1.2 1 0.606 6.302   12.78   

4             5.486   13.02 

  5 2 1.6 1 0.449 4.67   13.26   

5             4.082   13.5 

  6 2.5 2 1 0.336 3.494   13.74   

6             3.084   13.98 

  7 3 2.4 1 0.257 2.673   14.22   

7             2.382   14.46 

  8 3.5 2.8 1 0.201 2.09   14.7   
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Chấm dứt gây lún tại lớp 7 ( điểm giữa 7 - 8 ) có :  
gl

 = 2.382 T/m
2
 < 0.2  

bt
 = 0.2 x 14.46 T/m

2
 = 2.892 T/m

2
 

Ở độ sâu – 14.25 m kể từ mặt đất thiên nhiên; tức là ở độ sâu – 3.25 m kể từ đáy 

móng khối quy ƣớc. 

 

BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT GÂY LÚN   

 

2.832

3.084

4.082

5.486

7.311

9.152

10.191

2

3

4

5

6

714.46

13.98

13.5

13.02

12.54

12.06

11.58

x

z  
 

 Độ lún của nền: ( theo công thức 4-179 , trang 201 [ 1 ] )  

  
n

1i
0i

E

β
i

.h
Zi

PS  

Trong đó : 

 n  : Số lớp đất lấy để tính toán  

 Pzi =  tbi
gl

  : trung bình cộng các ứng suất pháp PZ tác dụng lên mặt trên và 

mặt dƣới lớp đất thứ i. 

 hi  : chiều dày của lớp đất thứ i. 

   : Hệ số không thứ nguyên ; đối với cát nhỏ   = 0.8 

 E0i  : Modul tổng biến dạng đƣợc lấy bằng 1800 T/m
2
. 

2

2.832
3.0844.0825.4867.3119.152

2

10.19

1800

0.5
0.8xS

       = 0.008 m 

Vậy :  S  = 0.8 cm  <  Sgh  = 8 cm. Thỏa yêu cầu về độ lún 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   80 

 8)- Tính toán cốt thép cho đài cọc : 

 

225

225

750

1
2
0
0

7
5
0

1200

1 2

34

I

II II
400

3
0
0

175

2
0
0

 
 

 Tính toán moment và bố trí thép  cho đài cọc : 

o Moment tƣơng ứng với mặt ngàm I - I : 

MI  = r1 (P2  +  P3 ) 

Với P2 =P3 = Pmax  = 21.2 T 

MI = 0.175 x (21.2 + 21.2) = 7.42Tm. 

o Moment tƣơng ứng với mặt ngàm II  -  II : 

MII  = r2  ( P1  +  P4  )  

Với  P1 = Pmin = 10.48T ; P4 = Pmax = 21.2 T 

MII  = 0.2 (10.48 + 21.2) = 6.336 Tm. 

 Cốt thép :  

 

  
50.9x2100x3

742000

0
xh

a
0.9xR

I
M

a1
F = 11.22 cm

2
. 

  Chọn  : 8 14 ; có Fa = 12.31 cm
2
. 

  Khoảng cách tim 2 cốt thép cạnh nhau :  

     
12.31

1.539x120

a
F

.b
a

f

U  = 15cm ;  chọn a = 15 cm 

  Chiều dài mỗi thanh là : l =1.05m = 105 cm 
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50.9x2100x3

633600

0
xh

a
0.9xR

II
M

a2
F = 9.6 cm

2
. 

  Chọn  : 9 12; có Fa = 10.18 cm
2
. 

  Khoảng cách tim 2 cốt thép cạnh nhau :  

  
10.18

1.131x120

a
F

.b
a

f

U  = 13.33cm  ;  chọn a = 13 cm 

  Chiều dài mỗi thanh là : l =1.05m = 105 cm 
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PHẦN II 
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 CHƢƠNG 1: 

 

MỞ ĐẦU 
 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH : 

 

Công trình “CHUNG CƢ NAM SÔN” gồm 3 lô A, B, C. “CHUNG 

CƢ NAM SÔN” là hạng mục của công trình này có qui mô xây dựng là 5 tầng. 

Tầng trệt cao 3.3m, các tầng còn lại cao 3m. Mặt bằng xây dựng rộng và bằng 

phẳng với diện tích xây dựng của hạng mục này là S = 1403 m
2
. Trong đề tài này 

ta xem nhƣ khu lô C đƣợc thi công trƣớc tiên. 

Kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép tồn khối, tƣờng ngăn cách 

phòng bằng gạch ống loại 100 và 200 mm. Móng sử dụng cho công trình là loại 

móng cọc ép. Cao trình mặt đất hiện hữu đƣợc giả định là 0.0m, cao trình đáy 

móng là –1.6m, mặt bằng sàn không có cấu tạo phức tạp, dầm và cột có các tiết 

diện nhƣ sau : 

 Dầm ngang : 40 x 20 cm. 

 Dầm dọc : 30 x 20 cm. 

 Cột : 40 x 25 ; 40 x 20 ; 30 x 20 ; 20 x 20 cm. 

 

 Mục đích và ý nghĩa : 

 

o Thiết kế và tổ chức thi công là một nội dung quan trọng và cần thiết 

trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng. 

o Chất lƣợng sử dụng của công trình, giá trị dự tốn của xây dựng và 

thời gian xây dựng công trình đều phụ thuộc vào giải pháp thiết kế xây dựng 

công trình và thiết kế tổ chức thi công. 

o Dựa trên những cơ sở các giải pháp thi công thì chúng ta mới tính 

tốn đƣợc các chỉ tiêu cơ bản nhƣ giá trị dự tốn xây dựng và thời gain xây dựng 

công trình. 

o Thiết kế tổ chức thi công phải đảm bảo về an tồn lao động, đạt tiêu 

chuẩn về kỹ thuật và có giá trị kinh tế lớn dựa trên sự so sánh các phƣơng án thi 

công để lựa chọn. 

 

II. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG : 

 

a. Điều kiện khí tƣợng và địa chất thủy văn : 

 

 Do qui mô công trình khá lờn nên thời gian thi công công 

trình kéo dài, do đó cần có các phƣơng án thi công dự phòng trong mùa mƣa để 
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 công trình đƣợc hồn thành đúng tiến độ thi công và đảm bảo chất lƣợng cho công 

trình. 

 

b. Đặc điểm về điện : 

 

 Công trình đƣợc xây dựng tại trung tâm Thành Phố HCM, 

do đó nguồn điện chính đƣợc lấy từ nguồn điện quốc gia và đảm bảo cung cấp 

điện liên tục cho công trình. 

 Tuy nhiên, để tránh trƣờng hợp công trình bị mất điện do 

nguồn điện quốc gia gặp sự cố ta cần bố trí thêm một máy phát điện dự phòng. 

 

c. Đặc điểm về nguồn nƣớc : 

 

 Nguồn nƣớc cung cấp cho công trƣờng đƣợc lấy từ nguồn 

nƣớc chính của thành phố. 

 

d. Tình hình vật liệu và máy xây dựng : 

 

 Việc cung ứng các loại vật liệu xây dựng nhƣ : cát, đá, 

ximăng, coffa, cốt thép … tại Thành Phố HCM không mấy khó khăn, vấn đề ở 

chổ là phải tìm đƣợc cửa hàng đáng tin cậy để có giá cả hợp lý. 

 Các loại máy móc phục vụ cho công trình nhƣ: máy đào đất, 

máy ép cọc, xe ben chở đất, máy vận thăng, xe bơm bê tông, máy đầm bê tông, 

máy cắt uốn thép … đảm bảo cung cấp đầy đủ cho công trƣờng. 

 

e. Tình hình kho bãi và lán trại : 

 

 Công trình đƣợc xây dựng trên vùng dân cƣ mới giải tỏa nên 

rất thuận lợi cho việc bố trí mặt bằng. 

 Diện tích kho bãi chứa vật liệu phải đƣợc cân đối theo nhu 

cầu vật tƣ trong từng giai đoạn thi công công trình nhằm bảo đảm tiến độ thi 

công và tránh tình trạng vật tƣ bị hƣ hỏng do bảo quản lâu. 

 

f. Tài chính, nhân công và trang thiết bị thi công : 

 

 Nguồn vốn xây dựng cơ bản đƣợc phân bố theo đúng tiến độ 

thi công công trình nhằm đảm bảo kịp thời cho việc chi trả vật tƣ, thiết bị máy 

móc và các chi phí khác. 

 Công trình có qui mô khá lớn nên cần lựa chọn các công ty 

xây dựng chuyên nghiệp và có uy tính để đám ứng đƣợc nhu cầu nhân công và 

các trang thiết bị thi công cho công trình. 
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 g. Tình hình giao thông vận tải : 

 

 Công trình đƣợc xây dựng trong khu vực nội ô Thành Phố 

HCM nên thời gian vận chuyển vật liệu và máy móc phải đƣợc bố trí sao cho hợp 

lý để tránh tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. 

 

h. Hệ thống công trình bảo vệ và đƣờng giao thông công trình : 

 

 Tồn bộ chu vi xây dựng công trình phải có rào cản bảo vệ để 

đảm bảo an tồn xây dựng và mỹ quan đô thị. 

 Hệ thống giao thông nội bộ trong công trƣờng cần phải đƣợc 

thiết kế và bố trí sao cho hợp lý để tránh tình trạng kẹt xe và đảm bảo an tồn lao 

động. 

 

III. PHƢƠNG HƢỚNG THI CÔNG : 

 Vận chuyển cọc đến hố móng bằng cần trục. 

 Cọc đƣợc hạ xuống bằng phƣơng pháp ép cọc. 

 Đất hố móng đƣợc đào bằng máy. 

 Bê tông móng, cột, dầm, sàn đƣợc trộn sẵn và vận chuyển 

đến từ nhà máy. 
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 CHƢƠNG 2: 

 

TÍNH TỐN KHỐI LƢỢNG 
 

I. Khối lƣợng đất hố móng cần đào : 

 

Để thuận tiện cho việc thi công ta thực hiện đào tồn bộ các hố móng, 

xem nhƣ một hố móng lớn. 

 Chiều rộng và chiều dài hố móng ở cao độ –1.6m :  

B = 24 + (0.75x2) + (1x2) = 27.5 m. 

D = 52.62 + (0.75x2) + (1x2) = 56.12 m. 

 Chiều rộng và chiều dài hố móng ở mặt đất tự nhiên : 

Đái móng ở cao độ –1.6 m, nhƣng chỉ đào đến cao độ –1.5m. Phần còn lại 

đƣợc đào bằng thủ công. 

 Trong đó : 

o 0.8m là xà bần. 

o 0.8m là cát pha sét. 

Để chống sạt lở mái ta luy hố móng, ta chọn hệ số mái dốc m = 1.25 

 B‟ = 27.5 + 2x(1.6x1.25) = 31.5m. 

 D‟ = 56.12 + 2x(1.6x1.25) = 60.12m. 

Tổng khối lƣợng đất cần đào : 

 

B' = 31.5 m

B = 27.5 m

m
 =

 1
.2

5

D' = 60.12 m

m
 =

 1
.2

5

D = 56.12 m

h
=
1
.5
m

h
=
1
.5
m

 
 

Khối lƣợng đất cần đào : 

 
6

h
V  [ BxD + B‟xD‟ + (D + D‟)(B + B‟)] 

     = 
6

1.5
[ 31.5x56.12 + 27.5x60.12 + (56.12 + 60.12)(31.5 + 27.5)] 

     = 2570m
3
. 

 

II. Khối lƣợng công tác phần ngầm : 

 

Tổng số cọc là 464, tiết diện 25x25, mỗi cọc gồm 2 đoạn 5m, tổng 

chiều dài cọc cần ép là 4640m. 
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 Bê tông lót móng sử dụng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 10cm, diện tích mặt bê 

tông lót móng phải lớn hơn diện tích đáy móng mỗi cạnh 10cm. 

  Khối lượng bê tông lót móng : 

  -  Ở 2 dãy móng biên (trục A và H) : 

   Vlmb = 2x15x0.1x1.7x1.7 = 8.67m
3
. 

-  Ở 6 dãy móng giữa (trục B,C,D.E,F,G) : 

   Vlmg = 6x15x0.1x1.5x1.5 = 20.25m
3
. 

   Vlm = Vlmb + Vlmg = 8.67 + 20.25 = 28.92m
3
. 

 

1) Đài móng và cổ móng : 

a). Khối lƣợng bê tông: 

Móng: 

-  Ở 2 dãy móng biên (trục A và H) : 

Vmb = 2x15x(0.6x1.5x1.5) = 40.5m
3
. 

-  Ở 6 dãy móng giữa (trục B,C,D.E,F,G) : 

Vmg = 6x15x(0.5x1.2x1.2) = 64.8m
3
. 

 Vm = Vmb + Vmg = 40.5 + 64.8 = 105.3m
3
. 

Cổ móng: 

-  Ở 2 dãy móng biên (trục A và H) : 

Vmb = 2x15x(1x0.3x0.4) = 3.6m
3
. 

-  Ở 6 dãy móng giữa (trục B,C,D.E,F,G) : 

Vmg = 6x15x(1.1x0.3x0.4) = 11.88m
3
. 

 Vcm = Vcmb + Vcmg = 3.6 + 11.88 = 15.48m
3
. 

b). Trọng lƣợng cốt thép: 

Q = 1.197T 

c). Diện tích coffa: 

Móng : 

-  Ở 2 dãy móng biên (trục A và H) : 

Smb = 2x15x(4x0.6x1.5) = 108m
2
. 

-  Ở 6 dãy móng giữa (trục B,C,D.E,F,G) : 

Smg = 6x15x(4x0.5x1.2) = 216m
2
. 

 Sm = Smb + Smg = 108 + 216 = 324m
2
. 

 

Cổ móng : 

-  Ở 2 dãy móng biên (trục A và H) : 

Smb = 2x15x(0.3+0.4)x2x1 = 42m
2
. 

-  Ở 6 dãy móng giữa (trục B,C,D.E,F,G) : 

Smg = 6x15x(0.3+0.4)x2x1.1 = 138.6m
2
. 

 Scm = Scmb + Scmg = 42 + 138.6 = 180.6m
2
. 

 

2) Đà kiền : 

a). Khối lƣợng bê tông: 
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 -  Đà kiền dọc 20x40cm (8 cây mỗi cây dài 53m) : 

                          Vđkd = [8x53x0.2x0.4]-[8x15x0.3x(0.2x0.4)] = 31.04m
3
. 

-  Đà kiền ngang 20x40cm (2x15 cây, mỗi cây dài 10.4m) : 

      Vđkn = [30x10.4x0.2x0.4]-[8x15x0.4x(0.2x0.4)] = 21.12m
3
. 

 Vđk = Vđkd + Vđkn = 31.04 + 21.12 = 52.16m
3
. 

b). Trọng lƣợng cốt thép: 

Q = 10.432T 

c). Diện tích coffa: 

-  Đà kiền dọc 20x40cm (2x4 cây mỗi cây dài 53m) : 

 Ván thành: 

  Sthành = 2x4x[2x(53-15x0.3)x0.4] = 310.4m
2
. 

 Ván đáy: 

  Sđáy = 2x4x[(53-15x0.3)x0.2] = 76.96m
2
. 

 Sđkdọc = Sthành + Sđáy = 310.4 + 76.96 = 387.36m
2
. 

-  Đà kiền ngang 20x40cm (2x15 cây mỗi cây dài 10.4m) : 

 Ván thành: 

  Sthành = 2x15x[2x(10.4-4x0.4)x0.4] = 211.2m
2
. 

 Ván đáy: 

  Sđáy = 2x15x[(10.4-4x0.4)x0.2] = 52.8m
2
. 

 Sđkngang = Sthành + Sđáy = 211.2 + 52.8 = 264m
2
. 

 Sđk = Sđkdọc + Sđkngang = 211.2 + 52.8 = 264m
2
. 

3) Bê tông lót nền: 

24x52.62x0.1 = 126.3m
3
. 

 
III. Khối lƣợng công tác cột, dầm, sàn : 

1) Khối lƣợng công tác tầng trệt : 

 Khối lƣợng bê tông cột (cao 3.3m) : 

o Các cột ở trục A,B,D,E,G,H (20x40cm) : 

Vctr1 = 6x15x[(3.3-0.4)x0.2x0.4] = 20.88m
3
. 

o Các cột ở trục C,F (25x40cm) : 

Vctr2 = 2x15x[(3.3-0.4)x0.25x0.4] = 8.7m
3
. 

   Vctr = Vctr1 + Vctr2 = 20.88 + 8.7 = 29.58m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép cột: 
Q = 5.916T 

 Diện tích coffa cột: 

o Các cột ở trục A,B,D,E,G,H (20x40cm) : 

Sctr1 = 6x15x[2x(0.2+0.4)x(3.3-0.4)] = 313.2m
2
. 

o Các cột ở trục C,F (25x40cm) : 

Sctr2 = 2x15x[2x(0.25+0.4)x(3.3-0.4)] = 113.1m
2
. 

   Sctr = Sctr1 + Sctr2 = 313.2 + 113.1 = 426.3m
2
. 
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2) Khối lƣợng công tác tầng 2 : 

a). Khối lƣợng công tác cột (cao 3m) : 

 Khối lƣợng bê tông cột: 

o Các cột ở trục A,B,D,E,G,H (20x40cm) : 

Vct2.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.4] = 18.72m
3
. 

o Các cột ở trục C,F (25x40cm) : 

Vct2.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.25x0.4] = 6.24m
3
. 

 Vcột tầng 2 = Vct2.1 + Vct2.2 = 18.72 + 6.24 = 24.96m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép cột: 
Q = 4.992T 

 Diện tích coffa cột: 

o Các cột ở trục A,B,D,E,G,H (20x40cm) : 

Sct2.1 = 6x15x[2x(0.2+0.4)x(3-0.4)] = 280.8m
2
. 

o Các cột ở trục C,F (25x40cm) : 

Sct2.2 = 2x15x[2x(0.25+0.4)x(3-0.4)] = 101.4m
2
. 

 Scột tầng 2 = Sct2.1 + Sct2.2 = 280.8 + 101.4 = 382.2m
2
. 

b). Khối lƣợng công tác dầm : 

 Khối lƣợng bê tông dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m
3
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m
3
. 

 Vdầm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m
3
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m
3
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m
3
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3 = 1.212 m
3
. 

 Vdầm dọc tầng 2 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m
3
. 

 Vdầm tầng 2 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép dầm: 
Q = 11.305T 

 Diện tích coffa dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 
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   Sván thành = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2  

               = 248.32m
2
. 

  Sván đáy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m
2
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Sdm thành = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m
2
. 

    Sdm đáy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m
2
. 

 Scoffa dầm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m
2
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Sván thành = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m
2
. 

Sván đáy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m
2
. 

 Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m
2
. 

 Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m
2
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Sván thành = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m
2
. 

 Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m
2
. 

 Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m
2
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m
2
. 

  Scoffa dầm dọc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m
2
. 

 Scoffa dầm tầng 2 = 339.452 + 458.005 = 797.457m
2
. 

c). Khối lƣợng công tác sàn : 

 Khối lƣợng bêtông sàn : 

Vsàn tầng 2  = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] 

               = 105.542m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép sàn: 
Q = 10.5542T 

 Diện tích coffa sàn: 

Scoffa sàn tầng 2 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ 

                          +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)] = 1182.01m
2
. 

 

3) Khối lƣợng công tác tầng 3 : 

a). Khối lƣợng công tác cột : 

 Khối lƣợng bêtông cột (cao 3m) : 
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 o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Vct3.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m
3
. 

o Các cột ở trục D,E (20x20cm) : 

Vct3.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m
3
. 

    Vcột tầng 3 = Vct3.1 + Vct3.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép cột : 
Q = 3.432T 

 Diện tích coffa cột : 

o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Sct3.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m
2
. 

o Các cột ở trục C,F (20x20cm) : 

Sct3.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m
2
. 

 Scột tầng 3 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m
2
. 

b). Khối lƣợng công tác dầm : 

 Khối lƣợng bê tông dầm : 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m
3
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m
3
. 

 Vdầm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m
3
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m
3
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m
3
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3 = 1.212 m
3
. 

 Vdầm dọc tầng 3 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m
3
. 

 Vdầm tầng 3 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép dầm: 
Q = 11.305T 

 Diện tích coffa dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

  Sván thành = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2  

               = 248.32m
2
. 

  Sván đáy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m
2
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 
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        Sdm thành = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m
2
. 

Sdm đáy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m
2
. 

 Scoffa dầm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m
2
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Sván thành = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m
2
. 

Sván đáy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m
2
. 

 Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m
2
. 

 Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m
2
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Sván thành = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m
2
. 

 Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m
2
. 

 Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m
2
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m
2
. 

  Scoffa dầm dọc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m
2
. 

 Scoffa dầm tầng 3 = 339.452 + 458.005 = 797.457m
2
. 

c). Khối lƣợng công tác sàn : 

 Khối lƣợng bêtông sàn : 

Vsàn tầng 3  = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] 

     = 105.542m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép sàn: 
Q = 10.542T 

 Diện tích coffa sàn: 

Scoffa sàn tầng 3 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ 

                               +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m
2
. 

 

4) Khối lƣợng bêtông tầng 4 : 

a). Khối lƣợng công tác cột : 

 Khối lƣợng bêtông cột (cao 3m) : 

o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Vct4.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m
3
. 

o Các cột ở trục D,E (20x20cm) : 

Vct4.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m
3
. 
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     Vcột tầng 4 = Vct4.1 + Vct4.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép cột : 
Q = 3.432T 

 Diện tích coffa cột : 

o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Sct4.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m
2
. 

o Các cột ở trục C,F (20x20cm) : 

Sct4.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m
2
. 

 Scột tầng 4 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m
2
. 

b). Khối lƣợng công tác dầm : 

 Khối lƣợng bê tông dầm : 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m
3
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m
3
. 

 Vdầm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m
3
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m
3
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m
3
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3) = 1.212 m
3
. 

 Vdầm dọc tầng 4 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m
3
. 

 Vdầm tầng 4 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép dầm: 
Q = 11.305T 

 Diện tích coffa dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

  Sván thành = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2  

               = 248.32m
2
. 

  Sván đáy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m
2
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

Sdm thành = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m
2
. 

Sdm đáy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m
2
. 

 Scoffa dầm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m
2
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 
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  Trục A,B,C,F,G,H : 

Sván thành = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m
2
. 

Sván đáy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m
2
. 

 Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m
2
. 

 Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m
2
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Sván thành = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m
2
. 

 Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m
2
. 

 Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m
2
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m
2
. 

   Scoffa dầm dọc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m
2
. 

 Scoffa dầm tầng 4 = 339.452 + 458.005 = 797.457m
2
. 

c). Khối lƣợng công tác sàn : 

 Khối lƣợng bêtông sàn : 

Vsàn tầng 4  = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] 

     = 105.542m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép sàn: 
Q = 10.542T 

 Diện tích coffa sàn: 

Scoffa sàn tầng 4 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ 

                                +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m
2
. 

 

5) Khối lƣợng bê tông tầng 5 : 

a). Khối lƣợng công tác cột : 

 Khối lƣợng bêtông cột (cao 3m) : 

o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Vct4.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m
3
. 

o Các cột ở trục D,E (20x20cm) : 

Vct4.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m
3
. 

    Vcột tầng 4 = Vct4.1 + Vct4.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép cột : 
Q = 3.432T 

 Diện tích coffa cột : 
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 o Các cột ở trục A,B,C,F,G,H (20x30cm) : 

Sct4.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m
2
. 

o Các cột ở trục C,F (20x20cm) : 

Sct4.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m
2
. 

 Scột tầng 4 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m
2
. 

 

 

b). Khối lƣợng công tác dầm : 

 Khối lƣợng bê tông dầm : 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m
3
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m
3
. 

 Vdầm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m
3
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m
3
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m
3
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3) = 1.212 m
3
. 

 Vdầm dọc tầng 4 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m
3
. 

 Vdầm tầng 4 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép dầm: 
Q = 11.305T 

 Diện tích coffa dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

  Sván thành = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2  

               = 248.32m
2
. 

  Sván đáy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m
2
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

Sdm thành = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m
2
. 

Sdm đáy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m
2
. 

 Scoffa dầm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m
2
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Sván thành = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m
2
. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   96 

 Sván đáy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m
2
. 

 Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m
2
. 

 Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m
2
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Sván thành = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m
2
. 

 Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m
2
. 

 Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m
2
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m
2
. 

   Scoffa dầm dọc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m
2
. 

 Scoffa dầm tầng 4 = 339.452 + 458.005 = 797.457m
2
. 

c). Khối lƣợng công tác sàn : 

 Khối lƣợng bêtông sàn : 

Vsàn tầng 5 = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] 

     = 105.542m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép sàn: 
Q = 10.542T 

 Diện tích coffa sàn: 

Scoffa sàn tầng 5 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ 

                               +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m
2
. 

 

6) Khối lƣợng công tác tầng mái : 

a). Khối lƣợng công tác dầm : 

 Khối lƣợng bê tông dầm : 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

Vdn = 2x15x[13.5x0.2x0.4]+2x1.6x0.2x0.4 = 32.656m
3
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

    Vdmn = 2x2x[9x0.15x0.3] = 1.62m
3
. 

 Vdầm ngang = Vdn + Vdmn = 32.656 + 1.62 = 34.276m
3
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x0.3] = 16.684m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x0.4] = 6.228m
3
. 
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  Trục D,E (l = 52.8m): 

Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x0.3] = 5.976m
3
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x0.4] = 5.976m
3
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

 Sd = 2x2x(2x5.05x0.3) = 12.12 m
3
. 

   Vdầm dọc tầng mái = 16.684 + 6.228 + 5.976 + 5.976 +12.12 = 46.984m
3
. 

 Vdầm tầng mái = 34.276 + 46.984 = 81.26m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép dầm: 
Q = 16.252T 

 Diện tích coffa dầm: 

o Dầm ngang 20x40cm (2x15 cây, l = 13.50m) : 

                 Sván thành = 2x15x[2x13.5x0.4-2x(4x0.2x0.3)] = 248.64m
2
. 

       Sván đáy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)] = 71.4m
2
. 

      Dầm môi 15x30cm ở đầu consol cách trục 1 và 15 (2x2 cây l = 9m) : 

Sdm thành = 2x2x[(2x9x0.3)-(4x0.3+0.15)x0.3] = 19.98m
2
. 

Sdm đáy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m
2
. 

 Phần diện tích sàn sênô và hồ nƣớc liên kết với dầm ngang :  

Schiếm chổ = 2x2x[(7.8x0.08)+2x(2x13.5x0.08)]+2x11x(2x1.6x0.08) + 

                              + 2x11x(2x1.3x0.08) = 29.984m
2
. 

        Scoffa dầm ngang = 248.64 + 71.4 + 19.98 + 4.44 – 29.984 = 314.476m
2
. 

o Dầm dọc 20x30cm (2x4 cây, l = 55.2m): 

 Trục A,B,C,F,G,H : 

Sván thành = 2x3x[2x0.3x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 186.84m
2
. 

Sván đáy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m
2
. 

 Scoffa = 186.84 + 62.28 = 249.12m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục A và H (l = 55.2m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x55.2)+0.4x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 85.68m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m
2
. 

 Scoffa = 85.68 + 15.57 = 101.25m
2
. 

 Trục D,E (l = 52.8m): 

Sván thành = 2x[2x0.3x(52.8-(15x0.2))] = 59.76m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m
2
. 

 Scoffa = 59.76 + 19.92 = 79.68m
2
. 

      Dầm môi 15x40cm ở đầu consol cách trục D và E (l = 52.8m) : 

Sván thành = 2x[(0.4x52.8)+0.4x(52.8-15x0.2)] = 82.08m
2
. 

Sván đáy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m
2
. 

 Scoffa = 82.08 + 14.94 = 97.02m
2
. 

      Dầm 20x30cm cách trục C và F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : 

  Sd = 2x2x[(2x5.05x0.3)+5.05x0.2] = 16.16 m
2
. 

Phần diện tích sàn sênô và hồ nƣớc liên kết với dầm dọc :  
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 Schiếm chổ = 4x[0.08x(55.2-15x0.2-2x0.15)] +4x[0.08x(52.8-15x0.2)] +  

                 +16x[0.08x5.05]+16x[0.08x4] = 44.128m
2
. 

 Scoffa dầm dọc = 249.12+101.25+79.68+97.02+16.16 – 44.128 = 499.102m
2
. 

 Scoffa dầm tầng mái = 314.476 + 499.102 = 813.578m
2
. 

 

b). Khối lƣợng công tác sàn sênô hồ nƣớc mái : 

 Khối lƣợng bêtông sàn sênô và hồ nƣớc mái : 

Vsàn sênô  = 2x0.08x[1.6x(55.2-15x0.2-2x0.15)+1.05x(52.8-15x0.2) + 

+ 2x4x(10-4x0.2) + 2x1.15x(5.85-2x0.2)] = 35.4344m
3
. 

Vhồ nƣớc  = 2x0.2x[4x(2.5-0.2) + (3-2x0.2)x(2.5-0.2)] + 4x3x0.12 = 7.512m
3
. 

 V = 35.4344 + 7.512 = 42.9464m
3
. 

 Trọng lƣợng cốt thép sàn sênô mái: 
Q = 8.6T 

 Diện tích coffa sàn sênô và hồ nƣớc mái: 

Scoffa sê nô = 2x[1.6x(55.2-15x0.2-2x0.15)+1.05x(52.8-15x0.2) + 

+ 2x4x(10-4x0.2) + 2x1.15x(5.85-2x0.2)] = 442.93m
2
. 

Scoffa hồ nƣớc  = 2x[2x4x(2.5-0.2) + 2x(3-2x0.2)x(2.5-0.2)] = 60.72m
2
. 

 Scoffa = 442.93 + 60.72 = 503.65m
2
. 

 

 Khối lƣợng cầu thang mỗi tầng: 

   Khối lượng bêtông cầu thang mỗi tầng : 

   +  Dầm chiếu nghỉ : 

    [0.3x0.2x4]x2 = 0.48m
3
. 

   +  Bản chiếu tới : 

    [0.7-0.1]x0.12x4 = 0.288m
3
. 

   +  Bản chiếu nghỉ : 

    2.15x0.12x4 = 1.032m
3
. 

   +  Bản thang : 

    [1.8x0.12x3]x2 = 1.296m
3
. 

     Khối lƣợng cầu thang mỗi tầng là :  

 Vcầu thang = [0.48+0.288+1.032+1.269]x4 = 12.384m
3
. 

   Trọng lượng cốt thép cầu thang mỗi tầng : 
Q = 1.255T 

   Diện tích coffa cầu thang mỗi tầng : 

   +  Dầm chiếu nghỉ 20x30cm(2x4 cây l = 4m) : 

    2x4x[2x(0.3-0.12)+(2x0.2)+0.3+0.16] = 9.76m
2
. 

   +  Bản chiếu tới : 

    [(0.7-0.1)x(4.2-0.2)] = 2.4m
2
. 

   +  Bản chiếu nghỉ : 

    [(2.35-0.2)x(4.2-0.2)] = 8.6m
2
. 

   +  Bản thang : 

    2x2x[1.8x3] = 21.6m
2
. 
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  Scoffa = 9.76+2.4+8.6+21.6 = 42.36m
2
. 

 

 Khối lƣợng tƣờng xây mỗi tầng: 

  Tƣờng xây bao gồm : tƣờng ngăn các phòng, bồn hoa… 

   Tường 20: 

  (3.3-0.4)x0.2x[(3.5-0.4)+10-3x0.4)+(4.2-0.2)]x4 = 36.888m
3
. 

   Tường 10: 

  Tƣờng ngăn: 

   (3.3-0.4)x0.1x[(3.5-0.4)+(2.1-0.1)]x4 + (3.3-0.4)x0.1[(10-3x0.4)x11x2] +  

    + (3.3-0.3)x0.1x[(4+4+4)-1x2-0.8x2-1x2]x11x2 + 3.3x0.1x{(2+1.2)-0.8x2x 

      x11x2 = 124.012m
3
. 

  Bồn hoa: 

   2x4x(2x0.4+3)x1.2x0.1 = 3.648m
3
. 

  tƣờng = 36.888 + 124.012 + 3.648 = 164.548m
3
. 

 Khối lƣợng tƣờng xây 20 đở xà gồ ở tầng mái: 

 2x10.63x13x0.2 = 55.276m
3
. 

 Khối lƣợng vữa tô trát tầng trệt: 

 -  Vữa trát tƣờng : 

   [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m
3
. 

 -  Vữa trát cầu thang : 42.36x0.015 = 0.64m
3
. 

 -  Vữa trát cột : 426.3x0.015 = 6.4m
3
. 

 Khối lƣợng vữa tô trát tầng 2: 

 -  Vữa trát tƣờng : 

   [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m
3
. 

  -  Vữa trát cột : 382.2x0.015 = 5.733m
3
. 

  -  Vữa trát cầu thang : 0.64m
3
. 

  -  Vữa trát dầm sàn : (797.457+1182.01)x0.015 = 29.7m
3
. 

 Khối lƣợng vữa tô trát tầng 3,4: 

 -  Vữa trát tƣờng : 

   [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m
3
. 

  -  Vữa trát cột : 296.4x0.015 = 4.446m
3
. 

  -  Vữa trát cầu thang : 0.64m
3
. 

  -  Vữa trát dầm sàn : (797.457+1182.01)x0.015 = 29.7m
3
. 

 Khối lƣợng vữa tô trát tầng 5: 

 -  Vữa trát tƣờng : 

   [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m
3
. 

  -  Vữa trát cột : 296.4x0.015 = 4.446m
3
. 

  -  Vữa trát dầm sàn sênô và hồ nƣớc mái :  

   (813.587+503.65)x0.015 = 19.76m
3
. 

 -  Vữa trát tƣờng đở xà gồ : 2x10.63x13x2x0.015 = 8.3m
3
. 

 Khối lƣợng lát gạch nền và cầu thang mỗi tầng: 

 -  Lát gạch nền : 2x10x52.62 – 8x15(0.2x0.4) = 1042.8m
2
. 
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  -  Lát gạch cầu thang : 

   4x[(0.7x4+2.35x4+2x9x1.8x(0.135+0.3)] = 26.294m
2
. 

  S = 1042.8 + 26.294 = 1069.1m
3
. 

 Khối lƣợng lát gạch phòng vệ sinh và bồn hoa: 

 -  Ốp gạch phòng vệ sinh :  

  2x11x[2x(1.2+2)x3.3 – 0.8x2] = 284.24m
2
. 

 -  Ốp gạch bồn hoa : 

   (3.648/0.1)x2 = 72.96m
2
. 

  S = 284.24 + 72.96 = 357.2m
2
. 

 Khối lƣợng công tác lắp dựng cửa: 

  2x24x1x2+2x11x0.8x2 = 131.2m
2
. 

 Công tác quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm sàn tầng trệt: 

     2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)] +426.3+42.36+797.457+1182.01 = 5297.3m
2
. 

 Công tác quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm sàn tầng 2: 

     2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+ 382.2+42.36+797.457+1182.01 = 5253.2m
2
. 

 Công tác quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm sàn tầng 3,4: 

    2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+ 296.4+42.36+797.457+1182.01 = 5167.4m
2
. 

 Công tác quét vôi tƣờng, cột, dầm sàn sênô và hồ nƣớc tầng 5: 

      2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+8.3+296.4+813.578+503.65 = 4471.1m
2
. 

 Diện tích mái tolle: S = 856.48m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG3 : 
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BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

VÀ CHỌN MÁY THI CÔNG 
 

A. TỔ CHỨC THI CÔNG: 

 Công tác mặt bằng đƣợc thực hiện trƣớc tiên nhằm tạo điều 

kiện tốt cho các công tác thi công sau này. 

 Tổ chức thi công gồm 3 giai đoạn : 

o Giai đoạn chuẩn bị. 

o Giai đoạn thi công chính. 

o Giai đoạn hồn thiện. 

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ : 

Bao gồm các công tác sau : 

1) Cải tạo mặt bằng sau cho phù hợp các công tác thi công. 

2) Lắp dựng hàng rào bảo vệ tạm thời. 

3) Xây dụng nhà ở cho ban chỉ huy công trƣờng, lán trại công 

nhân, nhà ăn, nhà vệ sinh,trạm y tế, kho chứa vật liệu,… nhằm 

phục vụ cho công trƣờng. 

4) Lắp đặt hệ thống điện nƣớc. 

5) Thi công các hệ thống rãnh tiêu nƣớc tãm thời, các hố ga 

trung gian. 

6) Tập kết máy móc, thiết bị và vận hành thử trƣớc khi đƣa vào 

sử dụng. 

7) Xác định cao độ và định vị công trình. 

II. GIAI ĐOẠN THI CÔNG CHÍNH : 

a) Đối với phần móng gồm các công tác sau: 

- Thi công ép cọc. 

- Thi công đào đất bằng máy đào gầu sấp và bằng thủ công, hàn các thanh 

thép vào đầu cọc (4 12 l = 0.3m). 

- Vận chuyển đất đào ra khỏi công trình bằng xe ben. 

- Từ các cọc đã đƣợc hạ xuống xác định chính xác vị trí móng, đổ bêtông lót 

đá 4x6 mác 100 dày 100mm. 

- Lắp dựng coffa và cốt thép lần lƣợt cho móng, cổ móng và đà kiền. 

- Đúc bêtông lần lƣợt cho móng , cổ móng và đà kiền. 

 Đối với phần nổi của công trình gồm các công tác sau: 

 Thi công bêtông cốt thép cột, dầm, sàn, cầu thang. 

III. GIAI ĐOẠN HỒN THIỆN : 

1) Các công việc trang trí, hồn thiện của công trình, tô trát vữa 

tƣờng, trát tầng, lát gạch nền, lắp dựng các hệ thống cửa, quét vôi,…. 

2) Lắp đặt các thiết bị điện : đèn chiếu sáng, đèn trang trí, quạt, hệ 

thống báo cháy, máy phát điện dự phòng khi nguồn điện gặp sự cố. 
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 3) Lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

4) Vệ sinh phòng ốc. 

B. BIỆN PHÁP THI CÔNG : 

I. THI CÔNG PHẦN MÓNG : 

1) Phải xác định chinh xác vị trí và cao độ của công trình. 

2) Thi công ép cọc đƣợc tiến hành khi cọc ép thử đã đƣợc thử 

tải đúng yêu cầu của thiết kế. 

3) Thi công đào đất : do khối lƣợng đất cần đào của công trình 

khá lớn nên thực hiện đào theo từng tuyến sau cho phù hợp thi công. Do chiều 

sâu đào cạn nên ta có thể sử dụng máy đào gầu sấp để thi công. 

II. THI CÔNG ĐÚC BÊ TÔNG CỐT THÉP PHẦN THÂN NHÀ: 

1) Với chiều cao công trình vừa phải, ta có thể sử dụng cẩu 

tháp tự hành để đổ bêtông cột, cầu thang, vận chuyển vật liệu,…. 

2) Đổ bêtông dầm sàn bằng máy bơm bêtông. 

III. PHÂN ĐOẠN, PHÂN ĐỢT THI CÔNG : 

1) Thi công đúc BT khung nhà đƣợc thực hiện theo tiến độ xiên. 

2) Khi phân đợt, phân đoạn công trình cần phải đảm bảo khối lƣợng bê 

tông thích ứng với nhu cầu cung cấp, năng suất đổ bê tông trong ngày và phải 

đảm bảo đúng yêu cầu về cấu tạo mạch ngừng. 

3) Công trình đƣợc phân đợt, phân đoạn nhƣ sau : 

a) Đúc cột,cầu thang tầng i và dầm sàn tầng i+1 là 1 đợt.  

b) Đúc bê tông mỗi đợt đƣợc chia làm 2 phân đoạn. 

C. CÔNG TÁC COFFA, GIÀN GIÁO : 

Do thi công công trình trong mùa mƣa, nên ta chọn phƣơng án dùng 

tấm coffa định hình, giàn giáo và cây chống bằng thép. 

I. ƯU ĐIỂM CỦA COFFA THÉP : 

1) Độ luân lƣu cao (trên 50 lần). 

2) Nhiều kích cở khác nhau, khả năng chịu lực cao. 

3) Bề mặt nhẵn bóng làm bề mặt của kết cấu hồn hảo. 

4) Lắp dựng và tháo dở dể dàng, nhanh chống. 

5) Tiết kiệm đƣợc rất nhiểu thời gian và chi phí. 

 

 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

1) Khung coffa đƣợc làm bằng thép cán nóng, có cƣờng độ chịu lực 

cao để bảo vệ ván ép không bị gãy và xƣớc. 

2) Ván ép không thấm nƣớc, đƣợc bảo vệ bởi lớp nhựa phenol, dể cạo 

rửa sau khi tháo dở. 

3) Các thông số kỹ thuật của một số chi tiết chính : 

 

a) Kích thước tấm coffa chuẩn : 

 

             B(mm) 900 1200 1500 1800 
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 A(mm) 

100 6.9kg 8.7kg 10.5kg 12.4kg 

150 7.8kg 9.6kg 12kg 13.7kg 

200 8.7kg 11kg 12.8kg 15.5kg 

250 9.6kg 12.6kg 14.6kg 16.5kg 

300 10.1kg 12.8kg 16kg 17.4kg 

350 11kg 13.7kg 17kg 19.2kg 

400 11.9kg 14.6kg 17.8kg 21kg 

450 12.4kg 15.5kg 18.7kg 22.3kg 

500 13.3kg 16.9kg 20.1kg 24kg 

550 14.2kg 18.3kg 22kg 26kg 

600 14.6kg 19kg 23kg 28kg 

 

b) Kích thước tấm góc ngồi : 

 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

Trọng lƣợng 

kg 

65 65 900 5.319 

65 65 1200 7.092 

65 65 1500 8.865 

65 65 1800 10.638 

 

 

c) Kích thước tấm đôn góc : 

 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

Trọng lƣợng 

kg 

50 50 900 2.574 

50 50 1200 3.672 

50 50 1500 4.59 

50 50 1800 5.508 

 

d) Kích thước tấm góc trong : 

 

A B C Trọng lƣợng 
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 (mm) (mm) (mm) kg 

100 100 900 7.254 

100 100 1200 9.66 

100 100 1500 12.07 

100 100 1800 14.5 

150 150 900 9.49 

150 150 1200 12.66 

150 150 1500 15.82 

150 150 1800 18.99 

 

e) Kích thước tấm góc trong dùng cho sàn : 

 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

100 100 900 

150 150 1200 

100 100 1500 

150 150 1800 

 

II. GIÀN GIÁO VÀ CÁC BỘ PHẬN PHỤ: 

1) Sử dụng giàn giáo, cây chống bằng thép. 

2) Ƣu điểm : 

a) Dễ lắp ráp, khã năng chịu lựt tốt. 

b) Không bị giới hạn bởi chiều cao. 

III. NGHIỆM THU COFFA, GIÀN GIÁO : 

1) Coffa đƣợc lắp dựng phải đúng vị trí, không bị biến dạng 

2) Mối nối giữa 2 tấm coffa phải kín. 

3) Coffa, giàn giáo, sàn công tác khi liên kết với nhau phải vững 

chắc và ổn định. 

4) Coffa, giàn giáo sau khi sử dụng xong phải cạo rửa sạch sẽ, xếp 

thành từng loại riêng lẽ, tránh sự lẫn lộn. 

 

D. CÔNG TÁC CỐT THÉP : 

1) Cốt thép đƣợc gia công tại công trƣờng. 

2) Khi gia công cốt thép phải đảm bảo không bị gỉ sét nhiều. 

3) Khi gia công phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về chiều dài và 

đƣờng kính. 
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 4) Trƣờng hợp nối cốt thép phải thoả mãn điều kiện : chiều dài đoạn nối 

từ (30-45)d. Đối với những thanh thép có đƣờng kính lớn thì phải nối 

bằng phƣơng pháp hàn, chiều dài đƣờng hàn từ (10-15)d. 

5) Khi đặt cốt thép phải đảm bảo khoảng cách giữa các thanh trong 1 lớp 

và giữa các lớp với nhau. 

6) Giữa cốt thép và coffa phải có miếng chêm để bảo đảm độ dày của 

lớp bảo vệ. 

7) Nghiệm thu cốt thép sau khi gia công : 

a) Kiểm tra mác và đƣờng kính cốt thép cho phù hợp với yêu cầu 

thiết kế. 

b) Kiểm tra hình dáng, kích thƣớc sau khi gia công. 

c) Kiểm tra vị trí chất lƣợng các mối nối buộc. 

d) Kiểm tra cừơng độ và chất lƣợng mối hàn. 

8) Nghiệm thu cốt thép sau lắp đặt : 

a) Kiểm tra kích thƣớc cốt thép, số lƣợng và khoảng cách giữa 

các lớp cốt thép, những chỗ giao nhau đã uộc hoặc hàn chƣa. 

b) Phải đảm bảo không bị dịch chuyển khi đổ bêtông. 

 

E. CÔNG TÁC BÊ TÔNG : 

1) Vữa bêtông đƣợc mua từ công ty bêtông MEKONG. Chất lƣợng của 

bêtông sẽ đƣợc nhà máy bảo đảm. 

2) Cần phải lấy mẫu bêtông để kiểm tra độ sụt và cƣờng độ. 

3) Trƣớc khi đúc BT cần phải kiểm tra lại một số công việc sau: 

a) Kiểm tra coffa: 

o Kiểm tra vị trí, tim, cốt, hình dạng. 

o Kiểm tra giàn giáo chống đỡ. 

o Dọn sạch rác bẩn và bùn đất ở trong coffa. 

b) Kiểm tra cốt thép : 

o Cạo sạch dầu bẩn bám trên cốt thép. 

o Các miếng đệm lớp bảo vệ và giá đỡ phải đặt đúng qui định. 

 Phải đổ bêtông móng lót trƣớc khi đổ bêtông móng. 

 Đổ bêtông những kết cấu chạy dài phải theo hƣớng  và 

theo lớp nhất định. Với những cấu kiện có khối lƣợng lớn phải 

tiến hành đổ nhiều lớp chồng lên nhau, mỗi lớp dày 20-30cm. 

Sau khi đổ xong mỗi lớp phải đầm ngay lớp đó. 

 Khi đổ phải giữ hƣớng rơi thẳng đứng và giảm chiều cao 

rơi tự do. Thông thƣờng chiều cao rơi tự do khoảng 1.5-2m. Do 

cột trong công trình có chiều cao lớn hơn giới hạn cho phép nên 

ta phải bố trí lỗ chừa đổ bêtông mỗi đợt. 

 Trong trƣờng hợp không thể tiến hành đổ bêtông một cách 

liên tục tồn bộ kết cấu công trình, mà phải gián đoạn ở nhiều vị 
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 trí theo yêu cầu về tổ chức lao động và kỹ thuật thì phải bố trí 

mạch ngừng ở những vị trí nhất định. 

 Đầm bêtông : 

o Đầm bêtông là để bêtông đồng nhất, liên tục, chắc đặc, 

không có hiện tƣợng rỗng bên trong và bên ngồi để bê tông bám chặc vào 

cốt thép. 

o Khi đầm bằng đầm dùi thì đầu đầm dùi phải cắm sâu vào 

lớp bêtông dƣới là 5-10cm, để liên kết 2 lớp lại với nhau. Thời gian đầm 

tại 1 vị trí tuỳ thuộc vào độ đặc của vữa và khã năng mạnh yếu của máy 

đầm. Dấu hiệu chứng tỏ đầm xong 1 chỗ là vữa bêtông không sụt lún nữa, 

bọt khí không nổi lên nữa. 

o Đầm xong 1 chỗ phải rút đầm lên từ từ để vữa bê tông lắp 

đầy lỗ đầm không cho bọt khí lọt vào. Khoảng cách 2 vị trí đầm  r  (r : 

bán kính ảnh hƣởng của máy đầm) để cho các vùng đầm chồng lên nhau 

không bỏ sót. 

o Không đƣợc để đầm va chạm mạnh vào cốt thép làm phá 

vở sự ninh kết của bêtông hoặc làm sai lệch cốt thép. 

 Bảo dưỡng bêtông : 

o Trong mọi trƣờng hợp phải tƣới nƣớc không cho bêtông bị 

trắng mặt. 

o Nƣớc dùng tƣới phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhƣ nƣơc 

trộn bêtông. 

o Khi dùng cát, bao tải để phủ thì thới gian cách quảng giữa 

2 lần tƣới  1.5 lần thời gian qui định. 

o Các mặt bêtông có diện tích nằm ngang lớn có thể xây be 

bờ xung quanh và đổ 1 lớp nƣớc vào trong đó. 

o Trong quá trình bảo dƣỡng không đƣợc va chạm mạnh vào 

coffa và giàn giáo. 

 Tháo dỡ coffa : 

o Thời gian tháo coffa tuỳ thuộc vào tốc độ ninh kết 

của xi măng, nhiệt độ, loại kết cấu và tính chịu lực của coffa. Thƣờng thì 

cột đƣợc tháo coffa sau khi đổ bêtông 2 ngày, dầm sàn đƣợc tháo sau 

14-16 ngày với trƣờng hợp hợp không dùng phụ gia. 

o Trình trự tháo dỡ coffa : 

- Tháo các tấm nêm, thanh chống nẹp, thanh chống xiên… 

- Tháo các tấm coffa cột. 

- Tháo các tấm coffa sàn bắt đầu từ ngồi vào. 

- Tháo coffa dầm ngang và dấm dọc. 

- Thu dọn các cây chống, giàn giáo, dỡ coffa đáy dầm. 

 

F. KỸ THUẬT THI CÔNG : 

I. PHẦN NGẦM : 
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 1) THI CÔNG CỌC : 

a) Chọn máy ép cọc : 

Công trình nằm trong trung tâm TP nên phƣơng án ép 

cọc đƣợc ƣu tiên nhất. Nguyên lý của phƣơng pháp ép cọc là dùng đối trọng 

làm đồn bẩy, đối trọng là các mẫu bêtông đúc sẵn. Đối trọng có trọng lƣợng 

bằng 1.5 lần lực ép. Lực ép = 1.5  2 lần khả năng chịu lực của cọc. 

Lực ép N = 2x30 = 60 T. 

Đối trọng N‟ = 1.5x60 = 90 T. 

Chọn đối trọng 120T. 

Chọn máy ép EBT 120, Pmin = 120 T có những thông số kỹ thuật sau : 

 

 Kích thước máy : 

o Chiều cao lồng ép h = 8.2m. 

o Chiều dài sát xi (giá ép) l = 8 10m. 

o Bề rộng sát xi b = 3.2m. 

o Tổng diện tích đáy pistông ép : S = 830cm
2
. 

o Bơm dầu có Pmax = 250 kg/cm
2
. 

o Hành trình ép 1000mm. 

o Năng suất ép 100m/ca. 

 Khã năng ép và kích thước cọc : 

6
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 o Loại cọc : bê tông cốt thép. 

o Chiều dài cọc Lmax = 5m. 

o Tiết diện cọc : 25x25cm. 

 Thời gian ép hồn thành cọc: 

o T = 4640/(2x100) = 23.2 ca. 

 Nguốn động lực và thiết bị kèm theo : 

o Động cơ điện 14.5KVA, nguồn điện 3 pha :220/380V. 

o Máy hàn 24KVA để dùng khi hàn nối cọc và thép neo. 

Khi thi công ép cọc 2 máy ép cọc và 3 giá ép. Để khi ép xong nhóm cọc 

này ta cẩu đối trọng và máy ép qua giá ép còn lại để quá trình ép đƣợc liên 

tục. 

b) Cẩu cọc bằng cần trục tự hành bằng bánh xích : 

Cần trục mã hiệu EO-10011D có các thông số sau : 

 Chiều dài tay cần L = 17.5m. 

 Sức nâng lớn nhất : Qmax = 11T. 

 Sức nâng nhỏ nhất : Qmin = 11T. 

 Tầm với lớn nhất : Rmax = 16.35m.. 

 Tầm với nhỏ nhất : Rmin = 5.09m. 

 Chiều cao cần trục C : C = 1.57m. 

 Khoảng cách trục cần đến mép sau xe : 3.88m. 

 Kiểm tra khã năng làm việc của cẩu : 

 Đối với cọc : 

 hp  1.5 m. 

 hl   2 m. 

 hckiện  5 m. 

 han tồn  1 m. 

 hcd  1.4 m. 

Để cẩu làm việc tại Rmin thì [H]  H, tại Rmax thì [Q]  Q. 

Với H = hp + hl +hckiện + han tồn + hcd –C =1.5+2+5+1+1.4-1.57 = 9.33m 

 H = 9.33m < Hmax. 

Qcọc = 2.5x0.25x0.25x1.1x5 = 0.86T < Qmin = 2.2T 

Qđt = 2T < Qmin = 2.2T 

Công trình có chiều rộng là 24m, nên có thể bố trí cần trục chạy ở khoảng 

giữa công trình để cẩu cọc. Tầm với của máy là 16.35m đủ để bao quát tồn bộ 

công trình.  

c) Các bước thi công cọc : 

 Trƣớc hết chuẩn bị mặt bằng và sắp xếp cọc hợp lý. 

 Kiểm tra tồn bộ tim cọc bằng máy kinh vĩ. Dùng nƣớc sơn chia 

khoảng cách trên cọc, mỗi vạch cách nhau 1m nhằm ghi lý lịch cọc. 

 Để tránh bị lệch tim cọc trong thi công, ta dùng thanh thép dài 0.5m 

cấm vào đất, đầu cọc có cột dây nylong màu để nhận biết tim cọc. 

 Qui trình ép cọc : 
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 Cẩu lắp giàn, khung, đối trọng vào đúng vị trí móng. 

Vị trí đặt đối trọng nhƣ hình trong bản vẽ với mỗi bên là 60T 

o Bước 1 : 

 Đào 1 lỗ sâu khoảng 0.3m tại vị trí mũi cọc nhằm định vị trí 

mũi cọc đúng vị trí. 

 Cẩu dựng cọc BTCT vào khung ép. 

 Điều chỉnh mũi cọc vào đúng vị trí thiết kế, kiểm tra bằng 

máy kinh vĩ và đảm bảo cọc phải thẳng đứng. 

 Thực hiện bƣớc 2. 

o Bước 2 : 

 Tiến hành ép cọc. Trong quá trình ép cọc phải đảm bảo : 

 Cọc luôn thẳng đứng 

 Cọc trên và cọc dƣới phải đúng tâm khi nối cọc. 

 Đƣờng hàn nối cọc phải đủ khã nang chịu lực. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra độ chối cọc. 

 Ép xong đoạn cọc đầu ta tiến hành bƣớc 3. 

o Bước 3 : 

 Cẩu đoạn cọc lói đƣa vào khung ép. 

 Đầu cọc lói phải chụp vào đầu cọc BTCT sao cho vừa 

khích nhau và tim của 2 cọc phải trùng nhau. 

 Ép cọc giá để đƣa đầu cọc BTCT đến cao trình thiết kế 

đƣợc xác định bằng máy thuỷ bình. 

2) THI CÔNG ĐÀO ĐẤT : 

a) Chọn máy đào : 

Chọn máy xúc 1 gầu sấp, dẫn động thuỷ lực với điều kiện có thể đổ 

lên xe ben. 

Chọn máy đào mã hiệu EO-3324 với các thông kỹ thuật sau: 

 Dung tích gầu q = 0.63 m
3
. 

 Bán kính đào lớn nhất : Rmax = 7.6m. 

 Chiều cao đổ đất lờn nhất : h = 5.3m. 

 Độ sâu đào lớn nhất là H = 4.5m. 

 Trọng lƣợng máy : Q = 12.8T. 

 Thời gian 1 chu kỳ đào : tck = 18s. 

 Kích thƣớc giới hạn máy đào : 

o a = 2.81m. 

o Bề rộng : b = 2.64m. 

o Chiều cao : c = 3.84m. 

 Năng suất máy đào : 

N = q x nck x Ktg x Kd/Kt. 

 Với :Kd = 1.2(hệ số đầy gầu đối với đất cấp II) 

         Kt = 1.25(hệ số tơi của đất) 
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           Ktg = 0.7(hệ số sử dụng thời gian) 

          nck = 3600/ Tck.(số chu kỳ đào trong 1 giờ) 

          Tck = Kvt x Kquay.(thời gian 1 chu kỳ s) 

          tck = 18s (thời của 1 chu kỳ khi góc quay = 90
0
. 

          Kvt=1.1(hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy đào) 

         Kquay = 1(hệ số góc quay) 

   Tck = 1.8x1.1x1 = 19.8(s). 

   nck = 3600/19.8 = 182(chu kỳ) 

   Năng suất của amý đào : 

  N = 0.63x182x0.7x1.2/1.25 = 77.1(m
3
/h) 

  Một ca làm 7 giờ : 7x77.1 = 539.7 m
3
. 

  Thời gian đào đất của máy : 

   T = 2741.131/539.7 = 5.08 ca. Chọn 5 ca. 

b) Chọn xe ben vận chuyển đất : 

Khối lƣợng đất cần vận chuyển : 2741.131x1.25 = 3426.4 m
3
. 

Chọn xe chở đất mã hiệu CXZ46RI: 

 Chiều dài l = 4.9m. 

 Chiều rộng b = 2.2 m. 

 Chiều cao h = 0.65. 

Dung tích thùng : 4.9x2.2x0.65 = 7.01m
3
. 

3) THI CÔNG MÓNG : 

Sau khi đào đất hố móng, xác định lại các cao trình cần thiết. 

Trình tự thi công móng gồm các bƣớc sau : 

 Xác định lại một cách chính xác tim móng và cao độ đầu cọc 

bằng máy kinh vĩ, máy thuỷ bình, sau đó đánh dấu cọc cẩn thận. 

 Uốn các thanh thép đã đƣợc hàng sẵn vào đầu cọc để liên kết 

với móng. 

 Đổ BT lót móng đá 4x6 mác 100 dày 100mm. 

 Ván khuôn móng đƣợc sử dụng ván khuôn tiêu chuẩn bằng 

thép 500x1200 và 600x1500. 

 Kiểm tra lại kích thƣớc các hố móng. 

 Cốt thép móng đƣợc gia công trƣớc và đƣợc đƣa xuống bằng 

tay. Thép cột chờ đƣợc chừa 1 đoạn 0.6m. 

 Bê tông đƣợc mua từ nhà máy chở đến công trƣờng. Bê tông 

đƣợc đổ bằng máy bơm bêtông. Do chiều cao lớn nhất của các móng là 

0.6m, nên khi đổ bêtông ta đổ thành 2 lớp, mỗi lớp dày 0.3m. Bêtông đổ 

lên tới đâu đầm tới đó. 

 Tính toán cấu tạo coffa móng : 

o Cấu tạo : 

Coffa móng đƣợc cấu tạo bởi các tấm coffa tiêu chuẩn : 

Móng M1 và M3 : 4 tấm 600x1500 

Móng M2 và M4 : 4 tấm 500x1200  
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  Các tấm coffa móng đƣợc liên kết với nhau bằng các chốt nêm ngắn. 

o Kiểm tra khã năng chịu lực của coffa : 

Chiều cao móng H = 0.6m 

Độ bền uốn của coffa là [Q] = 836kg. 

Lực động do đổ BT bằng máy bơm BT : Pb = 400kg/m
2
. 

Lực rung động do đầm BT bằng đầm dùi : Pđ = 130kg/m
2
. 

Tải trong ngang khi đổ bêtông và đầm :  

P = n. .H + Pb + Pđ = 1.1x2500x0.6 + 400 + 130 = 2180kg/m
2
. 

Lực tác dụng lên thành móng với khoảng cách khung chống là 0.6m 

Q = 2180x0.6x0.6 = 784.8kg < [Q] = 836kg. 

 

II. PHẦN THÂN : 

1) CHỌN MÁY THI CÔNG : 

a) Chọn cẩu tháp : 

Cần trục tháp mã hiệu LC-1040 có các thông số sau : 

 Tầm với max Rmax = 40m. 

 Tầm với min Rmin = 2m. 

 Sức cẩu max Qmax = 3T. 

 Sức cẩu min Qmin = 1.1T. 

Công trình có tổng chiều dài là 55.22m, chiều rộng 24m. 

Khoảng cách từ mép ngồi giàn giáo bảo vệ đến trục giữa công trình  là 

29.4m. 

Do đó ta bố trí 1 cần trục tháp ở giữa công trình. 

       Khoảng cách từ mép ngồi giàn giáo bảo vệ đến trục cẩu tháp là 1.2m. 

b) Chọn máy bơm bêtông : 

Chọn máy bơm bêtông 601HD của SCHWING : 

 Năng suất 66m
3
/h. 

 Áp suất bơm là : 70bar. 

 Thể tích xilanh : 72lít. 

 Sức chứa phiểu nạp liệu là 500lít. 

 Năng suất động cơ là : 90KW. 

 Trọng lƣợng là 5160kg. 

c) Chọn xe trộn và vận chuyển bêtông: 

Chọn xe trộn và vận chuyển bêtông CXZ46PM: 

 Dung tích hình học 10.7m
3
. 

 Dung tích chứa 10.7m
3
. 

 Độ nghiêng 16
0
. 

 Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực. 

d) Chọn thùng đựng bêtông : 

 Sử dụng thùng đựng bêtông có cửa bên V = 0.28m
3
 

e) Chọn đầm dùi : 

o Sử dụng đầm dùi chạy bằng máy nổ FUJI-32. 
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 Động cơ GE-5B. 

 Đƣờng kính dùi d = 32mm. 

 Chiều dài dùi l = 387mm. 

 Chiều dài dây dùi L = 5.5m. 

 Biên độ rung 1.4mm. 

 Trọng lƣợng q = 15kg. 

o Sử dụng đầm dùi chạy bằng điện JBN-35: 

 Động cơ 800W. 

 Đƣờng kính dùi d = 36mm. 

 Chiều dài dùi l = 240mm. 

 Chiều dài dây dùi L = 1.2m. 

 Biên độ rung 0.8mm. 

 Điện áp 220V. 

 Trọng lƣợng q = 7.5kg. 

2) THI CÔNG CỘT: 

a) Công tác định vị cột: 

o Các điểm khốn chế mặt bằng và cao độ đƣợc bố trí xung quanh khu 

vực xây dựng phải đƣợc đánh dấu rõ ràng tại những vị trí nhất định. 

o Để khống chế trục đứng của công trình khi đổ bêtông sàn mỗi tầng 

ta chừa 1 lỗ vuông 10x10cm, từ đó ta có thể dẩn cao độ từ vị trí tầng trệt lên các 

tầng khác bằng máy kinh vĩ và thƣớc thép. 

o Các đƣờng tim trục đƣợc vạch trên sàn bằng dây mực, từ đó xác 

định tim cột và vị trí đặt coffa. Độ thẳng đứng của coffa đƣợc kiểm tra bằng máy 

kinh vĩ và dây dọi. 

b) Công tác cốt thép cột: 

o Cốt thép cột đƣợc uốn và cắt sẳn theo thiết kế và đƣợc đƣa lên bằng 

cần trục tháp. 

o Công tác hàn và buộc cốt thép đƣợc tiến hành ngay vị trí cột. Chiều 

dài đoạn nối  30d(d: đƣờng kính cốt thép). 

o Kiểm tra cự ly kích thƣớc, cự ly và chất lƣợng cốt thép. 

c) Coffa cột: 

o Sử dụng các tấm coffa thép tiêu chuẩn. 

o Để khống hiện tƣợng phình coffa cột khi đổ bêtông ta sử dụng các 

gông cột bằng thép có thể thay đổi kích thƣớc để phù hợp với kích thƣớc cột. 

o Coffa cột đƣợc lắp ghép sẳn và đƣa lên bằng cần trục tháp. 

o Bố trí các khoảng trống tại chân cột và giữa cột để vệ sinh chân cột 

và giảm chiều cao đổ bê tông. 

o Sử dụng các tấm góc ngồi để liên kết 4 tấm coffa cột lại. Cột đƣợc 

giữ thẳng đứng bằng các thanh chống xiên (chống đều ở 4 bên cột) và các thanh 

thép chằng. Liên kết chân coffa cột với sàn bằng khung định vị gỗ. 

 Tính tốn cấu tạo coffa cột: 
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 Tính cây chống xiên: cây chống xiên đƣợc bố trí để chống lại áp lực 

ngang của gió tác dụng lên cột. 

+  Chiều cao cột : hcột = 3-0.4 = 2.6m. 

+  Chiều cao coffa : 1.5+1.2 = 2.7m. 

+  Tải trọng gió : 83kg/m
2
. 

+  Áp lực ngang do gió gây ra: p = 83x0.4x2.7 = 89.64kg. 

+  Nội lực tác dụng cột chống xiên: 

   
1.5x1.85

2.4789.64x2.7x
P = 215.43kg. 

 Vậy cột chống xiên đủ khã năng chịu lực. Đối với các cột ở khung trục D 

và E do chỉ chống đƣợc 3 cạnh nên có thể dùng thép chằng ở cạnh đối diện. 

COÄT CHOÁNG XIEÂN

THEÙP NEO

ÑOAØN KEÂ GOÃ

COÄT 200x300
DAÀM NGANG 200x400

DAÀM DOÏC 200x300

GOÂNG THEÙP

SAØN COÂNG TAÙC

50x100

GIAØN GIAÙO

KHOAÛNG TROÁNG ÑOÅ BEÂ 

TOÂNG ÑÔÏT I CUÛA COÄT

CÖÛA VEÄ SINH

CHAÂN COÄT

KHUNG ÑÒNH VÒ CHAÂN COÄT

ÑINH LIEÂN KEÁT KHUNG

ÑÒNH VÒ CHAÂN COÄT VÔÙI SAØN

1
5
0
0

1
2
0
0

2
6
0
0

THEÙP CHOÂN ÑÒNH VÒ

5
5
0

6
0
0

5
5
0

3
5
0

6
0
0

1500

2
4
7
0

1
8
5
0

 
 

GOÂNG THEÙP

TAÁM CPTC

TAÁM GOÙC NGOAØI

CHOÁT CAØI

 
d) Bêtông cột: 

o Bê tông đƣợc trộng bằng máy tại bãi trộn. Bêtông đƣợc chứa và vận 

chuyển lên cao bằng thùng chứa và cần trục tháp. 

o Với chiều cao cột là 3-0.4 = 2.6m cột đƣợc chia làm 2 đoạn để đổ 

bêtông : 1.5 + 1.1 m(tính từ mặt sàn), bêtông cột đƣợc đổ vào cột tại khoảng 

trống ở giữa cột để tránh sự phân tầng. Sau khi đổ xong đoạn cột cao 1.5m ta lắp 

khoảng trống lại và tiến hành đổ bêtông phần cột còn lại. Riêng ở tầng trệt chiều 

cao cột là 3.3-0.4 = 2.9m, cột đƣợc chia làm 2 đoạn là 1.5+1.4m. 
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 o Bêtông cột đƣợc đầm bằng đầm dùi máy nổ (do có dây cầm dài), 

chiều cao mỗi lớp bêtông đƣợc đầm là 30cm. 

o Các yêu cầu của bêtông khi đổ: 

+ Bêtông đƣợc đổ liên tục để hồn thành 1 cấu kiện. 

+ Thời gian chứa bêtông trong thùng chứa không đƣợc quá 15‟. 

+ Khối lƣợng bêtông đƣợc đổ vào thùng không đƣợc quá 95% dung 

tích của thùng chứa. 

+ Mỗi ca trộn phải đƣợc lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra. 

3) THI CÔNG DẦM, SÀN: 

a) Công tác coffa: 

o Trình tự lắp đặt coffa phải hợp lý, hệ thống coffa đƣợc lắp xong phải 

bảo đảm chắc chắn và dễ tháo dỡ. 

o Cột chống phải đảm bảo khã năng chịu lực khi đổ bêtông. 

o Cần có mốc trắc đạc để kiểm tra tim trục và cao độ của kết cấu. 

o Tạo 1 số lổ trống để thốt nƣớc và rác khi vệ sinh bề mặt coffa, các lổ 

này đƣợc bịt kín  trƣớc khi đổ bêtông. 

 Tính tốn cấu tạo coffa sàn: 

+  Chiều dày sàn 80mm. 

+  Khoảng cách giữa 2 cột chống theo phƣơng dọc là 100cm. 

+  Khoảng cách giữa 2 cột chống theo phƣơng ngang là 80cm . 

+  Khoảng cách giữa 2 sƣờn ngang là 60cm. 

+  Khoảng cách giữa 2 sƣờn dọc là 80cm. 

 @  Cấu tạo coffa sàn: 

  Cấu tạo coffa sàn bao gồm các tấm coffa tiêu chuẩn đƣợc gác lên hệ thống sƣờn ngang 

_ sƣờn dọc _ cột chống. 

TAÁM COFFA

1000

SÖÔØN NGANG

SAØN DAØY 80mm

COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN

SÖÔØN DOÏC

 

  Coffa sàn đƣợc làm bằng các tấm coffa tiêu chuẩn nên ta không cần tính coffa mà chỉ 

kiểm tra khã năng làm việc của chúng và tính tốn các sƣờn ngang, sƣờn dọc. 

 @  Kiểm tra khả năng làm việc của các tấm coffa tiêu chuẩn: 

  +  Độ bền kéo của tấm coffa tiêu chuẩn : 65-75kg/mm
2
. 

  +  Độ bền uốn của tấm coffa tiêu chuẩn : 836kg. 
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   +  Trọng lƣợng của tấm coffa tiêu chuẩn 500x1800 : 24kg. 

  +  Tải phân bố lên bề mặt sàn trên 1m
2
 : 

   -  Trọng lƣợng bản thân của bêtông sàn: 

    psàn = 0.08x2500x1.1 = 220kg/m
2
. 

   -  Hoạt tải do bơm bêtông bằng mái: 

    p1 = 400kg/m
2
. 

   -  Hoạt tải do ngƣời thực hiện đổ bêtông: 

    p2 = 200kg/m
2
. 

   -  Hoạt tải do đầm bêtông bằng mái: 

    p3 = 130kg/m
2
. 

   -  Trọng lƣợng bản thân của tấm coffa tiêu chuẩn: 

    pkhung CPTC = (500x900+500x1200) 

                 = (13.3 + 16.9)x1.1 = 33.22kg/m
2
. 

    Trọng lƣợng bản thân của ván ép : 

     pván ép = 0.012x1200x1.1 = 15.84kg/m
2
. 

   ptấm CPTC = pkhung CPTC + pván ép = 33.22 + 15.84 = 49.06kg/m
2
. 

  Tổng tải phân bố đều tác dụng lên 1m
2
 sàn : 

 P = psàn + p1 + p2 + p3 + ptấm CPTC  

        = 220 + 400 + 200 + 130 + 49.06 = 999.06kg/m
2
. 

 Do khoảng cách giữa 2 sƣờn ngang là 60cm nên diện tích lớn nhất mà tấm 

coffa tiêu chuẩn phải chịu là 0.6x0.6 = 0.36m
2
. 

       Lực tác dụng lên tấm  coffa là Q = 0.36x999.06 = 359.662kg<836kg. 

 @  Tính kích thƣớc sƣờn ngang : 

      +  Chọn sƣờn ngang 50x100mm. 

      +  Tổng tải phân bố đều tác dụng lên 1m
2
 sàn: P = 999.06kg/m

2
. 

      +  Tải trọng do trọng lƣợng bản thân sƣờn ngang : 

   psƣờn ngang = 0.05x0.1x800x1.1 = 4.4kg/m. 

      +  Tổng tải phân bố tác dụng lên sƣờn ngang : 

  Psƣờn ngang = (999.06x0.6) + 4.4 = 603.836kg/m. 

 Xem sƣờn làm việc nhƣ 1 dầm đơn giản gối lên 2 sƣờn dọc. Nhịp tính tốn 

của sƣờn ngang là khoảng cách giữa 2 sƣờn dọc l = 80cm. 
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TAÁM COFFA

800

SÖÔØN NGANG

COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN

SÖÔØN DOÏC

P = 603.836kg/m.

 
 

      +  Moment lớn nhất tác dụng lên sƣờn ngang : 

   
8

2
603.836x1

8

2
Psn.l

max
M  = 75.5kg.m 

      +  Chiều cao cần thiết của sƣờn ngang : 

   
5x98

6x7550

δb.

6.M
h  = 9.62cm. Chọn h = 10cm. 

 @  Kiểm tra độ võng của sƣờn ngang : 

      +   Độ võng của sƣờn ngang đƣợc xác định theo công thức sau : 

100.E.I

4
q.l

x

384

5

max
f  

  Với E = 1.2x10
6
 (mô dun đàn hồi của gỗ) 

         
12

3
5x10

12

3
b.h

I  = 416.67cm
4
.(moment quán tính) 

  
x416.67

6
100x1.2x10

4
0603.836x10

x

384

5

100.E.I

4
q.l

x

384

5

max
f  = 0.0157cm. 

      +  Độ võng cho phép của sƣờn ngang : 

x100

1000

3
.l

1000

3
f  = 0.3cm > fmax = 0.0157cm. 

 @  Tính kích thƣớc sƣờn dọc : 

      +  Chọn sƣờn dọc 60x120mm. 

      +  Tổng tải phân bố đều tác dụng lên 1m
2
 sàn: P = 999.06kg/m

2
. 

      +  Tải trọng do trọng lƣợng bản thân sƣờn dọc : 

   pbt = 0.06x0.12x800x1.1 = 6.336kg/m. 

      +  Tổng tải phân bố tác dụng lên sƣờn ngang : 

   Psƣờn ngang = 603.836kg/m. 

 Tải trọng tác dụng lên sƣờn dọc chính là tải trọng tập trung của sƣờn 

ngang gác lên sƣờn dọc: psd = 603.836x1m = 603.836kg. 
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  Sơ đồ tính của sƣờn dọc là 1 dầm đơn giản gối lên 2 cột chống. Nhịp tính 

tốn của sƣờn dọc là khoảng cách 2 cột chống theo phƣơng dọc l =1m. 

      +  Moment lớn nhất tác dụng lên sƣờn ngang : 

  
8

2
6.336x1

60.2x603.83

8

2
Pbt.l

0.2xPsd
max

M  = 121.56kg.m 

      +  Chiều cao cần thiết của sƣờn dọc : 

   
6x98

6x12156

b.

6.M
h

δ
 = 11.14cm. Chọn h = 12cm. 

 

TAÁM COFFA

SÖÔØN NGANG

SAØN DAØY 80mm

SÖÔØN DOÏC

COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN

1000

P = 603.836kg

600

Pbt = 6.336kg/m

P = 603.836kg

200 200

 
 @  Kiểm tra độ võng của sƣờn dọc : 

      +   Độ võng của sƣờn ngang đƣợc xác định theo công thức sau : 

100.E.I

4
.lpsdqsd

x

384

5

max
f  

  Với E = 1.2x10
6
 (mô dun đàn hồi của gỗ) 

         
12

3
6x12

12

3
b.h

I  = 864cm
4
.(moment quán tính) 

  
x864

6
100x1.2x10

4
1002x603.836x

x

384

5

max
f  = 0.0152cm. 

      +  Độ võng cho phép của sƣờn ngang : 

100x

1000

3
.l

1000

3
f  = 0.3cm > fmax = 0.0152cm. 

 @  Kiểm tra cột chống : 

      +  Lực tác dụng lên cột chống: P = 603.836 + 6.336x1 = 610.2kg. 

      +  Tải trọng cho phép của cột chống: [P] = 1000kg > P = 610.2kg. 

  Cột chống đủ khã năng chịu lực. 

 Kiểm tra khã năng ổn định : 

      +  Độ cao cần thiết của cột chống :  

h = 3-(0.08+0.063+0.1+0.12) = 2.637m. 

      +  Trƣờng hợp đỉnh và chân cột không ổn định : 
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   [P] = (30/h) = 30/2.637 = 1137.7 > P = 610.2kg. 

 Do chiều cao chống nhỏ, nên chỉ cần giằng ngang ở gần đầu và chân cột 

chống. 

 Tính toán cấu tạo coffa dầm : 

 @  Cấu tạo coffa dầm : 

      +  Coffa dầm đƣợc cấu tạo bởi các tấm coffa tiêu chuẩn, các tấm coffa 

dầm đƣợc cốđịnh bởi các khố đà bằng gỗ. Khoảng cách giữa các khố đà là 0.6m, 

khoảng cách giữa các cột chống theo chiều dài đà là 1m. 

      +   Do sàn có h = 0.08m, nên thành đà của dầm 200x300 ta sử dụng tấm 

thành 150 + 100 (tấm góc trong) phần còn dƣ của coffa thành cho thòng xuống 

và dùng dầm gỗ kê. 

      +   Đối với dầm 200x400, ta sử dụng coffa bù bằng ván dày 3cm, nó 

liên kết với tấm coffa tiêu chuẩn 150 và tấm góc trong của sàn bằng bulong. Tấm 

thành liên kết với tấm đáy bằng chốt liên kết. 

 @  Kiểm tra khả năng làm việc của coffa dầm : 

      #   Đối với coffa đáy : 

  +  Độ bền kéo của tấm coffa tiêu chuẩn : 65-75kg/mm
2
. 

  +  Độ bền uốn của tấm coffa tiêu chuẩn : 836kg. 

  +  Trọng lƣợng của tấm coffa tiêu chuẩn 200x1800 : 15.5kg. 

  +  Tải phân bố lên bề mặt đáy dầm : 

   -  Trọng lƣợng bản thân của bêtông dầm : 

    pdầm = 0.2x0.4x2500x1.1 = 220kg/m. 

   -  Hoạt tải do bơm bêtông bằng mái: 

    p1 = 400kg/m
2
. 

   -  Hoạt tải do ngƣời thực hiện đổ bêtông: 

    p2 = 200kg/m
2
. 

   -  Hoạt tải do đầm bêtông bằng mái: 

    p3 = 130kg/m
2
. 

  P = [1x(400 + 200 + 130)x0.2]+15.5 = 161.5kg < 836kg. 

  Coffa đáy đủ khả năng chịu lực. 
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COÄT CHOÁNG THEÙP

DAÀM GOÃ 60x120

TAÁM COFFA

COÄT

THEÙP CHÔØ CUÛA COÄT

TAÊNG VI ÑIEÀU CHÆNH

SAØN DAØY 80 TAÁM GOÙC TRONG CUÛA SAØN

DAÀM GOÃ 60x120

VAÙN DAØY 30mm

 
      #   Đối với coffa thành : 

  Do sử dụng tấm góc trong 100 nên chiều cao đà còn lại là: 

    Hđà = 400-80-100 = 220mm. 

         Lực động do đổ bêtông bằng máy bơm : Pbơm = 400kg/m
2
. 

  +  Tải trọng ngang khi đổ bêtông: 

         Pngang = .Hđà.n + Pbơm = 2500x0.22x1.1 + 400 = 1005kg/m
2
. 

  +  Lực tác dụng lên thành đà với khoảng cách khố đà là 1m. 

   Q = 1005x0.22x1 = 221.1kg < 836kg. 

Trình tự lắp ráp ván khuôn dầm sàn :   

- Đặt giáo chống công cụ đúng vị trí , điều chỉnh kích trên đầu giáo 

chống đúng yêu cầu . 

- Đặt đà ngang bằng gổ trên đầu kích , kiểm tra lại tim dầm và cao độ 

của đà ngang . 

- Đặt ván khuôn đáy dầm , thành dầm , thanh giằng liên kết giữa hai 

thành dầm , con độn . 

- Đặt dàn giáo không gian, kiểm tra cao độ sàn bằng những kích vít 

trên đầu các ống dáo . 

- Đặt ván khuôn sàn . 

 

b) Công tác cốt thép: 

o Cốt thép đƣợc sử dụng phải đảm bảo yêu cầu thiết kế : nhƣ chủng 

loại, đƣờng kính, chất lƣợng… 

o Yêu cầu về cắt uốn, hàn buộc, chiều dài đoạn nối, thay đổi cốt thép, 

vận chuyển và lắp dựng phải đúng kỹ thuật. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   120 

 c) Công tác bêtông: 

o Bêtông đổ dầm sàn đƣợc bơm từ máy bơm bêtông. 

o Ống bơm bêtông đƣợc đặt cặp theo khung đứng của công trình và 

đƣợc giằng chắc chắn vào công trình. 

o Cần đƣợc tiến hành đồng thời theo từng lớp ngang, mỗi lớp dày 

20 30cm và đầm ngay. Đối với kết cấu sàn thì chỉ cần đổ một lớp. 

Đối với kết cấu dầm thì nên đổ thành lớp theo kiểu bậc thang. 

Không nên đổ từng lớp chạy suốt chiều dài dầm . 

o Đổ bê tông trong dầm trƣớc rồi mới đổ bê tông ra sàn . 

o Khi đúc bê tông sàn, để bảo đảm độ dày đồng đều ta đóng sơ những 

móc cữ vào cốp pha sàn, mép trên cọc mốc trùng với cao trình sàn. 

Khi đúc bê tông xong thì rút cọc mốc lên và lấp vữa lổ hở đồng thời 

là mặt sàn. 

o Bêtông dầm sàn đƣợc đầm bằng máy đầm điện. 

o Bố trí mạch ngừng phải đúng yêu cầu kỹ thuật. 

o Đặt biệt đối với bêtông dầm sàn thì việc bảo dƣỡng rất quan trọng 

nó ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng của công trình sau này. 

 Do công trình có khối lượng lớn và mỗi đợt thi công gồm cột, cầu thang 

tầng i và dầm sàn tầng i+1 nên trình tự thi công 1 đợt được tiến hành như sau 

:  

o Sau khi gia công, lắp dựng cốt thép và coffa cột xong ta tiến hành 

gia công và lắp dựng coffa cốt thép dầm sàn. 

o Khi đổ bêtông ta tiến hành đổ bêtông cột trước (sử dụng ống vòi 

voi chuyền xuống nơi có chừa lỗ trống của coffa sàn) và sau đó vá các lỗ chừa 

đổ bêtông cột lại, bố trí cốt thép và tiến hành đổ bêtông dầm sàn. 
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 CHƢƠNG 4: 

 

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
 

IV. CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH LẬP TIẾN ĐỘ : 

a. Phân chia công trình thành các yếu tố kết cấu và ấn định các quá trình thi 

công cần thiết. 

b. Liệt kê các công tác phải thực hiện, lập danh mục từng loại kết cấu và các 

danh mục chủ yếu. 

c. Lựa chọn biện pháp thi công công tác chính, lựa chọn máy móc thi công 

các công tác đó. 

d. Dựa trên chỉ tiêu định mức mà xác định số ngày công, số ca máy cần thiết 

cho viêc xây dựng công trình. 

e. Ấn định trình tự các quá trình xây lắp. 

f. Thiết kế tổ chức thi công các quá trình xây lắp theo dây chuyền, xác định 

tuyến công tác trong mỗi quá trình, phân chia công trình thành các đoạn 

công tác, tính số công nhân cần thiết cho mỗi đoạn. 

g. Sơ lƣợc tính thời gian thực hiện công trình. 

h. Thành lập  biểu đồ sắp xếp thời gian cho các quá trình sao cho chúng có 

thể tiến hành song song kết hợp với nhau, đồng thời vẫn đảm bảo trình tự 

kỹ thuật hợp lý, với số lƣợng công nhân và máy móc điều hồ. Sau đó chỉnh 

lý lại thời gian thực hiện từng quá trình và thời gian hồn thành tồn bộ công 

trình. 

i. Lên kế hoạch về nhu cầu nhân lực, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm…, 

kế hoạch sử dụng máy móc thi công và phƣơng tiện vận chuyển. 

j. Theo dõi và điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với từng giai đoạn thi công. 

 

V. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TÁC: 

A. PHẦN CƠ BẢN: 

 Phần ngầm :(trình tự các công tác của phần ngầm) 

+ Thi công cọc ép. 

+ Thi công đào đất. 

+ Thi công móng. 

+ Thi công đà kiềng. 

+ Thi công san lấp. 

 Phần thân : 

+ Phần thân đƣợc thi công theo tiến độ xiên. 

+ Các gián đoạn kỹ thuật trong công tác bêtông tồn khối: 

 Thời gian chờ đợi đến khi đƣợc phép lắp dựng giàn giáo, coffa của 

các kết cấu tiếp theo. 
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 Thời gian chờ đợi cho đến khi đƣợc phép tháo dỡ coffa của kết cấu 

vừa đƣợc đổ bêtông. 

+ Phân đợt thi công từ dƣới lên. 

+ Vị trí phân đợt đặt tại các mạch ngừng khi đổ bêtông. 

+ Sau khi đổ bêtông sàn thì không đƣợc phép tiếp tục ngay công tác  

lắp dựng coffa cột trên đó, nên chia 1 đợt gồm: cột tầng thứ i là 1 đợt 

và dầm sàn tầng thứ i+1 là 1 đợt tiếp theo. 

+ Trong mỗi đợt thi công với khối lƣợng công tác lớn ta nên chia mỗi 

đợt làm 2 phân đoạn, vị trí mạch ngừng đƣợc đặt tại các khe lún. 

+ Trong 1 đợt thi công có các công tác sau : 

 Đợt thi công cột, dầm sàn, cầu thang: 

1. Cốt thép cột, dầm sàn, cầu thang. 

2. Coffa cột, dầm sàn, cầu thang. 

3. Bêtông cột, dầm sàn, cầu thang. 

4. Tháo dỡ coffa cột, dầm sàn, cầu thang. 

+ Thời gian đƣợc phép tháo dỡ coffa : 

 Cột : 2 ngày. 

 Dầm sàn : 14 ngày. Nhƣng phải chống gia cƣờng tại các vị trí 

quan trọng nhƣ ở giữa và nách dầm, 1/3 đến giữa sàn so với dầm. 

+ Sau khi đổ bêtông cột, dầm sàn, cầu thang đƣợc 2 ngày thì đƣợc 

phép tiến hành các công tác tiếp theo. 

 

B. PHẦN HỒN THIỆN: 

Bao gồm xây tô, lắp dựng cửa, lát nền, ốp gạch trang trí,…. 

+ Công tác xây tƣờng và trác trần đƣợc thực hiện sau khi tháo các cây 

chống gia cƣờng (khoảng 20 ngày sau khi đổ bêtông đợt đó). Đối với những tấm 

tƣờng không có cửa ta xây làm 2 đợt mỗi đợt cách nhau 1 ngày.Đối với tƣờng 

cao 3.3-0.4 = 2.9m thì đợt 1 là 1.5m và đợt 2 là 1.4m. Còn đối với tƣờng cao 3-

0.4 = 2.6m thì mỗi đợt là 1.3m. 

+ Công tác tô tƣờng đƣợc thực hiện sau khi xây xong đƣợc 2 ngày. Tƣờng 

đƣợc tô từ trên xuống và đƣợc kiểm tra thẳng đứng bằng máy kinh vĩ. 

+ Công tác lát gạch : sau khi xây tô xong phần nào ta có thể lát gạch ngay 

phần đó. Cao độ hồn thiện của tồn khu nhà phải đảm bảo theo đúng thiết kế. 

+ Công tác lợp mái tolle đƣợc thực hiện cùng lúc xây tô mái. 

+ Công tác quét vôi và đóng trần đƣợc hiện đến khi kết thúc công trình. 
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 VI. BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG : 

 

STT TÊN CÔNG TÁC 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Định 

mức 

TS 

công 
Ngày 

Số 

CN 
Ngày 

Số 

CN 

1 Chuẩn bị mặt bằng thi công m
2
       2 58 2 58 

2 Eùp cọc 100m 4640 12.5 580 10 58 10 58 

3 Đào đất móng bằng máy đào 100m
3
 2570 2.95 75.82 2 37.91 

3 58 
4 Đào đất bằng thủ công m

3
 28.92 0.681 19.69 1 19.69 

5 BT lót móng đá 4x6 #100, dày 10cm m
3
 28.92 1.65 47.72 1 47.72 1 48 

6 BT móng đá 1x2 #200, dày 0.6m m
3
 105.3 1.64 172.7 4 43.17 

10 116 7 BT cổ móng đá 1x2 #200 m
3
 15.48 3.33 51.55 2 25.77 

8 BT đà kiềng đá 1x2 #200 m
3
 52.16 3.56 185.7 4 46.42 

9 Cốt thép móng T 1.197 8.34 9.983 1 9.983 
10 22 

10 Cốt thép đà kiềng T 10.432 10.04 104.7 9 11.64 

11 Coffa móng 100m
2
 324 29.7 96.23 4 24.06 

10 76 12 Coffa cổ móng 100m
2
 180.6 31.9 57.61 2 28.81 

13 Coffa đà kiềng 100m
2
 264 34.28 90.5 4 22.62 

14 Tháo dỡ coffa móng 100m
2
 324 7.67 24.85 2 12.43 

5 37 15 Tháo dỡ coffa cổ móng 100m
2
 180.6 7.67 13.85 1 13.85 

16 Tháo dỡ coffa đà kiềng 100m
2
 264 7.67 20.25 2 10.12 

17 Lấp đất hố móng bằng cơ giới 100m
3
 2397 1.5 35.96 10 3.596 10 4 

KHUNG 

TẦNG TRỆT 

17 BT lót nền đá 4x6 #100 m
3
 126.3 1.64 207.1 10 20.71 10 21 

18 Cốt thép cột T 5.916 8.48 50.17 6 8.361 

40 35 
19 Cốt thép cầu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 

20 Cốt thép dầm T 11.305 10.04 113.5 14 8.107 

21 Cốt thép sàn T 10.6 14.63 155.1 18 8.615 

22 Coffa cột 100m
2
 426.3 31.9 136 7 19.43 

40 76 
23 Cầu thang 100m

2
 42.36 45.76 19.38 1 19.38 

24 Coffa dầm 100m
2
 797.46 34.28 273.4 15 18.22 

25 Coffa sàn 100m
2
 1182 26.95 318.6 17 18.74 

26 Tháo dỡ coffa cột 100m
2
 426.3 7.67 32.7 3 10.9 

20 32 27 Tháo dỡ coffa cầu thang 100m
2
 42.36 6.83 2.893 1 2.893 

28 Tháo dỡ coffa dầm 100m
2
 797.46 7.67 61.16 7 8.738 
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29 Tháo dỡ coffa sàn 100m

2
 1182 6.83 80.73 9 8.97 

30 BT cột đá 1x2 #200 m
3
 29.58 3.33 98.5 9 10.94 

40 46 
31 BT cầu thang đá 1x2 #200 m

3
 12.384 2.9 35.91 3 11.97 

32 BT dầm đá 1x2 #200 m
3
 56.6 2.56 144.9 13 11.15 

33 BT sàn đá 1x2 #200 m
3
 106 1.58 167.5 15 11.17 

TẦNG 2 

33 Cốt thép cột T 4.992 8.48 42.33 5 8.466 

40 35 
34 Cốt thép cầu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 

35 Cốt thép dầm T 11.305 10.04 113.5 13 8.731 

36 Cốt thép sàn T 10.6 14.63 155.1 20 7.754 

37 Coffa cột 100m
2
 382.2 31.9 121.9 6 20.32 

40 76 
38 Coffa cầu thang 100m

2
 42.36 45.76 19.38 1 19.38 

39 Coffa dầm 100m
2
 797.46 34.28 273.4 15 18.22 

40 Coffa sàn 100m
2
 1182 26.95 318.6 18 17.7 

41 Tháo dỡ coffa cột 100m
2
 382.2 7.67 29.31 3 9.772 

20 31 
42 Tháo dỡ coffa cầu thang 100m

2
 42.36 6.83 2.893 1 2.893 

43 Tháo dỡ coffa dầm 100m
2
 797.46 7.67 61.16 7 8.738 

44 Tháo dỡ coffa sàn 100m
2
 1182 6.83 80.73 9 8.97 

45 Bêtông cột đá 1x2 #200 m
3
 24.96 3.33 83.12 7 11.87 

40 45 
46 Bêtông cầu thang đá 1x2 #200 m

3
 12.384 2.9 35.91 3 11.97 

47 Bêtông dầm đá 1x2 #200 m
3
 56.6 2.56 144.9 13 11.15 

48 Bêtông sàn đá 1x2 #200 m
3
 106 1.58 167.5 17 9.852 

TẦNG 3 

49 Cốt thép cột T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 

40 35 
50 Cốt thép cầu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 

51 Cốt thép dầm T 11.305 10.04 113.5 12 9.459 

52 Cốt thép sàn T 10.6 14.63 155.1 23 6.743 

53 Coffa cột 100m
2
 296.4 31.9 94.55 5 18.91 

40 74 
54 Coffa cầu thang 100m

2
 42.36 45.76 19.38 1 19.38 

55 Coffa dầm 100m
2
 797.46 34.28 273.4 15 18.22 

56 Coffa sàn 100m
2
 1182 26.95 318.6 19 16.77 

57 Tháo dỡ coffa cột 100m
2
 296.4 7.67 22.73 2 11.37 

20 31 
58 Tháo dỡ coffa cầu thang 100m

2
 42.36 6.83 2.893 1 2.893 

59 Tháo dỡ coffa dầm 100m
2
 797.46 7.67 61.16 7 8.738 

60 Tháo dỡ coffa sàn 100m
2
 1182 6.83 80.73 10 8.073 
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61 BT cột đá 1x2 #200 m

3
 17.16 3.33 57.14 6 9.524 

40 42 
62 BT cầu thang đá 1x2 #200 m

3
 12.384 2.9 35.91 3 11.97 

63 BT dầm đá 1x2 #200 m
3
 56.6 2.56 144.9 14 10.35 

64 BT sàn đá 1x2 #200 m
3
 106 1.58 167.5 17 9.852 

TẦNG 4 

65 Cốt thép cột T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 

40 35 
66 Cốt thép cầu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 

67 Cốt thép dầm T 11.305 10.04 113.5 15 7.567 

68 Cốt thép sàn T 10.6 14.63 155.1 20 7.754 

69 Coffa cột 100m
2
 296.4 31.9 94.55 5 18.91 

40 74 
70 Coffa cầu thang 100m

2
 42.36 45.76 19.38 1 19.38 

71 Coffa dầm 100m
2
 797.46 34.28 273.4 15 18.22 

72 Coffa sàn 100m
2
 1182 26.95 318.6 19 16.77 

73 Tháo dỡ coffa cột 100m
2
 296.4 7.67 22.73 2 11.37 

20 31 
74 Tháo dỡ coffa cầu thang 100m

2
 42.36 6.83 2.893 1 2.893 

75 Tháo dỡ coffa dầm 100m
2
 797.46 7.67 61.16 7 8.738 

76 Tháo dỡ coffa sàn 100m
2
 1182 6.83 80.73 10 8.073 

77 BT cột đá 1x2 #200 m
3
 17.16 3.33 57.14 6 9.524 

40 41 
78 BT cầu thang đá 1x2 #200 m

3
 12.384 2.9 35.91 3 11.97 

79 BT dầm đá 1x2 #200 m
3
 56.6 2.56 144.9 14 10.35 

80 BT sàn đá 1x2 #200 m
3
 106 1.58 167.5 17 9.852 

TẦNG 5 

81 Cốt thép cột T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 

40 40 
82 Cốt thép dầm T 16.252 10.04 163.2 19 8.588 

83 Cốt thép sàn sênô T 7.0869 21.72 153.9 15 10.26 

84 Cốt thép hồ nƣớc mái T 1.5024 21.72 32.63 3 10.88 

85 Coffa cột 100m
2
 296.4 31.9 94.55 7 13.51 

40 58 
86 Coffa dầm 100m

2
 813.58 34.28 278.9 22 12.68 

87 Coffa sàn sênô 100m
2
 442.93 28.47 126.1 10 12.61 

88 Coffa hồ nƣớc 100m
2
 60.72 31.9 19.37 1 19.37 

89 Tháo dỡ coffa cột 100m
2
 296.4 7.67 22.73 4 5.683 

20 23 
90 Tháo dỡ coffa dầm 100m

2
 813.58 7.67 62.4 10 6.24 

91 Tháo dỡ coffa sàn sênô 100m
2
 442.93 6.83 30.25 5 6.05 

92 Tháo dỡ coffa hồ nƣớc 100m
2
 60.72 7.67 4.657 1 4.657 

93 BT cột đá 1x2 #200 m
3
 17.16 3.33 57.14 6 9.524 40 41 
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94 BT dầm đá 1x2 #200 m

3
 81.26 2.56 208 19 10.95 

95 BT sàn sênô đá 1x2 #200 m
3
 35.434 3.8 134.7 13 10.36 

96 BT hồ nƣớc mái đá 1x2 #200 m
3
 7.512 2.56 19.23 2 9.615 

PHẦN HỒN THIỆN 

TẦNG TRỆT 

97 Xây tƣờng 20, gạch ống 8x8x19 m
3
 36.888 1.7 62.71 14 4.479 

60 10 
98 Xây tƣờng 10, gạch ống 8x8x19 m

3
 124.01 1.95 241.8 46 5.257 

99 Trát tƣờng, vữa #75, dày 15mm m
3
 21.37 0.137 2.928 1 2.928 

16 12 

100 Trát dầmsàn, vữa #75, dày 15mm m
3
 29.7 0.3 8.91 4 2.228 

101 
Trát cột và cầu thang, vữa #75, dày 

15mm 
m

3
 7.04 0.498 3.506 2 1.753 

102 Lắp dựng cửa m
2
 131.2 0.3 39.36 9 4.373 

103 Lát gạch nền và cầu thang m
2
 1069.1 0.4 427.6 11 38.88 

16 76 
104 Ốp gạch tƣờng phòng WC m

2
 284.24 0.65 184.8 5 36.95 

105 
Quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm 

sàn 
m

2
 5297.3 0.032 169.5 16 10.59 16 11 

TẦNG 2 

106 Xây tƣờng 20, gạch ống 8x8x19 m
3
 36.888 1.7 62.71 14 4.479 

60 10 
107 Xây tƣờng 10, gạch ống 8x8x19 m

3
 127.66 1.95 248.9 46 5.412 

108 Lắp dựng cửa m
2
 131.2 0.3 39.36 11 3.578 

16 13 

109 Trát tƣờng, vữa #75, dày 15mm m
3
 21.37 0.137 2.928 1 2.928 

110 Trát dầm sàn, vữa #75, dày 15mm m
3
 29.7 0.3 8.91 3 2.97 

111 
Trát cột và cầu thang, vữa #75, dày 

15mm 
m

3
 6.373 0.498 3.174 1 3.174 

112 Lát gạch nền và cầu thang m
2
 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 

16 82 
113 

Ốp gạch tƣờng phòng vệ sinh và bồn 

hoa 
m

2
 357.2 0.65 232.2 6 38.7 

114 
Quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm 

sàn 
m

2
 5253.2 0.032 168.1 16 10.51 16 11 

TẦNG 3 

115 Xây tƣờng 20, gạch ống 8x8x19 m
3
 36.888 1.7 62.71 14 4.479 

60 10 
116 Xây tƣờng 10, gạch ống 8x8x19 m

3
 127.66 1.95 248.9 46 5.412 

117 Lắp dựng cửa m
2
 131.2 0.3 39.36 11 3.578 

16 12 

118 Trát tƣờng, vữa #75, dày 15mm m
3
 21.37 0.137 2.928 1 2.928 

119 Trát dầm sàn, vữa #75, dày 15mm m
3
 29.7 0.3 8.91 3 2.97 

120 
Trát cột và cầu thang, vữa #75, dày 

15mm 
m

3
 5.086 0.498 2.533 1 2.533 
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121 Lát gạch nền và cầu thang m

2
 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 

16 82 
122 

Ốp gạch tƣờng phòng vệ sinh và bồn 

hoa 
m

2
 357.2 0.65 232.2 6 38.7 

123 
Quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm 

sàn 
m

2
 5167.4 0.032 165.4 16 10.33 16 11 

TẦNG 4 

124 Xây tƣờng 20, gạch ống 8x8x19 m
3
 36.888 1.7 62.71 4 15.68 

20 32 
125 Xây tƣờng 10, gạch ống 8x8x19 m

3
 127.66 1.95 248.9 16 15.56 

126 Lắp dựng cửa m
2
 131.2 0.3 39.36 11 3.578 

16 12 

127 Trát tƣờng, vữa #75, dày 15mm m
3
 21.37 0.137 2.928 1 2.928 

128 Trát dầm sàn, vữa #75, dày 15mm m
3
 29.7 0.3 8.91 3 2.97 

129 
Trát cột và cầu thang, vữa #75, dày 

15mm 
m

3
 5.086 0.498 2.533 1 2.533 

130 Lát gạch nền và cầu thang m
2
 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 

16 82 
131 

Ốp gạch tƣờng phòng vệ sinh và bồn 

hoa 
m

2
 357.2 0.65 232.2 6 38.7 

132 
Quét vôi tƣờng, cột, cầu thang, dầm 

sàn 
m

2
 5167.4 0.032 165.4 16 10.33 16 11 

TẦNG 5 

133 Xây tƣờng 20, gạch ống 8x8x19 m
3
 92.164 1.7 156.7 8 19.58 

20 41 
134 Xây tƣờng 10, gạch ống 8x8x19 m

3
 127.66 1.95 248.9 12 20.74 

135 Lắp dựng cửa m
2
 131.2 0.3 39.36 2 19.68 

7 52 

136 Trát tƣờng, vữa #75, dày 15mm m
3
 29.67 0.137 4.065 1 4.065 

137 Trát dầm sàn, vữa #75, dày 15mm m
3
 19.76 0.33 6.521 1 6.521 

138 Trát cột, vữa #75, dày 15mm m
3
 4.446 0.498 2.214 1 2.214 

139 Lợp mái tolle 100m
2
 856.48 4.5 38.54 2 19.27 

140 Lát gạch nền m
2
 1042.8 0.4 417.1 10 41.71 

16 81 
141 

Ốp gạch tƣờng phòng vệ sinh và bồn 

hoa 
m

2
 357.2 0.65 232.2 6 38.7 

142 
Quét vôi tƣờng, cột, dầm sàn sênô và 

hồ nƣớc 
m

2
 4471.1 0.032 143.1 16 8.942 16 9 

        CÔNG = 48357 

 

 

 Đánh giá biểu đồ nhân lực : 

o Hệ số bất điều hồ : 

K1 = Amax/Atb 

  Amax = 138 công ( số công nhân cao nhất ). 

  Atb : số công nhân trung bình trong biểu đồ nhân lực. 
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    Atb  = S/T 

  S = 48357 công ( tổng số công lao động ) 

  T = 453 ngày ( tổng thời gian thi công ). 

    Atb  = S/T = 48357/453 = 107 công. 

     K1 = Amax/Atb = 138/107 = 1.29 

o Hệ số phân bố lao động : 

K2 = Sdƣ/S 

  Sdƣ = 5440 công ( số công dƣ ). 

  S = 48357 công ( tổng số công lao động ) 

    K2 = Sdƣ/S = 5440/48357 = 0.1125. 
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 CHƢƠNG 5: 

 

LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG 
 

I. CÁC NGUYÊN TẮC LẬP TỔNG MẶT BẰNG : 

 Tổng bình đồ công trƣờng là mặt bằng tổng quát khu vực xây dựng dân 

dụng, công nghiệp, thủy lợi… trong đó ngồi những nhà vĩnh cửu và công trình 

vĩnh cửu, còn phải trình bày nhà cửa, lán trại tạm, các xƣởng gia công, trạm cơ 

khí sửa chửa, các kho bãi, trạm điện nƣớc, mạng lƣới điện nƣớc, cống rãnh 

đƣờng xá và những công trình tạm thời khác phục vụ thi công và sinh hoạt của 

công nhân. Các nguyên tắc lập tổng bình đồ công trƣờng: 

+ Bố trí kho bãi, công trình trạm, mạng lƣới đƣờng sá, điện nƣớc tạm 

thời sao cho chúng phục vụ thi công 1 cách thuận lợi. 

+ Cự ly vận chuyển vật liệu ngắn nhất, khối lƣợng bốc dỡ ít nhất. 

+ Đảm bảo các điều kiện liên quan kỹ thuật, các yêu cầu về an tồn lao 

động, phòng cháy, vệ sinh và môi trƣờng. 

Tổng bình đồ công trƣờng có thể phân chia làm nhiều khu vực: 

+ Khu xây dựng các công trình vĩnh cữu 

+ Khu các xƣởng gia công và phụ trợ 

+ Khu kho bãi cất chứa vật liệu, cấu kiện 

+ Khu công trƣờng khai thác vật liệu 

+ Khu hành chính 

+ Khu lán trại cho công nhân  

 

II. NỘI DUNG THIẾT KẾ : 

 Tổng quát nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng bao gồm những vấn 

đề sau : 

- Xác định vị trí cụ thể các công trình đã đƣợc quy hoạch trên khu đất 

đƣợc cấp để xây dựng. 

- Bố trí cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng. 

- Thiết kế hệ thống giao thông phục vụ cho công trƣờng. 

- Thiết kế các kho bãi vật liệu, cấu kiện. 

- Thiết kế cơ sở cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. 

- Thiết kế các xƣởng sản xuất và phụ trợ. 

- Thiết kế nhà tạm trên công trƣờng. 

- Thiết kế mạng lƣới cấp nƣớc và thốt nƣớc. 

- Thiết kế mạng lƣới cấp điện . 

- Thiết kế hệ thống an tồn – bảo vệ và vệ sinh môi trƣờng. 
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 III. PHƢƠNG THỨC BỐ TRÍ : 

 Tổng bình đồ công trƣờng thể hiện các khu vực sau: 

o Khu vực xây dựng công trình vĩnh cửu: khối nhà 5 tầng 

o Cần trục tháp đƣợc dùng cho công tác vận chuyển vật liệu lên cao 

đƣợc bố trí với bán kính hoạt động bao quát công trình . 

o Máy thăng tải để vận chuyển vật liệu và công nhân lên cao . 

o Khu các xƣởng gia công phụ trợ: xƣởng mộc, xƣởng gia công cốt 

thép (cắt uốn thép bằng máy) . 

o Khu kho bãi vật liệu đƣợc bố trí ngồi khu vực xây dựng của công 

trình nhƣng vẫn nằm trong tầm hoạt động của cần trục. 

 Hệ thống dàn giáo an tồn đƣợc bố trí xung quanh công trình. 

 Hệ thống rào bảo vệ đƣợc tồn bộ phạm vi công trƣờng. 

 Trạm biến điện , máy phát điện dự phòng đƣợc bố trí nơi có ít ngƣời qua 

lại (tránh xảy ra tai nạn), các đƣờng điện thắp sáng và chạy máy đƣợc dẫn đi từ 

máy biến thế . 

 Hệ thống cấp thốt nƣớc đƣợc bố trí tạm thời đủ cung cấp cho thi công, sao 

cho không gây trở ngại giao thông của các phƣơng tiện, đồng thời dể thay đổi vị 

trí khi cần thiết. 

 Họng nƣớc cứu hoả đƣợc bố trí gần đƣờng đi. 

 Khu vực để xe cho công nhân viên. 

 Khu hành chính : Ban chỉ huy công trƣờng, Y tế, Căn tin, nghỉ trƣa … 

 Ban chỉ huy công trƣờng là bộ phận quan trọng, cần có diện tích đủ rộng 

thống mát tạo điều kiện làm việc thoải mái cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, từ đó 

tăng năng suất làm việc cũng nhƣ bảo đảm sự chính xác và kịp thời cho vấn đề 

kỹ thuật cùng với thời hạn thi công của công trình. 

 Phòng y tế đƣợc bố trí nơi sạch sẽ, có đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an 

tồn lao động, cũng nhƣ phục vụ các tai nạn đáng tiếc xảy ra trong quá trình thi 

công. 

 Khu nhà ăn cũng nhƣ khu nghỉ ngơi buổi trƣa là rất cần thiết cho nhân 

công của công trƣờng. Công nhân không tốn thời gian và sức lực khi phải tìm 

chổ ăn trƣa, giảm tối đa việc trễ nãi vào buổi chiều, dễ quản lý nhân sự và vật tƣ 

ra vào công trƣờng. 

1. TỔ CHỨC KHO BÃI : 

 Diện tích các kho, bãi đƣợc tính tốn theo yêu cầu dự trữ cho một giai đoạn 

thi công điển hình, có khối lƣợng lớn nhất trong các giai đoạn. Cụ thể dựa trên 

khối lƣợng thi công của giai đoạn thi công tầng trệt : 

- Tổng thể tích tƣờng tầng trệt : V = 164.55m
3
. 

+ Tổng số gạch : định mức 810 viên/m
3
 tƣờng : 

-   ngạch = 810x164.55 = 133286viên. 

- Khối lƣợng cốt thép cột, dầm sàn, cầu thang : mthép = 29.1T. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                               GVHD : ĐOÀN VĂN DUẨN 

   SVTH : VŨ VĂN ĐẠT                PHẦN KIẾN TRÚC + KẾT CẤU                            TRANG :   131 

 - Khối lƣợng coffa : mcoffa = 2448.13x0.026 = 63.65T. 

- Thể tích vữa xây và trát : 

  + Định mức vữa xây trát : 0.3m
3 
vữa/m

3
 tƣờng. 

  + Định mức vữa xây tô : 0.012m
3
 vữa/m

3
 tƣờng. 

   V = (0.3x164.55) + (0.012x164.55) = 51.34 m
3
. 

- Khối lƣợng xi măng (lấy tỉ lệ X : C = 1 : 3). 

   mximăng  = 51.34x1.7

4

1
 = 21.82T. 

  (Trọng lƣợng đơn vị của xi măng là : 1.7T/m
3
). 

          - Khối lƣợng cát : mcát = 51.34

4

3
 = 38.51T.  

- Thời gian sử dụng vật liệu T  30 ngày. 

 a. Xác định lƣợng vật liệu sử dụng lớn nhất trong 1 ngày : 

 Lƣợng vật liệu dự trữ hàng ngày lớn nhất đƣợc tính theo công thức : 

   q = 
t

k.Q
(tấn, m

3
). 

 Trong đó :  

- Q : tổng khối lƣợng vật liệu sử dụng trong một kỳ kế hoạch(tính bằng 

tấn hay m
3
). 

- t  : thời gian sử dụng vật liệu trong kỳ kế hoạch. Ở đây t = 30 ngày. 

- k : hệ số bất điều hòa, xác định theo tiến độ thi công, tức là tỉ số giữa 

lƣợng tiêu thụ tối đa trên lƣợng tiêu thụ trung hằng ngày trong khoảng 

thời gian của kế hoạch. k = 1.2 1.6. Chọn k = 1.4. 

 

 Kết quả nhƣ bảng sau :  

STT VẬT LIỆU ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG Q q(ĐV/1 NGÀY) 

1 GẠCH VIÊN 133286 6220 

2 THÉP T 29.1 1.358 

3 COFFA T 63.65 2.97 

4 CÁT M
3
 38.51 1.797 

5 XIMĂNG T 21.82 1.02 

 

 b. Xác định lƣợng vật liệu dự trữ tại công trƣờng : 

 Lƣợng vật liệu dự trữ tại công trƣờng đƣợc xác định theo công thức: 

   P = q.T 

 Trong đó : 

- q : lƣợng vật liệu sử dụng hằng ngày lớn nhất . 

- T : số ngày dự trữ vật liệu. 
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    T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5  [T] 

  t1 : thời gian giữa 2 lần nhập vật liệu. 

  t2 : thời gian vận chuyển vật liệu từ kho đến công trƣờng. 

  t3 : thời gian bốc dỡ và nhận vật liệu tại công trƣờng. 

  t4 : thời gian thí nghiệm và phân loại vật liệu. 

  t5 : thời gian dự trữ đề phòng bật trắc. 

 Trị số T có thể lấy theo tính tốn hoặc lấy theo quy phạm. Kết quả cho trong 

bảng sau cho trong bảng sau : 

 

STT VẬT LIỆU q T P 

1  GẠCH 6220 8 49760 

2  THÉP 1.358 12 16.3 

3  COFFA 2.97 12 35.64 

4  CÁT 1.797 10 17.97 

5  XIMĂNG 1.018 8 8.146 

 

 c. Diện tích kho bãi : 

 Diện tích kho bãi có ích: là diện tích kho bãi không kể đƣờng đi lại : 

   
d

Pmax
F  

 Trong đó : 

- Pmax : là lƣợng vật liệu dự trữ tối đa(vào thời điểm nào đó) ở kho bãi 

công trƣờng . 

- d : lƣợng vật liệu định mức chứa trên 1m
2
 diện tích kho bãi có ích . 

 Diện tích kho bãi kể cả đƣờng đi lại đƣợc tính : 

   S = F = 
d

Pmax
   m

2
. 

-  : hệ số sử dụng mặt bằng : 

 = 1.5  1.7 : đối với các kho tổng hợp . 

 = 1.4  1.6 : đối với các kho kín . 

 = 1.2  1.3 : đối với các kho bãi lộ thiên, chứa thùng, hòm, cấu kiện. 

 = 1.1  1.2 : đối với các kho bãi lộ thiên chúa vật liệu thành đống. 
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STT VẬT LIỆU ĐƠN VỊ Pmax d   S(m
2
) LOẠI KHO 

1  GẠCH VIÊN 49760 1000 1.2 59.7121 LỘ THIÊN 

2  THÉP T 16.296 4 1.2 4.8888 KHO HỞ 

3  COFFA T 35.644 3 1.2 14.2576 KHO HỞ 

4  CÁT M
3
 17.971 3.5 1.2 6.1616 LỘ THIÊN 

5  XIMĂNG T 8.1461 1.3 1.5 9.39938 KHO KÍN 

 

Bên cạnh việc tính bằng công thức, ta cũng kiểm tra bằng thực nghiệm, 

xếp thử các vật liệu , thiết kế đƣờng đi lại, bố trí thử các thiết bị bốc xếp xem có 

thuận lợi , hợp lí không . 

 Sau khi tính đƣợc diện tích kho bãi, tùy điều kiện mặt bằng mà quy định 

chiều dài, chiều rộng của kho bãi sao cho thuận lợi từ tuyến bốc dở hàng vào kho 

và từ kho xuất hàng ra. Chiều rộng các bãi lộ thiên còn tùy thuộc vào bán kính 

hoạt động của cần trục và thiết bị bốc xếp mà quyết định. 

2. DIỆN TÍCH KHU LÁN TRẠI : 

Diện tích xây dựng nhà phụ thuộc vào : 

+ Dân số công trƣờng. 

+ Khối lƣợng công tác xây dựng. 

+ Thời gian thi công và điều kiện địa phƣơng. 

          Ngồi ra dân số công trƣờng còn phụ thuộc vào quy mô công trƣờng, thời 

gian xây dựng và địa điểm xây dựng. 

 Để có thể tính tốn ta chia số ngƣời lao động trên công trƣờng thành năm 

nhóm sau : 

  Nhóm A : số công nhân trực tiếp làm việc trên công trƣờng .  

  A = Nmax = 138 ngƣời (số công nhân vào thời điểm đông nhất theo 

biểu đồ nhân lực). 

  Nhóm B : số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ . 

  B = k%A = 25% 138 = 35ngƣời. 

  Nhóm C : số cán bộ,nhân viên kỹ thuật . 

  C = (4%  8%)(A + B) = 6%x(138 + 35) = 11ngƣời. 

  Nhóm D : số nhân viên hành chính . 

  D = (5%  6%)(A + B + C) = 5%x(138 +35 + 11) = 10ngƣời. 

  Nhóm E : số nhân viên phục vụ công cộng (nhà ăn ,y xá, mậu dịch…)  

  E = S%(A + B + C + D) = 7% (138 + 35 + 11 + 10) = 14ngƣời. 

 Theo thống kê ở công trƣờng , tỉ lệ ốm đau hàng năm là 2% , số ngƣời nghỉ 

phép năm là 4%. 

Số ngƣời làm việc ở công trƣờng đƣợc tính là : 

  G = 1.06x(A + B + C + D + E) = 1.06x(138 + 35 + 11 + 10 + 14) 
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       = 221ngƣời. 

Dân số công trƣờng là : N = 1.1xG = 1.1x221 = 243ngƣời. 

 Biết đƣợc dân số công trƣờng, dựa vào tiêu chuẩn về diện tích ở và diện 

tích sinh hoạt sẽ tính đƣợc diện tích từng loại nhà tạm cần xây dựng. Kết quả nhƣ 

bảng sau : 

 

STT LOẠI NHÀ ĐƠN VỊ TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH 

1  NHÀ LÀM VIỆC M
2
 4NGƢỜI/M

2
 61 

2  TRẠM Y TÊ M
2
 0.04M

2
/1 NGƢỜI 10 

3  NHÀ ĂN M
2
 1M

2
/1 NGƢỜI 243 

4  NHÀ VỆ SINH M
2
 2.5M

2
/25 NGƢỜI/1 PHÕNG 25 

  

Phòng bảo vệ chọn 6m
2
. 

3. NHU CẦU VỀ ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN : 

 Điện dùng trên công trƣờng xây dựng đƣợc chia ra làm 3 loại : 

- Điện phục vụ trực tiếp cho sản xuất ( máy hàn ) chiếm khoảng 20  

30%, tổng công suất tiêu thụ điện ở công trƣờng . 

- Điện chạy máy (điện động lực) chiếm khoảng 60  70% : điện dùng 

cho cần trục tháp, máy trộn bê tông, máy bơm … 

- Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng ở hiện trƣờng và khu nhà ở , 

chiếm từ 10  20% . 

a). Nhu cầu về điện chạy máy và sản xuất ở công trƣờng : 

 

STT MÁY TIÊU THỤ 
SỐ 

LƢỢNG 

CÔNG SUẤT 1 

MÁY KW 

TỔNG CÔNG 

SUẤT KW 

1  MÁY HÀN 2 20 40 

2  CẦN TRỤC THÁP 1 26 26 

3  MÁY TRỘN VỮA 400LÍT 2 4.5 9 

4  MÁY THĂNG TẢI 2 2.2 4.4 

5  MÁY ĐẦM 5 1.1 5.5 

    TỔNG CỘNG 84.9 

 

b). Nhu cầu về điện thắp sáng ở hiện trƣờng và điện phục vụ cho khu nhà ở:Û 

Trong nhà: 
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STT NƠI TIÊU THỤ 

CÔNG SUẤT 

CHO 1 ĐƠN 

VỊ W/M
2
 

DIỆN TÍCH 

THẮP SÁNG 

TỔNG CÔNG 

SUẤT KW 

1 TRỤ SỞ CHỈ HUY 15 80 1200 

2 NHÀ TẮM, NHÀ WC 3 17.5 52.5 

3 NHÀ ĂN 15 100 1500 

4 KHO KÍN 3 8.58 25.74 

5 XƢỞNG SẢN XUẤT 18 72 1296 

6 TRẠM TRỘN BÊTÔNG 5 45 225 

    TỔNG CỘNG 4299.24 

 

Ngồi trời: 

SỐ 

THỨ 

TỰ 

NƠI TIÊU THỤ 

CÔNG SUẤT 

CHO 1 ĐƠN 

VỊ W/M
2
 

DIỆN TÍCH 

THẮP SÁNG 

TỔNG CÔNG 

SUẤT KW 

1 CÁC ĐƢỜNG CHÍNH(KM) 500 0.376 188 

2 CÁC ĐƢỜNG PHỤ (KM) 2500 0.284 710 

3 CÁC BÃI VẬT LIỆU(M
2
) 0.5 577.7 288.85 

    TỔNG CỘNG 1186.85 

c). Tính công suất điện cần thiết cho công trƣờng : 

 Công suất điện tiêu thụ trực tiếp cho sản xuất (các máy hàn) : 

0.68

0.75x40

cos

1
.P

1
K

t

1
P = 44.11KW. 

 Công suất điện phục vụ cho các máy chạy động cơ điện : 

0.65

0.7x44.9

cos

1
.P

1
K

t

2
P = 48.4KW.   

 Công suất điện phục vụ cho sinh hoạt và chiếu sáng ở khu vực hiện trƣờng 

: 

1x1.20.8x4.3
3

.P
3

K
t

3
P = 4.64KW.   

 Tổng công suất điện cần thiết cho công trƣờng : 

4.6448.444.11.1x
t

P  = 106.9KW.  
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 d). Chọn máy biến áp phân phối điện : 

 Công suất phản kháng mà nguồn điện phải cung cấp xác định theo công 

thức : 

tb
cos

t
P

t
Q  

 Trong đó hệ số cos tb đƣợc tính theo công thức : 

48.444.11

48.4x0.6544.11x0.68

t

i
P

xcos
t

i
P

tb
cos  = 0.6643 

  
6643.0

9.106

tb
cos

t
P

t
Q  = 161KW. 

  Công suất biểu kiến tính tốn: 

216129.106
2

t
Q

2
t

P
t

S = 193.3KWa. 

 Chọn hai máy biến BT : 100/6 có công suất danh hiệu là 100KVa. 

4. NHU CẦU VỀ NƢỚC TRÊN CÔNG TRƢỜNG : 

 Nƣớc dùng cho các nhu cầu trên công trƣờng bao gồm : 

- Nƣớc phục vụ cho sản xuất . 

- Nƣớc phục vụ sinh hoạt ở hiện trƣờng . 

- Nƣớc phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở . 

- Nƣớc cứu hỏa . 

a). Nƣớc phục vụ cho sản xuất (Q1) : 

 Bao gồm nƣớc phục vụ cho các quá trình thi công ở hiện trƣờng nhƣ : rửa 

đá sỏi, trộn vữa bê tông hoặc vữa xây, trát, bảo dƣởng bê tông, tƣới ẩm gạch… và 

nƣớc cung cấp cho các xƣởng sản xuất và phụ trợ nhƣ: trạm động lực, bãi đúc 

cấu kiện bê tông, các xƣởng gia công … 

 Lƣu lƣợng nƣớc phục vụ sản xuất tính theo công thức : 

   
3600n

m

1i
g

xK
i

A

1.2x
1

Q  (lít/s) 

 Trong đó : 

- m : là số lƣợng các điểm dùng nƣớc . 

- Ai : lƣợng nƣớc tiêu chuẩn cho một điểm dùng nƣớc (lít/ngày) . 

- kg : hệ số sử dụng nƣớc không điều hòa trong giờ (kg = 2  2.5). Lấy 

kg = 2.5 

- n = 8 : số giờ làm việc trong một ngày hay ca. 

 Ta có bảng tiêu chuẩn dùng nƣớc cho sản xuất nhƣ sau : 
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STT ĐIỂM DÙNG NƢỚC ĐƠN VỊ 
TIÊU CHUẨN BÌNH QUÂN 

Ai(LÍT/NGÀY) 

1 TRẠM TRỘN VỮA M
3
 400 1.56 = 624  

2 BÃI RỬA CÁT, ĐÁ M
3
 1000 1.64 = 1640  

3 TƢỚI ẨM GẠCH 1000 VIÊN 200 (5670/1000) = 1134  

4 TƢỚI BẢO DƢỠNG BT M
3
 1000  

5 LÀM MÁT ĐỘNG CƠ NỔ MÃ LỰC_GIỜ 30 8 = 240  

Ai 4628 

 Vậy ta có : 
3600x8

1.2x
1

Q
4638

 = 0.48 lít/s. 

b). Nƣớc phục sinh hoạt ở hiện trƣờng (Q2) : 

 Gồm nƣớc phục vụ cho tắm rửa và ăn uống ở hiện trƣờng: 

   
g

.K

3600xn

N.B

2
Q   (l/s) 

 Trong đó : 

- N = 243 ngƣời: số công nhân lớn nhất làm việc trong 1 ca.  

- B = 20l: lƣợng nƣớc tiêu chuẩn cho 1 công nhânsinh hoạt ở hiện trƣờng 

trong 1 ca (B = 15  20 l/ngày). 

- Kg = 2 hệ số sử dụng nƣớc không điều hòa trong giờ (kg = 1.8  2). 

     x2

3600x8

243x20

2
Q  = 0.34 (l/s) 

c). Nƣớc cứu hoả (Q4) : 

 Tùy thuộc vào quy mô công trình xây dựng , khối tích của nhà và độ khó 

cháy (bậc chịu lửa) mà ta tra bảng tiêu chuẩn nƣớc chửa cháy ta có : 

    Q4 = 10 (l/s) 

d). Tổng lƣu lƣợng nƣớc cần thiết (Q): 

 Ta có : Q1 + Q2 + Q3  = 0.48 + 0.34 = 0.82 (l/s) < Q4 = 10 (l/s)  

           => Tổng lƣu lƣợng nƣớc ở công trƣờng theo tính tốn là : 

  Q = 70%(Q1 + Q2) + Q4 = 70%(0.48 + 0.34) + 10 

      = 10.6 (l/s) 

e). Xác định đƣờng kính ống nƣớc : 

 Nguồn nƣớc cung cấp cho công trình đƣợc lấy từ mạng cấp nƣớc vĩnh cửu 

của thành phố .Dự kiến đƣờng ống vĩnh cửu và tạm thời đều dùng ống thép có 

cùng đƣờng kính . Áp suất trong mạng là 2.5atm . Ta có công thức tính đƣờng 

kính ống nhƣ sau : 
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  D =
1000x

4x10.6

π.ν.1000

4xQ

1.2x3.14
 = 0.11m. 

 Với :  D : đƣờng kính ống(m). 

  Q : lƣu lƣợng thiết kế (l/s). 

    = 1.2(m/s) : lƣu tốc kinh tế trong ống. 

           Chọn đƣờng kính ống là D = 150mm. 
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 CHƢƠNG 6: 

 

AN TỒN LAO ĐỘNG 
 

I. KỸ THUẬT AN TỒN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT : 

 

 Hố đào ở nơi ngƣời qua lại nhiều hoặc ở nơi công cộng nhƣ phố xá, quảng 

trƣờng, sân chơi … phải có hàng rào ngăn, phải có bảng báo hiệu, ban đêm phải 

thắp đèn đỏ. 

 Trƣớc mỗi kíp đào phải kiểm tra xem có nơi nào đào hàm ếch, hoặc có 

vành đất cheo leo, hoặc có những vết nứt ở mái dốc hố đào; phải kiểm tra lại mái 

đất và các hệ thống chống tƣờng đất khỏi sụt lở …, sau đó mới cho công nhân 

vào làm việc. 

 Khi trời nắng không để công nhân ngồi nghỉ ngơi hoặc tránh nắng ở chân 

mái dốc hoặc ở gần tƣờng đất. 

 Khi đào những rãnh sâu, ngồi việc chống tƣờng đất khỏi sụt lở, cần lƣu ý 

không cho công nhân chất những thùng đất, sọt đất đầy quá miệng thùng, phòng 

khi kéo thùng lên, những hòn đất đá có thể rơi xuống đầu công nhân làm việc 

dƣới hố đào. Nên dành một chổ riêng để kéo các thùng đất lên xuống, khỏi va 

chạm vào ngƣời. Phải thƣờng xuyên kiểm tra các đay thùng , dây cáp treo buộc 

thùng . Khi nghỉ , phải đậy nắp miệng hố đào , hoặc làm hàng rào vây quanh hố 

đang đào . 

 Đào những giếng hoặc những hố sâu có khi gặp khí độc (CO) làm công 

nhân bị ngạt hoặc khó thở, khi này cần phải cho ngừng công việc ngay và đƣa 

gấp công nhân đến nơi thống khí. Sau khi đã có biện pháp ngăn chặn sự phát sinh 

của khí độc đó, và công nhân vào làm việc lại ở chổ củ thì phải cử ngƣời theo dõi 

thƣờng xuyên, và bên cạnh đó phải để dự phòng chất chống khí độc. 

 Các đống vật liệu chất chứa trên bờ hố đào phải cách mép hố ít nhất là 

0.5m. 

 Phải đánh bậc thang cho ngƣời lên xuống hố đào, hoặc đặt thang gỗ có tay 

vịn . Nếu hố hẹp thì dùng thang treo. 

 Khi đào đất bằng cơ giới tại thành phố hay gần các xí nghiệp, trƣớc khi 

khởi công phải tiến hành điều tra các mạng lƣới đƣờng ống ngầm, đƣờng cáp 

ngầm … Nếu để máy đào lầm phải mạng lƣới đƣờng dây diện cao thế đặt ngầm, 

hoặc đƣờng ống dẫn khí độc của nhà máy … thì không những gây ra hƣ hỏng các 

công trình ngầm đó, mà còn xảy ra tai nạn chết ngƣời nữa . 

 Bên cạnh máy đào đang làm việc không đƣợc phép làm những công việc gì 

khác gần những khoang đào, không cho ngƣời qua lại trong phạm vi quay cần 

của máy đào và vùng giữa máy đào và xe tải . 
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  Khi có công nhân đến gần máy đào để chuẩn bị dọn đƣờng cho máy di 

chuyển, thì phải quay cần máy đào sang phía bên, rồi hạ xuống đất. Không đƣợc 

phép cho máy đào di chuyển trong khi gầu còn chứa đất. 

 Công nhân làm công tác sửa sang mái dốc hố đào sâu trên 3m, hoặc khi 

mái dốc ẩm ƣớt thì phải dùng dây lƣng bảo hiểm, buộc vào một cọc vững chãi. 

II. KỸ THUẬT AN TỒN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT 

THÉP : 

 Khi thi công đặt cốp pha, cốt thép, đúc bê tông phải thƣờng xuyên xem 

giàn giáo, cầu công tác có chắc chắn và ổn định không. Nếu thấy chúng bấp 

bênh, lỏng lẻo, lung lay thì phải sửa chửa lại cẩn thận rồi mới cho công nhân lên 

làm việc. Trên thực tế giàn giáo cao phải làm hàng rào tay vịn để công nhân khỏi 

té. 

 Khi lắp những cốp pha treo (nghĩa là không có giàn giáo) thì ngƣời thợ 

phải đeo dây lƣng an tồn. 

 Những máy gia công cốt thép (đánh sạch, nắn thẳng, cắt uốn) phải đặt 

trong xƣởng cốt thép hoặc đặt trong một khu vực có rào dậu riêng biệt và phải do 

chính công nhân chuyên nghiệp sử dụng. 

 Việc kéo thẳng cốt thép phải làm ở nơi có rào dậu cách xa công nhân đứng 

và đƣờng qua lại tối thiểu là 3m. Trƣớc khi kéo phải kiểm tra dây cáp kéo và 

điểm nối dây kéo vào các đầu cốt thép. Không đƣợc cắt cốt thép bằng máy cắt 

thành những đoạn nhỏ ngắn hơn 30cm, vì chúng có thể văng ra rất nguy hiểm. 

 Ngƣời thợ cạo gỉ cốt thép bằng bàn chải sắt phải đeo kính bảo vệ mắt 

 Khi đặt cốt thép vào dầm ngƣời thợ không đƣợc đứng trên hộp coffa đó, 

mà phải đứng từ một sàn bên để đặt cốt thép vào coffa. 

 Nơi đặt cốt thép nếu có đƣờng dây điện chạy qua thì phải có biện pháp 

phòng ngừa sự va chạm cốt thép vào dây điện. 

 Khi cẩu trục coffa và cốt thép lên cao cần kiểm tra các chổ buộc có chắc 

chắn không. 

 Không cho ngƣời ngồi lai vãng đến chổ đang đặt cốt thép, coffa, trƣớc khi 

chúng đƣợc liên kết vững chắc. 

 Thả cốt thép xuống hố móng bằng máng, không đƣợc vứt từ trên cao 

xuống. 

 Chỉ đƣợc phép đi qua trên cốt thép sàn theo đƣờng ván gỗ, rộng khoảng 

0.3 – 0.4m, đặt trên các niễng. 

 Cấm không đƣợc dự trữ cốt thép quá nhiều trên sàn công tác. 

 Ngƣời thợ hàn cốt thép phải đeo mặt nạ có kính đen để đỡ hại mắt và tránh 

tia lửa hàn bắn vào mắt, thân ngƣời phải mặc loại quần áo đặc biệt và tay phải 

đeo găng. 

 Khi cần phải hàn ngồi trời, cần phải che chắn cho các thiết bị hàn. Khi trời 

nổi mƣa giông thì phải đình chỉ công việc hàn. 
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  Khi hàn trong các đƣờng ống ngầm hoặc trong các bể chứa kín phải bảo 

đảm việc quạt gió thông khí và có đủ ánh sáng. Khi hàn trên các giàn giáo cao 

phải có biện pháp bảo vệ những ngƣời bên dƣới khỏi những tia lửa hàn rơi 

xuống. 

 Khi đổ bê tông bằng cần trục chỉ đƣợc phép mở nắp thùng vữa khi thùng 

còn cách mặt kết cấu không quá 1m. 

 Đầm bê tông bằng máy chấn động dễ bị điện giật, vậy cần phải tiếp địa vỏ 

máy chấn động, ngƣời thợ phải đeo găng tay và đi ủng cao su cách điện. Dây 

điện phải treo cao để khỏi vƣớng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


